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“Sau khi nh n th y r ng ch  đ  kinh t  là c  s  trên đó ki n ậ ấ ằ ế ộ ế ơ ở ế trúc th ng t ng chính trượ ầ ị 

đ c xây d ng lên thì Mác chú ý nhi u nh t đ n vi c nghiên c u ch  đ  kinh t  y. Tác ph mượ ự ề ấ ế ệ ứ ế ộ ế ấ ẩ  

chính c a Mác là b  "T  b n" đ c dành riêng đ  nghiên c u ch  đ  kinh t  c a xã h i hi n đ i,ủ ộ ư ả ượ ể ứ ế ộ ế ủ ộ ệ ạ  

nghĩa là xã h i t  b n ch  nghĩa”ộ ư ả ủ 1. H c thuy t kinh t  c a Mác là “n i dung ch  y u c a ch  nghĩaọ ế ế ủ ộ ủ ế ủ ủ  

Mác”2; là k t qu  v n d ng th  gi i quan duy v t và ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v t vàoế ả ậ ụ ế ớ ậ ươ ậ ệ ứ ậ  

quá trình nghiên c u ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa. B  T  b n chính là công trình khoaứ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ộ ư ả  

h c vĩ đ i nh t c a C.Mác. “M c đích cu i cùng c a b  sách này là phát hi n ra quy lu t kinh tọ ạ ấ ủ ụ ố ủ ộ ệ ậ ế 

c a s  v n đ ng c a xã h i hi n đ i”, nghĩa là c a xã h i t  b n ch  nghĩa, c a xã h i t  s n.ủ ự ậ ộ ủ ộ ệ ạ ủ ộ ư ả ủ ủ ộ ư ả  

Nghiên c u s  phát sinh, phát tri n và suy tàn c a nh ng quan h  s n xu t c a m t xã h i nh tứ ự ể ủ ữ ệ ả ấ ủ ộ ộ ấ  

đ nh trong l ch s , đó là n i dung c a h c thuy t kinh t  c a Mác”ị ị ử ộ ủ ọ ế ế ủ 3 mà tr ng tâm c a nó là h cọ ủ ọ  

thuy t giá tr  và h c thuy t giá tr  th ng d .ế ị ọ ế ị ặ ư

CH NG 4. H C THUY T GIÁ TRƯƠ Ọ Ế Ị

M c đích yêu c u:ụ ầ

1.V  ki n th cề ế ứ

- Nêu đ c đi u ki n ra đ i và đ c tr ng c a s n xu t hàng hóaượ ề ệ ờ ặ ư ủ ả ấ

- Nêu các thu c tính c a hàng hóa và tính ch t hai m t c a s n xu t hàng hócaộ ủ ấ ặ ủ ả ấ

- Tiên t  và l ch s  phát tri n c a ti n t  và các ch c năng c a nó.ệ ị ử ể ủ ề ệ ứ ủ

- N i dung yêu c u c a quy lu t giá tr , tác đ ng c a quy lu t giá tr  đ i v i n n kinh t  n cộ ầ ủ ậ ị ộ ủ ậ ị ố ớ ề ế ướ  

ta hi n nayệ

2. V  thái đề ộ

-Có cách nhìn nh n đúng đ n v  ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩaậ ắ ề ươ ứ ả ấ ư ả ủ

- Nhìn nh n đúng đ n v  u th  c a n n kinh t  hàng hóa và tác đ ng tích c c c a nó đ i v iậ ắ ề ư ế ủ ề ế ộ ự ủ ố ớ  

n n kinh t  n c taề ế ướ

- Có thái đ  đúng đ n v  s  tác đ ng c a quy lu t giá tr  đ i v i n n kinh t  n c ta và cóộ ắ ề ự ộ ủ ậ ị ố ớ ề ế ướ  

thái đ  tích c c v  s  tác đ ng đóộ ự ề ự ộ

M  Đ uở ầ

H c thuy t giá tr  (còn g i là h c thuy t giá tr  lao đ ng) là xu t phát đi m trong toàn b  lýọ ế ị ọ ọ ế ị ộ ấ ể ộ  

lu n kinh t  c a C.Mác. Trong h c thuy t này, C.Mác nghiên c u m i quan h  gi a ng i v iậ ế ủ ọ ế ứ ố ệ ữ ườ ớ  

ng i, có liên quan đ n v t và bi u hi n d i hình thái quan h  gi a v t v i v t. C  s  kinh t  đườ ế ậ ể ệ ướ ệ ữ ậ ớ ậ ơ ở ế ể  

1 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.23, tr.54
2 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.26, tr.60
3 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.26, tr.72
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xác l p quan h  gi a ng i v i ng i thông qua quan h  gi a v t v i v t là lao đ ng- cái th cậ ệ ữ ườ ớ ườ ệ ữ ậ ớ ậ ộ ự  

th , y u t  c u thành giá tr  c a hàng hóa. Đây càng chính là tr ng tâm c a h c thuy t giá tr  laoể ế ố ấ ị ủ ọ ủ ọ ế ị  

đ ng. S n xu t hàng hóa và các ph m trù lý lu n c a nó nh  giá tr , hàng hóa, ti n t  v.v đã xu tộ ả ấ ạ ậ ủ ư ị ề ệ ấ  

hi n tr c khi ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa xu t hi n và đó càng là đi u ki n đệ ướ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ấ ệ ề ệ ể  

ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa ra đ i và phát tri n. Trên c  s  lý lu n n n t ng là h cươ ứ ả ấ ư ả ủ ờ ể ơ ở ậ ề ả ọ  

thuy t giá tr , C.Mác đã xây d ng lên h c thuy t giá tr  th ng d - “hòn đá t ng” trong toàn b  lýế ị ự ọ ế ị ặ ư ả ộ  

lu n kinh t  c a ông và càng là m t trong ba phát minh vĩ đ i nh t c a ch  nghĩa Mác. B i v y, khiậ ế ủ ộ ạ ấ ủ ủ ở ậ  

nghiên c u h c thuy t giá tr  c a C.Mác, nghĩa là đang nghiên c u ph ng th c s n xu t t  b nứ ọ ế ị ủ ứ ươ ứ ả ấ ư ả  

ch  nghĩa, nh ng m i ch   d ng s  khai và chung nh t.ủ ư ớ ỉ ở ạ ơ ấ

I. ĐI U KI N RA Đ I, Đ C TR NG VÀ U TH  C A S N XU T HÀNG HÓAỀ Ệ Ờ Ặ Ư Ư Ế Ủ Ả Ấ

1. Đi u ki n ra đ i và t n t i c a s n xu t hàng hoáề ệ ờ ồ ạ ủ ả ấ

 S n xu t hàng hoá là ki u t  ch c kinh t  mà  đó s n ph m đ c s n xu t ra đ  bán, traoả ấ ể ổ ứ ế ở ả ẩ ượ ả ấ ể  

đ i trên th  tr ng. S n xu t hàng hoá ra đ i, t n t i và phát tri n d a trên hai đi u ki n sau đâyổ ị ườ ả ấ ờ ồ ạ ể ự ề ệ

     a. Phân công lao đ ng xã h iộ ộ

        Phân công lao đ ng xã h i là s  phân chia lao đ ng xã h i thành các ngành, ngh  khác nhauộ ộ ự ộ ộ ề  

c a n n s n xu t xã h i.Tuy nhiên, phân công lao đ ng xã h i ch  m i là đi u ki n c n nh ngủ ề ả ấ ộ ộ ộ ỉ ớ ề ệ ầ ư  

ch a đ . C.Mác đó ch ng minh r ng, trong công xã th  t c n Đ  c  đ i, đó có s  phân công laoư ủ ứ ằ ị ộ Ấ ộ ổ ạ ự  

đ ng xã h i khá chi ti t, nh ng s n xu t ch a tr  thành hàng hoá. B i t  li u s n xu t là c aộ ộ ế ư ả ấ ư ở ở ư ệ ả ấ ủ  

chung nên s n ph m càng là c a chung, công xã phân ph i tr c ti p cho t ng thành viên đ  thoả ẩ ủ ố ự ế ừ ể ả 

mãn nhu c u. “Ch  có s n ph m c a nh ng lao đ ng t  nhân đ c l p và không ph  thu c vào nhauầ ỉ ả ẩ ủ ữ ộ ư ộ ậ ụ ộ  

m i đ i di n v i nhau nh  là nh ng hàng hoá”ớ ố ệ ớ ư ữ 4. Đ  s n xu t hàng hoá ra đ i c n ph i có thêmể ả ấ ờ ầ ả  

đi u ki n n a.ề ệ ữ

     b. Ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t hay tính ch t t  nhân c a quá trình lao đ ngế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ấ ư ủ ộ

Ch  đ  t  h u đó làm cho t  li u s n xu t là c a riêng m i ng i nên h  hoàn toàn cóế ộ ư ữ ư ệ ả ấ ủ ỗ ườ ọ  

quy n quy t đ nh quá trình s n xu t c a mình; ch  đ  t  h u t o nên s  đ c l p v  kinh t  gi aề ế ị ả ấ ủ ế ộ ư ữ ạ ự ộ ậ ề ế ữ  

nh ng ng i s n xu t, chia c t h  thành t ng đ n v  riêng l , trong quá trình s n xu t nh ngữ ườ ả ấ ắ ọ ừ ơ ị ẻ ả ấ ữ  

ng i s n xu t có quy n quy t đ nh v  vi c s n xu t lo i hàng hoá nào, s  l ng bao nhiêu, b ngườ ả ấ ề ế ị ề ệ ả ấ ạ ố ượ ằ  

cách nào và trao đ i v i aiổ ớ

Trên đây là hai đi u ki n c n và đ  c a s n xu t hàng hoá. Thi u m t trong hai đi u ki nề ệ ầ ủ ủ ả ấ ế ộ ề ệ  

y thì không có s n xu t hàng hoá và s n ph m lao đ ng không mang hình thái hàng hóaấ ả ấ ả ẩ ộ

2. Đ c tr ng và u th  c a s n xu t hàng hoáặ ư ư ế ủ ả ấ

       a. S n xu t hàng hoá có nh ng đ c tr ng c  b nả ấ ữ ặ ư ơ ả

4 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.72
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        -  S n xu t hàng hoá là s n xu t đ  trao đ i, mua-bán. Trong l ch s  loài ng i t n t i haiả ấ ả ấ ể ổ ị ử ườ ồ ạ  

ki u t  ch c kinh t  khác nhau là s n xu t t  cung, t  c p và s n xu t hàng hoá. ể ổ ứ ế ả ấ ự ự ấ ả ấ

- Lao đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá v a mang tính t  nhân, v a mang tính xã h i. Laoộ ủ ườ ả ấ ừ ư ừ ộ  

đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá mang tính ch t xã h i vì s n ph m làm ra đ  cho xã h i, đápộ ủ ườ ả ấ ấ ộ ả ẩ ể ộ  

ng nhu c u c a ng i khác trong xã h i. Tính ch t t  nhân đó có th  phù h p ho c không phù h pứ ầ ủ ườ ộ ấ ư ể ợ ặ ợ  

v i tính ch t xã h i. Đó chính là mâu thu n c  b n c a s n xu t hàng hoá. Mâu thu n gi a laoớ ấ ộ ẫ ơ ả ủ ả ấ ẫ ữ  

đ ng t  nhân và lao đ ng xã h i là c  s , m m m ng c a kh ng ho ng trong n n kinh t  hàng hoá.ộ ư ộ ộ ơ ở ầ ố ủ ủ ả ề ế

        b. u th  c a s n xu t hàng hoá. Ư ế ủ ả ấ So v i s n xu t t  cung, t  c p, s n xu t hàng hoá cóớ ả ấ ự ự ấ ả ấ  

nh ng u th  h n h n, th  hi n ữ ư ế ơ ẳ ể ệ ở

       - S n xu t hàng hoá ra đ i trên c  s  c a phân công lao đ ng xã h i, chuy n môn hoá s nả ấ ờ ơ ở ủ ộ ộ ờ ả  

xu t.ấ

     - Trong n n s n xu t hàng hoá, quy mô s n xu t không còn b  gi i h n b i nhu c u vàề ả ấ ả ấ ị ớ ạ ở ầ  

ngu n l c mang tính h n h p c a m i cá nhân, gia đình, ... mà nó đ c m  r ng d a trên c  s  nhuồ ự ạ ẹ ủ ỗ ượ ở ộ ự ơ ở  

c u và ngu n l c c a xã h i. Đi u đó l i t o đi u ki n thu n l i cho vi c ng d ng nh ng thànhầ ồ ự ủ ộ ề ạ ạ ề ệ ậ ợ ệ ứ ụ ữ  

t u khoa h c - k  thu t vào s n xu t, thúc đ y s n xu t phát tri nự ọ ỹ ậ ả ấ ẩ ả ấ ể

- Trong n n s n xu t hàng hoá, s  tác đ ng c a quy lu t v n có c a s n xu t và trao đ iề ả ấ ự ộ ủ ậ ố ủ ả ấ ổ  

hàng hoá là quy lu t giá tr , cung-c u, c nh tranh v.v bu c ng i s n xu t hàng hoá ph i luôn luônậ ị ầ ạ ộ ườ ả ấ ả  

năng đ ng, nh y bén, bi t tính toán, c i ti n k  thu t... làm cho chi phí s n xu t h  xu ng đáp ngộ ạ ế ả ế ỹ ậ ả ấ ạ ố ứ  

nhu c u th  hi u c a ng i tiêu dùng ngày càng cao h n.ầ ị ế ủ ườ ơ

-  Trong n n s n xu t hàng hoá, s  phát tri n c a s n xu t, s  m  r ng và giao l u kinh tề ả ấ ự ể ủ ả ấ ự ở ộ ư ế 

gi a các cá nhân, gi a các vùng, gi a các n c v.v không ch  làm cho đ i s ng v t ch t mà c  đ iữ ữ ữ ướ ỉ ờ ố ậ ấ ả ờ  

s ng văn hoá, tinh th n càng đ c nâng cao h n, phong phó h n, đa d ng h n.ố ầ ượ ơ ơ ạ ơ

II. HÀNG HÓA

1. Khái ni m hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoáệ ộ ủ

     a. Khái ni m hàng hoáệ

Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng, có th  tho  mãn nhu c u nào đó c a con ng i thôngả ẩ ủ ộ ể ả ầ ủ ườ  

qua trao đ i, mua-bán. Hàng hoá là m t ph m trù l ch s . ổ ộ ạ ị ử

Hàng hoá có th   d ng h u hình nh  s t, thép, t  li u s n xu t, l ng th c, th c ph mể ở ạ ữ ư ắ ư ệ ả ấ ươ ự ự ẩ  

v.v ho c  d ng vô hình nh  d ch vô v n t i, d ch vô ch a b nh, d ch vô văn hoá v.v.ặ ở ạ ư ị ậ ả ị ữ ệ ị

b. Hai thu c tính c a hàng hoáộ ủ

        Trong m i hình thái kinh t -xã h i, s n xu t hàng hoá có b n ch t khác nhau nh ng hàngỗ ế ộ ả ấ ả ấ ư  

hoá đ u có hai thu c tính giá tr  s  d ng và giá trề ộ ị ử ụ ị
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- Giá tr  s  d ngị ử ụ  c a hàng hoá do công d ng c a nó quy đ nh. Công d ng đó nh m thoủ ụ ủ ị ụ ằ ả 

mãn m t nhu c u nào đó c a con ng i, có th  là nhu c u cho tiêu dùng cá nhân nh  qu n áo, gi yộ ầ ủ ườ ể ầ ư ầ ầ  

dép, l ng th c, th c ph m v.v, càng có th  là nhu c u cho tiêu dùng s n xu t nh  máy móc,ươ ự ự ẩ ể ầ ả ấ ư  

nguyên li u, v t li u ph  v.v. ệ ậ ệ ụ

Giá tr  s  d ng nói  đây v i t  cách là thu c tính c a hàng hoá, nó không ph i là giá tr  sị ử ụ ở ớ ư ộ ủ ả ị ử 

d ng cho b n thân ng i s n xu t hàng hoá, mà là giá tr  s  d ng cho ng i khác, cho xã h i thôngụ ả ườ ả ấ ị ử ụ ườ ộ  

qua trao đ i, mua-bánổ

       Nh  v y, trong b t kì m t xã h i nào, c a c i c a xã h i- xét v  m t v t ch t càng đ u làư ậ ấ ộ ộ ủ ả ủ ộ ề ặ ậ ấ ề  

m t l ng nh t đ nh nh ng giá tr  s  d ng.ộ ượ ấ ị ữ ị ử ụ

        -  Giá tr  c a hàng hoá.ị ủ  Mu n hi u đ c giá tr  c a hàng hoá ph i nghiên c u giá tr  traoố ể ượ ị ủ ả ứ ị  

đ i. Giá tr  trao đ i là quan h  t  l  v  l ng mà giá tr  s  d ng này trao đ i v i giá tr  s  d ngổ ị ổ ệ ỷ ệ ề ượ ị ử ụ ổ ớ ị ử ụ  

khác. 

Ví d , 1m v i = 10 kg thúcụ ả

        Nh  v y, giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá k t tinh trong hàngư ậ ị ủ ộ ủ ườ ả ấ ế  

hoá.

     c. M i quan h  gi a hai thu c tính c a hàng hoáố ệ ữ ộ ủ

        Hai thu c tính trên c a hàng hoá quan h  th ng nh t và mâu thu n v i nhau. ộ ủ ệ ố ấ ẫ ớ

- M t th ng nh t ặ ố ấ gi a hai thu c tính c a hàng hóa th  hi n  ch  c  hai thu c tính này càngữ ộ ủ ể ệ ở ỗ ả ộ  

đ ng th i t n t i trong m t hàng hoá; m t v t ph i có đ y đ  hai thu c tính này m i là hàng hoá.ồ ờ ồ ạ ộ ộ ậ ả ầ ủ ộ ớ  

N u thi u m t trong hai thu c tính đó v t ph m s  không ph i là hàng hoá. Ch ng h n, m t v t cóế ế ộ ộ ậ ẩ ẽ ả ẳ ạ ộ ậ  

ích (t c giá tr  s  d ng), nh ng không do lao đ ng t o ra (t c không có k t tinh lao đông) nhứ ị ử ụ ư ộ ạ ứ ế ư  

không khí t  nhiên thì s  không ph i là hàng hoá. ự ẽ ả

- M t mâu thu nặ ẫ  gi a hai thu c tính c a hàng hoá th  hi n  ch  a) v i t  cách là giá tr  sữ ộ ủ ể ệ ở ỗ ớ ư ị ử 

d ng thì các hàng hoá không đ ng nh t v  ch t. ụ ồ ấ ề ấ

Do đó n u giá tr  c a hàng hoá không đ c th c hi n thì s  d n đ n kh ng ho ng s nế ị ủ ượ ự ệ ẽ ẫ ế ủ ả ả  

xu t.ấ

2. Tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoáấ ặ ủ ộ ả ấ

        Hai thu c tính trên c a hàng hóa do tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá quyộ ủ ấ ặ ủ ộ ả ấ  

đ nh. C.Mác là ng i đ u tiên phát hi n ra tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá, đó làị ườ ầ ệ ấ ặ ủ ộ ả ấ  

lao đ ng cô th  và lao đ ng tr u t ng.ộ ể ộ ừ ượ

    a. Lao đ ng cô th  ộ ể là lao đ ng có ích d i m t hình th c cô th  c a nh ng ngh  nghi pộ ướ ộ ứ ể ủ ữ ề ệ  

chuy n môn nh t đ nh.ờ ấ ị
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        M i m t lao đ ng cô th  có m c đích, ph ng pháp, công cô lao đ ng, đ i t ng lao đ ngỗ ộ ộ ể ụ ươ ộ ố ượ ộ  

và k t qu  lao đ ng riêng. ế ả ộ

Trong xã h i có nhi u lo i hàng hoá v i nh ng giá tr  s  d ng khác nhau là do có nhi u lo iộ ề ạ ớ ữ ị ử ụ ề ạ  

lao đ ng cô th  khác nhau. Các lao đ ng cô th  h p thành h  th ng phân công lao đ ng xã h i. N uộ ể ộ ể ợ ệ ố ộ ộ ế  

phân công lao đ ng xã h i càng phát tri n thì càng có nhi u giá tr  s  d ng khác nhau đ  đáp ngộ ộ ể ề ị ử ụ ể ứ  

nhu c u xã h i.ầ ộ

Lao đ ng cô th  là m t ph m trù vĩnh vi n trong m t hình thái kinh t -xã h i, nh ng hìnhộ ể ộ ạ ễ ộ ế ộ ữ  

th c c a lao đ ng cô th  ph  thu c vào s  phát tri n c a k  thu t, c a l c l ng s n xu t và phânứ ủ ộ ể ụ ộ ự ể ủ ỹ ậ ủ ự ượ ả ấ  

công lao đ ng xã h i. ộ ộ

     b. Lao đ ng tr u t ng ộ ừ ượ là lao đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá đó g t bá hình th c bi uộ ủ ườ ả ấ ạ ứ ể  

hi n cô th  c a nó đ  quy v  các chung đ ng nh t, đó là s  tiêu phí s c lao đ ng, tiêu hao s c cệ ể ủ ể ề ồ ấ ự ứ ộ ứ ơ 

b p, th n kinh c a con ng i, “N u nh  không k  đ n tính ch t cô th  nh t đ nh c a ho t đ ngắ ầ ủ ườ ế ư ể ế ấ ể ấ ị ủ ạ ộ  

s n xu t, và do đó, đ n tính có ích c a lao đ ng thì trong lao đ ng y còn l i có m t cái là s  tiêuả ấ ế ủ ộ ộ ấ ạ ộ ự  

phí s c lao đ ng c a con ng i”ứ ộ ủ ườ 5. N u lao đ ng cô th  t o ra giá tr  s  d ng thì lao đông tr uế ộ ể ạ ị ử ụ ừ  

t ng t o ra giá tr  hàng hoá. Có th  nói, giá tr  c a hàng hóa là lao đ ng tr u t ng c a ng i s nượ ạ ị ể ị ủ ộ ừ ượ ủ ườ ả  

xu t hàng hoá, k t tinh trong hàng hoá. Đó càng là m t ch t c a giá tr  hàng hoá.ấ ế ặ ấ ủ ị

Tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá ph n ánh tính ch t t  nhân và tính ch tấ ặ ủ ộ ả ấ ả ấ ư ấ  

xã h i c a lao đ ng s n xu t hàng hoá. ộ ủ ộ ả ấ

Gi a lao đ ng t  nhân và lao đ ng xã h i có mâu thu n v i nhau. Đó là mâu thu n c  b nữ ộ ư ộ ộ ẫ ớ ẫ ơ ả  

c a s n xu t hàng hoá gi n đ nủ ả ấ ả ơ

       Mâu thu n gi a lao đ ng t  nhân và lao đ ng xã h i ch a đ ng kh  năng s n xu t “th a”ẫ ữ ộ ư ộ ộ ứ ự ả ả ấ ừ  

và là m m m ng c a m i mâu thu n c a ch  nghĩa t  b nầ ố ủ ọ ẫ ủ ủ ư ả

3. L ng giá tr  hàng hoá và y u t  nh h ng đ n l ng giá tr  hàng hoáượ ị ế ố ả ưở ế ượ ị

     a. Th c đo l ng giá tr  hàng hoáướ ượ ị

       Giá tr  c a hàng hoá là do lao đ ng xã h i, lao đ ng tr u t ng c a ng i s n xu t hàngị ủ ộ ộ ộ ừ ượ ủ ườ ả ấ  

hoá k t tinh trong hàng hoá; do v y, l ng giá tr  c a hàng hoá đ c đo b ng l ng lao đ ng tiêuế ậ ượ ị ủ ượ ằ ượ ộ  

hao đ  s n xu t ra hàng hoá đó.ể ả ấ

        Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t là th i gian lao đ ng c n đ  s n xu t ra m t hàng hoáờ ộ ộ ầ ế ờ ộ ầ ể ả ấ ộ  

nào đó trong nh ng đi u ki n s n xu t bình th ng c a xã h iữ ề ệ ả ấ ườ ủ ộ

        Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t là m t đ i l ng không c  đ nh, do đó l ng giá trờ ộ ộ ầ ế ộ ạ ượ ố ị ượ ị 

hàng hoá càng không c  đ nh. Khi th i gian lao đ ng xã h i c n thi t thay đ i thì l ng giá tr  c aố ị ờ ộ ộ ầ ế ổ ượ ị ủ  

hàng hoá càng thay đ i.ổ
5 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.72
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        Nh  v y ch  có l ng lao đ ng xã h i c n thi t, hay th i gian lao đ ng xã h i c n thi t đư ậ ỉ ượ ộ ộ ầ ế ờ ộ ộ ầ ế ể  

s n xu t ra hàng hoá, m i quy đ nh đ i l ng giá tr  c a hàng hoá y.ả ấ ớ ị ạ ượ ị ủ ấ

     b. Các y u t  nh h ng đ n l ng giá tr  hàng hoáế ố ả ưở ế ượ ị

        Do th i gian lao đ ng xã h i c n thi t luôn thay đ i, nên l ng giá tr  c a hàng hoá càng làờ ộ ộ ầ ế ổ ượ ị ủ  

m t đ i l ng không c  đ nh. S  thay đ i này tuỳ thu c vào năng su t lao đ ng và m c đ  ph cộ ạ ượ ố ị ự ổ ộ ấ ộ ứ ộ ứ  

t p hay đ n gi n c a lao đ ngạ ơ ả ủ ộ

        - Năng su t lao đ ngấ ộ  là s c s n xu t c a lao đ ng. Nó đ c đo b ng l ng s n ph m s nứ ả ấ ủ ộ ượ ằ ượ ả ẩ ả  

xu t ra trong m t đ n v  th i gian ho c l ng th i gian lao đ ng hao phí đ  s n xu t ra m t đ n vấ ộ ơ ị ờ ặ ượ ờ ộ ể ả ấ ộ ơ ị 

s n ph m. ả ẩ

- C ng đ  lao đ ngườ ộ ộ  nói lên m c đ  lao đ ng kh n tr ng, n ng nh c c a ng i lao đ ngứ ộ ộ ẩ ườ ặ ọ ủ ườ ộ  

trong cùng m t th i gian lao đ ng nh t đ nh. Tăng c ng đ  lao đ ng th c ch t càng nh  kéo dài th iộ ờ ộ ấ ị ườ ộ ộ ự ấ ư ờ  

gian lao đ ng cho nên hao phí lao đ ng trong m t đ n v  s n ph m không đ i.ộ ộ ộ ơ ị ả ẩ ổ

        Tăng năng su t lao đ ng và tăng c ng đ  lao đ ng gi ng nhau  ch  chúng đ u d n đ nấ ộ ườ ộ ộ ố ở ỗ ề ẫ ế  

l ng s n ph m s n xu t ra trong m t đ n v  th i gian tăng lên. Nh ng chúng khác nhau  chượ ả ẩ ả ấ ộ ơ ị ờ ư ở ỗ 

tăng năng su t lao đ ng làm cho l ng s n ph m s n xu t ra trong m t đ n v  th i gian tăng lên,ấ ộ ượ ả ẩ ả ấ ộ ơ ị ờ  

nh ng làm cho giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá gi m xu ng..ư ị ủ ộ ơ ị ả ố

- Lao đ ng gi n đ n ộ ả ơ và lao đ ng ph c t pộ ứ ạ . Lao đ ng gi n đ n là lao đ ng mà m t ng iộ ả ơ ộ ộ ườ  

lao đ ng bình th ng không c n ph i tr i qua đào t o càng có th  th c hi n đ c. Lao đ ng ph cộ ườ ầ ả ả ạ ể ự ệ ượ ộ ứ  

t p là lao đ ng đòi h i ph i đ c đào t o, hu n luy n m i có th  ti n hành đ cạ ộ ỏ ả ượ ạ ấ ệ ớ ể ế ượ

III. TI N TỀ Ệ

1. L ch s  phát tri n c a hình thái giá tr  và b n ch t c a ti n tị ử ể ủ ị ả ấ ủ ề ệ

       a. L ch s  phát tri n c a hình thái giá trị ử ể ủ ị

        Hàng hoá là s  th ng nh t gi a hai thu c tính giá tr  s  d ng và giá tr  c a hàng hóa. Vự ố ấ ữ ộ ị ử ụ ị ủ ề 

m t giá tr  s  d ng, t c hình thái t  nhiên c a hàng hoá, ta có th  nh n bi t tr c ti p đ c b ngặ ị ử ụ ứ ự ủ ể ậ ế ự ế ượ ằ  

các giác quan. Nh ng v  m t giá tr , t c hình thái xã h i c a hàng hoá không th  c m nh n tr cư ề ặ ị ứ ộ ủ ể ả ậ ự  

ti p đ c mà ch  b c l  ra trong quá trình trao đ i, thông qua các hình thái bi u hi n c a nó. L chế ượ ỉ ộ ộ ổ ể ệ ủ ị  

s  ra đ i c a ti n t  chính là l ch s  phát tri n các hình thái giá tr  t  th p đ n cao, t  hình thái gi nử ờ ủ ề ệ ị ử ể ị ừ ấ ế ừ ả  

đ n đ n hình thái đ y đ  nh t là ti n tơ ế ầ ủ ấ ề ệ

        - Hình thái gi n đ n hay ng u nhiên c a giá trả ơ ẫ ủ ị là hình thái ph  c a giá tr , nó xu t hi nụ ủ ị ấ ệ  

trong giai đo n đ u c a trao đ i hàng hoá, trao đ i mang tính ch t ng u nhiên, ng i ta trao đ iạ ầ ủ ổ ổ ấ ẫ ườ ổ  

tr c ti p v t này l y v t khác.ự ế ậ ấ ậ Ví d , 1m v i = 10 kg thúc. ụ ả
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Hình thái v t ngang giá có ba đ c đi m ->>> ậ ặ ể a) giá tr  s  d ng c a nó tr  thành hình th cị ử ụ ủ ở ứ  

bi u hi n giá tr ; ể ệ ị b) lao đ ng cô th  tr  thành hình th c bi u hi n lao đ ng tr u t ng; c) lao đ ngộ ể ở ứ ể ệ ộ ừ ượ ộ  

t  nhân tr  thành hình th c bi u hi n lao đ ng xã h iư ở ứ ể ệ ộ ộ

        - Hình thái giá tr  đ y đ  hay m  r ngị ầ ủ ở ộ  xu t hi n khi l c l ng s n xu t phát tri n h n, sauấ ệ ự ượ ả ấ ể ơ  

phân công lao đ ng xã h i l n th  nh t, chăn nuôi tách khái tr ng tr t, trao đ i tr  nên th ngộ ộ ầ ứ ấ ồ ọ ổ ở ườ  

xuyên h n, m t hàng hoá này có th  quan h  v i nhi u hàng hoá khác. T ng ng v i giai đo nơ ộ ể ệ ớ ề ươ ứ ớ ạ  

này là hình thái đ y đ  hay m  r ngầ ủ ở ộ

Ví d ,         1m v i  ụ ả = 10 kg thóc ho cặ

= 2 con gà ho cặ

= 0,1 ch   vàngỉ  ho cặ

= v.v

        - Hình thái chung c a giá trủ ị. V i s  phát tri n cao h n n a c a l c l ng s n xu t và phânớ ự ể ơ ữ ủ ự ượ ả ấ  

công lao đ ng xã h i, hàng hoá đ c đ a ra trao đ i th ng xuyên, đa d ng và nhi u h n. Nhu c uộ ộ ượ ư ổ ườ ạ ề ơ ầ  

trao đ i do đó tr  nên ph c t p h n, ng i có v i mu n đ i thóc, nh ng ng i có thóc l i khôngổ ở ứ ạ ơ ườ ả ố ổ ư ườ ạ  

c n v i mà l i c n th  khác. ầ ả ạ ầ ứ

 Khi v t trung gian trong trao đ i đ c c  đ nh l i  th  hàng hoá đ c nhi u ng i a chu ng, thìậ ổ ượ ố ị ạ ở ứ ượ ề ườ ư ộ  

hình thái chung c a giá tr  xu t hi nủ ị ấ ệ

                                        Ví d , ụ 10 kg thóc

                                        ho cặ 2 con gà

                                        ho cặ 0,1 ch  vàngỉ

                    v.v.

         đây, t t c  các hàng hoá đ u bi u hi n giá tr  c a mình  cùng m t th  hàng hoá đóng vaiỞ ấ ả ề ể ệ ị ủ ở ộ ứ  

trò là v t ngang giá chung. Tuy nhiên, v t ngang giá chung ch a n đ nh  m i th  hàng hoá nào.ậ ậ ư ổ ị ở ọ ứ  

Các đ a ph ng khác nhau thì hàng hoá d ng làm v t ngang giá chung càng khác nhau.ị ươ ự ậ

        - Hình thái ti n tề ệ. Khi l c l ng s n xu t và phân công lao đ ng xã h i phát tri n h n n a,ự ượ ả ấ ộ ộ ể ơ ữ  

s n xu t hàng hoá và th  tr ng ngày càng m  r ng, tình tr ng có nhi u v t ngang giá chung làmả ấ ị ườ ở ộ ạ ề ậ  

cho trao đ i gi a các đ a ph ng v p ph i khó khăn, đòi h i khách quan ph i hình thành v t ngangổ ữ ị ươ ấ ả ỏ ả ậ  

giá chung th ng nh t. Khi v t ngang giá chung đ c c  đ nh l i  m t v t đ c tôn và ph  bi n thìố ấ ậ ượ ố ị ạ ở ộ ậ ộ ổ ể  

xu t hi n hình thái ti n t  c a giá trấ ệ ề ệ ủ ị

Ví d ,ụ

                      10 kg thúc

              1 m v iả
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             2 con gà

               v.v

     Lúc đ u có nhi u kim lo i đóng vai trò ti n t , nh ng v  sau đ c c  đ nh l i  kim lo iầ ề ạ ề ệ ư ề ượ ố ị ạ ở ạ  

quý là vàng, b c, và cu i cùng là vàng. Ti n t  xu t hi n là k t qu  phát tri n lâu dài c a s n xu tạ ố ề ệ ấ ệ ế ả ể ủ ả ấ  

và trao đ i hàng hoá, khi ti n t  ra đ i thì th  gi i hàng hoá đ c phân thành hai c c, m t bên là cácổ ề ệ ờ ế ớ ượ ự ộ  

hàng hoá thông th ng; m t bên là hàng hoá (vàng) đóng vai trò ti n t . Đ n đây giá tr  các hàng hoáườ ộ ề ệ ế ị  

đó có m t ph ng ti n bi u hi n th ng nh t. T  l  trao đ i đ c c  đ nh l i.ộ ươ ệ ể ệ ố ấ ỷ ệ ổ ượ ố ị ạ

     b. B n ch t c a ti n tả ấ ủ ề ệ

        V y ti n t  là m t hàng hoá đ c bi t đ c tách ra t  trong th  gi i hàng hoá làm v t ngangậ ề ệ ộ ặ ệ ượ ừ ế ớ ậ  

giá chung cho t t c  hàng hóa đem trao đ iấ ả ổ

2. Các ch c năng c a ti n tứ ủ ề ệ

       B n ch t c a ti n t  th  hi n qua các ch c năng (ả ấ ủ ề ệ ể ệ ứ 5 ch c năngứ , C.Mác)

     a. Ti n t  dùng đ  làm th c đo giá trề ệ ể ướ ị

        Ti n t  dùng đ  bi u hi n và đo l ng giá tr  c a hàng hoá. Mu n làm đ c đi u này thìề ệ ể ể ệ ườ ị ủ ố ượ ề  

b n thân ti n t  ph i có giá tr .ả ề ệ ả ị

        Đ  làm ch c năng th c đo giá tr  thì b n thân ti n t  càng ph i đ c đo l ng; xu t hi nể ứ ướ ị ả ề ệ ả ượ ườ ấ ệ  

đ n v  đo l ng ti n t - đó là m t tr ng l ng nh t đ nh c a kim lo i dùng làm ti n t  v i nh ngơ ị ườ ề ệ ộ ọ ượ ấ ị ủ ạ ề ệ ớ ữ  

tên g i khác nhau  m i n c. Đ n v  ti n t  và các ph n chia nh  c a nó là tiêu chu n giá c  (víọ ở ỗ ướ ơ ị ề ệ ầ ỏ ủ ẩ ả  

d  1$ M  t ng đ ng v i 0,736662gr vàng; 1Fr Pháp t ng đ ng v i 0,160000gr vàng v.v) ụ ỹ ươ ươ ớ ươ ươ ớ

 b. Ti n t  dùng đ  làm ph ng ti n l u thôngề ệ ể ươ ệ ư . V i ch c năng làm ph ng ti n l uớ ứ ươ ệ ư  

thông, ti n làm môi gi i trong quá trình trao đ i hàng hoá. Đ  làm ch c năng l u thông hàng hoá taề ớ ổ ể ứ ư  

ph i có ti n m t. Trao đ i hàng hoá l y ti n làm môi gi i g i là l u thông hàng hoá. Công th c l uả ề ặ ổ ấ ề ớ ọ ư ứ ư  

thông hàng hoá  H – T – H, ti n làm môi gi i trong trao đ i hàng hoá đó làm cho hành vi bán và hànhề ớ ổ  

vi mua có th  tách r i nhau c  v  th i gian và không gian. S  không nh t trí gi a mua và bán ch aể ờ ả ề ờ ự ấ ữ ứ  

đ ng m m m ng c a kh ng ho ng kinh t .ự ầ ố ủ ủ ả ế

         Nh  v y, giá tr  th c c a ti n tách r i giá tr  danh nghĩa c a nó b i vì ti n làm ph ng ti nư ậ ị ự ủ ề ờ ị ủ ở ề ươ ệ  

l u thông ch  đóng vai trò ch c lát.ư ỉ ố

        c. Ti n t  dùng đ  làm ph ng ti n c t trề ệ ể ươ ệ ấ ữ, t c là ti n đ c rút khái l u thông đ a vàoứ ề ượ ư ư  

c t tr . S  dĩ ti n làm đ c ch c năng này là vì ti n th  hi n cho c a c i xã h i d i hình thái giáấ ữ ở ề ượ ứ ề ể ệ ủ ả ộ ướ  

tr , nên c t tr  ti n là c t tr  c a c i. Đ  làm ch c năng ph ng ti n c t tr , ti n ph i có giá tr ,ị ấ ữ ề ấ ữ ủ ả ể ứ ươ ệ ấ ữ ề ả ị  

t c là ti n vàng. Ch c năng c t tr  làm cho ti n trong l u thông thích ng t  phát v i nhu c u ti nứ ề ứ ấ ữ ề ư ứ ự ớ ầ ề  

c n thi t cho l u thông.ầ ế ư
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        d. Ti n t  dùng đ  làm ph ng ti n thanh toánề ệ ể ươ ệ  ti n đ c dùng đ  tr  n , n p thu , trề ượ ể ả ợ ộ ế ả 

ti n mua hàng v.v. Khi s n xu t và trao đ i hàng hoá phát tri n đ n trình đ  nào đó t t y u n y sinhề ả ấ ổ ể ế ộ ấ ế ả  

vi c mua bán ch u. Trong hình th c giao d ch này tr c tiên ti n làm ch c năng th c đo giá tr  đệ ị ứ ị ướ ề ứ ướ ị ể 

đ nh giá c  hàng hoá. Nh ng vì là mua bán ch u nên đ n kỳ h n ti n m i đ c đ a vào l u thôngị ả ư ị ế ạ ề ớ ượ ư ư  

đ  làm ph ng ti n thanh toán.ể ươ ệ

đ. Ti n t  dùng đ  làm ti n t  th  gi iề ệ ể ề ệ ế ớ . Khi trao đ i hàng hoá v t khái biên gi i qu cổ ượ ớ ố  

gia thì ti n làm ch c năng ti n t  th  gi i. Ti n th  gi i càng th c hi n các ch c năng th c đo giáề ứ ề ệ ế ớ ề ế ớ ự ệ ứ ướ  

tr , ph ng ti n l u thông, ph ng ti n thanh toán.ị ươ ệ ư ươ ệ

Trong giai đo n đ u s  hình thành quan h  kinh t  qu c t , đ ng ti n đóng vai trò là ti nạ ầ ự ệ ế ố ế ồ ề ề  

th  gi i ph i là ti n th t (vàng, b c). N n kinh t  c a m t n c càng phát tri n, đ c bi t trongế ớ ả ề ậ ạ ề ế ủ ộ ướ ể ặ ệ  

quan h  kinh t  đ i ngo i kh  năng chuy n đ i c a đ ng ti n qu c gia đó càng cao. Vi c chuy nệ ế ố ạ ả ể ổ ủ ồ ề ố ệ ể  

đ i ti n c a n c này ra ti n c a n c khác đ c ti n hành theo t  giá h i đoái. Đó là giá tr  m tổ ề ủ ướ ề ủ ướ ượ ế ỷ ố ị ộ  

đ ng ti n c a n c này đ c tính b ng đ ng ti n c a n c khác.ồ ề ủ ướ ượ ằ ồ ề ủ ướ

Năm ch c năng c a ti n trong n n kinh t  hàng hoá quan h  m t thi t v i nhau. S  phátứ ủ ề ề ế ệ ậ ế ớ ự  

tri n các ch c năng c a ti n ph n ánh s  phát tri n c a s n xu t và l u thông hàng hoá.ể ứ ủ ề ả ự ể ủ ả ấ ư

IV. QUY LU T GIÁ TRẬ Ị

1. N i dung c a quy lu t giá trộ ủ ậ ị

        Quy lu t giá tr  là quy lu t kinh t  c  b n c a s n xu t hàng hoá, nó quy đ nh vi c s n xu tậ ị ậ ế ơ ả ủ ả ấ ị ệ ả ấ  

và trao đ i hàng hoá ph i căn c  vào hao phí lao đ ng xã h i c n thi tổ ả ứ ộ ộ ầ ế

       Trong s n xu t, tác đ ng c a quy lu t giá tr  bu c ng i s n xu t ph i làm sao cho m cả ấ ộ ủ ậ ị ộ ườ ả ấ ả ứ  

hao phí lao đ ng cá bi t c a mình ph  h p v i m c hao phí lao đ ng xã h i c n thi t có nh  v yộ ệ ủ ự ợ ớ ứ ộ ộ ầ ế ư ậ  

h  m i có th  t n t i đ c; còn trong trao đ i, hay l u thông, ph i th c hi n theo nguyên t cọ ớ ể ồ ạ ượ ổ ư ả ự ệ ắ  

ngang giá, t c giá c  b ng giá tr .ứ ả ằ ị

        Quy lu t giá tr  bu c nh ng ng i s n xu t và trao đ i hàng hoá ph i tuân theo “ậ ị ộ ữ ườ ả ấ ổ ả m nhệ  

l nhệ ” c a giá c  th  tr ng. Thông qua s  v n đ ng c a giá c  th  tr ng s  th y đ c s  ho tủ ả ị ườ ự ậ ộ ủ ả ị ườ ẽ ấ ượ ự ạ  

đ ng c a quy lu t giá tr . Giá c  th  tr ng lên xu ng t  phát xoay quanh giá tr  hàng hoá và bi uộ ủ ậ ị ả ị ườ ố ự ị ể  

hi n s  tác đ ng c a quy lu t giá tr  trong đi u ki n s n xu t và trao đ i hàng hoá.ệ ự ộ ủ ậ ị ề ệ ả ấ ổ

2. Tác đ ng c a quy lu t giá trộ ủ ậ ị

        Trong n n s n xu t hàng hoá, quy lu t giá tr  có ba tác đ ngề ả ấ ậ ị ộ

        a. Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hoáề ế ả ấ ư

        - Đi u ti t s n xu tề ế ả ấ  t c là đi u hoà, phân b  các y u t  s n xu t gi a các ngành, các lĩnhứ ề ổ ế ố ả ấ ữ  

v c c a n n kinh t . Tác d ng này c a quy lu t giá tr  thông qua s  bi n đ ng c a giá c  hàng hoáự ủ ề ế ụ ủ ậ ị ự ế ộ ủ ả  

trên th  tr ng d i tác đ ng c a quy lu t cung c u. Do đó, t  li u s n xu t và s c lao đ ng đ cị ườ ướ ộ ủ ậ ầ ư ệ ả ấ ứ ộ ượ  
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chuy n d ch vào ngành y tăng lên. Ng c l i, khi cung  ngành đó v t quá c u, giá c  hàng hoáể ị ấ ượ ạ ở ượ ầ ả  

gi m xu ng, hàng hoá bán không ch y và có th  l  v n. Tình hình y bu c ng i s n xu t ph iả ố ạ ể ỗ ố ấ ộ ườ ả ấ ả  

thu h p quy mô s n xu t l i ho c chuy n sang đ u t  vào ngành có giá c  hàng hoá cao.ẹ ả ấ ạ ặ ể ầ ư ả

       - Đi u ti t l u thôngề ế ư  hàng hóa c a quy lu t giá tr  càng thông qua giá c  th  tr ng. S  bi nủ ậ ị ả ị ườ ự ế  

đ ng c a giá c  th  tr ng càng có tác d ng thu hút lu ng hàng t  n i giá c  th p đ n n i giá cộ ủ ả ị ườ ụ ồ ừ ơ ả ấ ế ơ ả  

cao, do đó làm cho l u thông hàng hoá thông su t.ư ố

        Nh  v y, s  bi n đ ng c a giá c  th  tr ng không nh ng ch  rõ s  bi n đ ng v  kinh t ,ư ậ ự ế ộ ủ ả ị ườ ữ ỉ ự ế ộ ề ế  

mà còn có tác đ ng đi u ti t n n kinh t  hàng hoá.ộ ề ế ề ế

b. Kích thích c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t nh m tăng năng su t lao đ ngả ế ỹ ậ ợ ả ấ ằ ấ ộ

        Các hàng hoá đ c s n xu t ra trong nh ng đi u ki n khác nhau, do đó có m c hao phí laoượ ả ấ ữ ề ệ ứ  

đ ng cá bi t khác nhau, nh ng trên th  tr ng thì các hàng hoá đ u ph i đ c trao đ i theo m c haoộ ệ ư ị ườ ề ả ượ ổ ứ  

phí lao đ ng xã h i c n thi t. V y ng i s n xu t hàng hoá nào mà có m c hao phí lao đ ng th pộ ộ ầ ế ậ ườ ả ấ ứ ộ ấ  

h n m c hao phí lao đ ng xã h i c n thi t, thì s  thu đ c nhi u l i và càng th p h n càng l i.ơ ứ ộ ộ ầ ế ẽ ượ ề ờ ấ ơ ờ

  c. Th c hi n s  l a ch n t  nhiên và phân hoá ng i lao đ ng thành k  giàu ng iự ệ ự ự ọ ự ườ ộ ẻ ườ  

nghèo

        Nh ng ng i s n xu t hàng hoá nào có m c hao phí lao đ ng cá bi t th p h n m c hao phíữ ườ ả ấ ứ ộ ệ ấ ơ ứ  

lao đ ng xã h i c n thi t, khi bán hàng hoá theo m c hao phí lao đ ng xã h i c n thi t (theo giá tr )ộ ộ ầ ế ứ ộ ộ ầ ế ị  

s  thu đ c nhi u l i, giàu lên, có th  mua s m thêm t  li u s n xu t, m  r ng s n xu t kinhẽ ượ ề ờ ể ắ ư ệ ả ấ ở ộ ả ấ  

doanh, th m chí thuê lao đ ng và tr  thành ông ch . Ng c l i, nh ng ng i s n xu t hàng hoá nàoậ ộ ở ủ ượ ạ ữ ườ ả ấ  

có m c hao phí lao đ ng cá bi t l n h n m c hao phí lao đông xã h i c n thi t, khi bán hàng hoá sứ ộ ệ ớ ơ ứ ộ ầ ế ẽ 

r i vào tình tr ng thua l , nghèo đi, th m chí có th  phá s n, tr  thành lao đ ng làm thuê. Đây càngơ ạ ỗ ậ ể ả ở ộ  

chính là m t trong nh ng nguyên nhân làm xu t hi n quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa, c  s  raộ ữ ấ ệ ệ ả ấ ư ả ủ ơ ở  

đ i c a ch  nghĩa t  b n.ờ ủ ủ ư ả

        Nh  v y, quy lu t giá tr  v a có tác đ ng tích c c, v a có tác đ ng tiêu c cư ậ ậ ị ừ ộ ự ừ ộ ự . Do đó, đ ngồ  

th i v i vi c thúc đ y s n xu t hàng hoá phát tri n, nhà n c c n có nh ng bi n pháp đ  phát huyờ ớ ệ ẩ ả ấ ể ướ ầ ữ ệ ể  

tích c c, h n ch  m t tiêu c c c a nó, đ c bi t trong đi u ki n phát tri n n n kinh t  hàng hoáự ạ ế ặ ự ủ ặ ệ ề ệ ể ề ế  

nhi u thành ph n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta hi n nay.ề ầ ị ướ ộ ủ ở ướ ệ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Phân tích đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th  c a s n xu t hàng hoá?ề ệ ờ ặ ư ư ế ủ ả ấ

2. Phân tích hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoá. ý nghĩa c a v n đ  này đ i v i n cộ ủ ủ ấ ề ố ớ ướ  

ta hi n nay?ệ
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3. Phân tích tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá và ý nghĩa c a vi c phát hi nấ ặ ủ ộ ả ấ ủ ệ ệ  

này đ i v i vi c xây d ng lí lu n giá tr  lao đ ng?ố ớ ệ ự ậ ị ộ

4. Phân tích m i quan h  gi a 2 thu c tính c a hàng hoá v i tính ch t 2 m t c a lao đ ngố ệ ữ ộ ủ ớ ấ ặ ủ ộ  

s n xu t hàng hoá?ả ấ

5. Phân tích l ng giá tr  c a hàng hoá và các nhân t  nh h ng đ n l ng giá tr  c a hàngượ ị ủ ố ả ưở ế ượ ị ủ  

hoá?

    6. Phân tích ngu n g c và b n ch t c a ti n t ?ồ ố ả ấ ủ ề ệ

7. Phân tích các ch c năng c a ti n t ?ứ ủ ề ệ

8. Phân tích n i dung  và tác d ng c a quy lu t giá tr . ý nghĩa c a v n đ  này đ i v i n cộ ụ ủ ậ ị ủ ấ ề ố ớ ướ  

ta hi n nay?ệ
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CH NG 5. H C THUY T GIÁ TR  TH NG DƯƠ Ọ Ế Ị Ặ Ư

M c đích yêu c u:ụ ầ

1.V  ki n th cề ế ứ

- Phân tích công th c chung c a t  b n và ch  ra mâu thu n c a công th c chungứ ủ ư ả ỉ ẫ ủ ứ

- Phân bi t hàng hóa s c lao đ ng v i các hàng hóa khác và ch  ra b n ch t c a ti n công trongệ ứ ộ ớ ỉ ả ấ ủ ề  

ch  nghĩa t  b nủ ư ả

- Hi u b n ch t c a quá trình s n xu t ra giá tr  th ng d  và quá trình tích t  t p trung t  b nể ả ấ ủ ả ấ ị ặ ư ụ ậ ư ả

- Phân tích các hình thái bi u hi n c a t  b n và c a giá tr  th ng dể ệ ủ ư ả ủ ị ặ ư

- Th y đ c s  phát tri n t t y u c a các t p doàn tài chính và các t  ch c đ c quy n trênấ ượ ự ể ấ ế ủ ậ ổ ứ ộ ề  

th  gi i hi n nay.ế ớ ệ

2.V  thái đề ộ

- Có thái đ  đúng v  qúa trình s  d ng s c lao đ ng tham gia vào quá trình lao d ng có ý nghĩaộ ề ử ụ ứ ộ ộ  

kinh t  xã h i r t quan tr ng.ế ộ ấ ọ

- Th y đ c quá trình s n xu t giá tr  th ng d  và các ph ng th c s n xu t giá tr  th ng dấ ượ ả ấ ị ặ ư ươ ứ ả ấ ị ặ ư  

đ  có thái đ  nh n đ nh đúng v  con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam.ể ộ ậ ị ề ườ ủ ộ ở ệ

- Phân tích các hình th c bi n t ng c a giá tr  th ng d  nh m v ch ra đ c b n ch t cheứ ế ướ ủ ị ặ ư ằ ạ ượ ả ấ  

gi u c a Ch  nghĩa t  b n.ấ ủ ủ ư ả

M  Đ uở ầ

Ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa là s  phát tri n cao c a s n xu t hàng hóa khôngươ ứ ả ấ ư ả ủ ự ể ủ ả ấ  

ch  v  l ng, mà còn v  ch t so v i các ph ng th c s n xu t tr c đó; ngoài l ng hàng hóaỉ ề ượ ề ấ ớ ươ ứ ả ấ ướ ượ  

kh ng l  mà nó t o ra, ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa còn làm xu t hi n lo i hàng hóaổ ồ ạ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ấ ệ ạ  

m i- đó là hàng hóa s c lao đ ng. Và khi s c lao đ ng tr  thành hàng hóa thì ti n t  mang hình tháiớ ứ ộ ứ ộ ở ề ệ  

t  b n và g n li n v i đó là s  xu t hi n quan h  gi a nhà t  b n và ng i công nhân làm thuê.ư ả ắ ề ớ ự ấ ệ ệ ữ ư ả ườ  

B n ch t m i quan h  này th  hi n  ch  nhà t  b n chi m đo t giá tr  th ng d  do ng i côngả ấ ố ệ ể ệ ở ỗ ư ả ế ạ ị ặ ư ườ  

nhân làm thuê t o ra. Giá tr  th ng d  là ngu n g c hình thành thu nh p c a nhà t  b n và t pạ ị ặ ư ồ ố ậ ủ ư ả ậ  

đoàn trong ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa. Tr ng tâm h c thuy t giá tr  th ng d  c aươ ứ ả ấ ư ả ủ ọ ọ ế ị ặ ư ủ  

C.Mác- m t trong nh ng phát minh vĩ đ i nh t c a ch  nghĩa Mác- xoay quanh v n đ  “hòn đáộ ữ ạ ấ ủ ủ ấ ề  

t ng” này trong h c thuy t kinh t  c a ch  nghĩa Mác v  ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa.ả ọ ế ế ủ ủ ề ươ ứ ả ấ ư ả ủ

I. S  CHUY N HÓA C A TI N T  THÀNH T  B NỰ Ể Ủ Ề Ệ Ư Ả

1. Công th c chung c a t  b n ứ ủ ư ả

Ti n là v t ph m cu i cùng trong l u thông hàng hoá, đ ng th i càng là hình th c bi u hi nề ậ ẩ ố ư ồ ờ ứ ể ệ  

đ u tiên c a t  b n. Lúc đ u, m i t  b n đ u bi u hi n d i hình th c m t s  ti n nh t đ nh; tuyầ ủ ư ả ầ ọ ư ả ề ể ệ ướ ứ ộ ố ề ấ ị  
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nhiên b n thân ti n không ph i là t  b n, mà ch  tr  thành t  b n khi đ c s  d ng đ  bóc l t s cả ề ả ư ả ỉ ở ư ả ượ ử ụ ể ộ ứ  

lao đ ng c a ng i khác. ộ ủ ườ

S  v n đ ng c a ti n thông th ng (ti n trong l u thông hàng hóa gi n đ n H-T-H và ti nự ậ ộ ủ ề ườ ề ư ả ơ ề  

là t  b n (ti n trong l u thông t  b n T-H-T’ (ti n-hàng-ti n). Gi a hai hình th c v n đ ng trênư ả ề ư ư ả ề ề ữ ứ ậ ộ  

c a ti n  có s  gi ng nhau v  hình th c vì trong chúng đ u có s  đ i l p gi a mua và bán; ti n vàủ ề ự ố ề ứ ề ự ố ậ ữ ề  

hàng; ng i mua và ng i bán có s  khác nhau v  ch t. N u trong l u thông hàng hóa gi n đ n b tườ ườ ự ề ấ ế ư ả ơ ắ  

đ u b ng vi c bán (H-T) r i k t thúc  vi c mua (T-H) t o ra vai trò trung gian c a ti n (b i trongầ ằ ệ ồ ế ở ệ ạ ủ ề ở  

l u thông này, m c đích cu i cùng c a l u thông là giá tr  s  d ng c a hàng hóa); thì trong l uư ụ ố ủ ư ị ử ụ ủ ư  

thông hàng hóa t  b n b t đ u t  vi c mua (T-H) r i k t thúc  vi c bán (H-T) t o ra vai trò trungư ả ắ ầ ừ ệ ồ ế ở ệ ạ  

gian c a hàng (b i trong l u thông này, m c đích cu i cùng là giá tr , là giá tr  l n h n giá tr  khiủ ở ư ụ ố ị ị ớ ơ ị  

mua vào đ  bán).ể

Ti n trong l u thông t  b n v n đ ng theo công th c T-H-T’, trong đó ề ư ư ả ậ ộ ứ T’=T+ ∆t (∆t là số 

ti n tr i h n T, đ c g i là giá tr  th ng d  và kí hi u là m). S  ti n ng ra ban đ u v i m c đíchề ộ ơ ượ ọ ị ặ ư ệ ố ề ứ ầ ớ ụ  

thu đ c giá tr  th ng d  tr  thành t  b n. Nh  v y, ti n ch  bi n thành t  b n khi đ c dùng đượ ị ặ ư ở ư ả ư ậ ề ỉ ế ư ả ượ ể 

mang l i giá tr  th ng d  cho nhà t  b n. Công th c T-H-T’ v i ạ ị ặ ư ư ả ứ ớ T’= T+m đ c coi là công th cượ ứ  

chung c a t  b n. M i t  b n đ u v n đ ng theo công th c (quy lu t) này, v i m c đích cu i cùngủ ư ả ọ ư ả ề ậ ộ ứ ậ ớ ụ ố  

là đem l i giá tr  th ng d .ạ ị ặ ư

Nh  v y, t  b n là ti n t  l n lên hay giá tr  sinh ra giá tr  th ng d  hay nói cách khác, tư ậ ư ả ề ự ớ ị ị ặ ư ư 

b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d , m c đích l u thông t  b n là s  l n lên c a giá tr , là giá trả ị ạ ị ặ ư ụ ư ư ả ự ớ ủ ị ị  

th ng d  nên s  v n đ ng c a t  b n là không có gi i h n do s  l n lên c a giá tr  là không có gi iặ ư ự ậ ộ ủ ư ả ớ ạ ự ớ ủ ị ớ  

h n.ạ

2. Mâu thu n c a công th c chungẫ ủ ứ

B n ch t c a công th c chung c a t  b n T-H-T’ là giá tr  sinh ra giá tr  th ng d ; nh ngả ấ ủ ứ ủ ư ả ị ị ặ ư ư  

giá tr  th ng d  (m) do đâu mà có, li u l u thông hàng hoá có làm cho ti n sinh ra và kéo theo vi cị ặ ư ệ ư ề ệ  

hình thành giá tr  th ng d  (m)? ị ặ ư

- Xét các tr ng h p: ườ ợ Trong l u thôngư  có sinh ra giá tr  th ng d  (m) không? ị ặ ư

a) Trong tr ng h p trao đ i ngang giá, ch  có s  thay đ i hình thái c a giá tr , t  ti n thànhườ ợ ổ ỉ ự ổ ủ ị ừ ề  

hàng ho c t  hàng thành ti n, t ng giá tr  trong tay m i ng i tham gia trao đ i tr c sau v nặ ừ ề ổ ị ỗ ườ ổ ướ ẫ  

không thay đ i. ổ

b) Trong tr ng h p trao đ i không ngang giá, hàng hoá có th  bán cao h n ho c th p h nườ ợ ổ ể ơ ặ ấ ơ  

giá tr . Nh ng, trong n n kinh t  hàng hoá, m i ng i s n xu t đ u v a là ng i bán, v a là ng iị ư ề ế ỗ ườ ả ấ ề ừ ườ ừ ườ  

mua. Cái l i mà h  thu đ c khi bán s  bù cho cái thi t khi mua và ng c l i. Cho dù có ng iợ ọ ượ ẽ ệ ượ ạ ườ  
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chuyên mua r , bán đ t thì t ng giá tr  toàn xã h i càng không h  tăng lên, b i vì s  giá tr  mà ng iẻ ắ ổ ị ộ ề ở ố ị ườ  

này thu đ c ch ng qua càng ch  là s  ăn ch n s  giá tr  c a ng i khác mà thôi.ượ ẳ ỉ ự ặ ố ị ủ ườ

 Nh  v y, l u thông và b n thân ti n t  trong l u thông không h  t o ra giá tr .ư ậ ư ả ề ệ ư ề ạ ị

- Xét tr ng h p ngoài l u thông ườ ợ ư có sinh ra giá tr  th ng d  (m) không? ị ặ ư Câu tr  l i là khôngả ờ , 

b i khi ng i có ti n trong tay không ti p xúc v i l u thông, đ ng ngoài l u thông thì không thở ườ ề ế ớ ư ứ ư ể 

làm cho s  ti n c a mình l n lên đ c. “V y là t  b n không th  xu t hi n t  l u thông và càngố ề ủ ớ ượ ậ ư ả ể ấ ệ ừ ư  

không th  xu t hi n  bên ngoài l u thông. Nó ph i xu t hi n trong l u thông và đ ng th i khôngể ấ ệ ở ư ả ấ ệ ư ồ ờ  

ph i trong l u thông”ả ư 6. Đó là mâu thu n c a công th c chung c a t  b n, C.Mác là ng i đ u tiênẫ ủ ứ ủ ư ả ườ ầ  

phân tích và gi i quy t mâu thu n đó b ng lý lu n v  hàng hoá s c lao đ ng.ả ế ẫ ằ ậ ề ứ ộ

3. Hàng hoá s c lao đ ng và ti n công trong ch  nghĩa t  b nứ ộ ề ủ ư ả

a. Hàng hoá s c lao đ ng ứ ộ

- S c lao đ ng và đi u ki n đ  s c lao đ ng tr  thành hàng hoáứ ộ ề ệ ể ứ ộ ở . Mâu thu n c a công th cẫ ủ ứ  

chung c a t  b n đòi h i s  hi n di n c a m t lo i hàng hoá đ c bi t mà vi c s  d ng nó có thủ ư ả ỏ ự ệ ệ ủ ộ ạ ặ ệ ệ ử ụ ể 

t o ra đ c giá tr  l n h n giá tr  c a b n thân nó. Hàng hoá đó là s c lao đ ng.ạ ượ ị ớ ơ ị ủ ả ứ ộ

S c lao đ ng là toàn b  nh ng năng l c (th  l c và trí l c) t n t i trong con ng i vàứ ộ ộ ữ ự ể ự ự ồ ạ ườ  

đ c ng i đó s  d ng vào s n xuượ ườ ử ụ ả ất. S c lao đ ng là cái có tr c, là y u t  ti m năng, còn laoứ ộ ướ ế ố ề  

đ ng là quá trình s  d ng s c lao đ ng. ộ ử ụ ứ ộ

Đi u ki n đ  s c lao đ ng tr  thành hàng hoá.ề ệ ể ứ ộ ở

 a) Ng i lao đ ng ph i đ c t  do v  thân th , có quy n s  h u s c lao đ ng c a mình vàườ ộ ả ượ ự ề ể ề ở ữ ứ ộ ủ  

ch  bán s c lao đ ng y trong m t th i gian nh t đ nh.ỉ ứ ộ ấ ộ ờ ấ ị

 b) Ng i lao đ ng không có t  li u s n xu t c n thi t đ  t  mình đ ng ra t  ch c s nườ ộ ư ệ ả ấ ầ ế ể ự ứ ổ ứ ả  

xu t nên mu n s ng ch  còn cách bán s c lao đ ng cho ng i khác s  d ng.ấ ố ố ỉ ứ ộ ườ ử ụ

Vi c s c lao đ ng tr  thành hàng hoá đánh d u m t b c ngo t trong ph ng th c k t h pệ ứ ộ ở ấ ộ ướ ặ ươ ứ ế ợ  

ng i lao đ ng v i t  li u s n xu tườ ộ ớ ư ệ ả ấ

- Hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ngộ ủ ứ ộ . Gi ng nh  m i hàng hoá khác, hàng hoá s c laoố ư ọ ứ  

đ ng có hai thu c tính là giá tr  và giá tr  s  d ng.ộ ộ ị ị ử ụ

Giá trị c a hàng hoá s c lao đ ng càng do s  l ng lao đ ng xã h i c n thi t đ  s n xu tủ ứ ộ ố ượ ộ ộ ầ ế ể ả ấ  

và tái s n xu t ra nó quy t đ nh. Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng khác v i hàng hoá thông th ng ả ấ ế ị ị ứ ộ ớ ườ ở 

ch  nó bao hàm c  y u t  tinh th n và y u t  l ch sỗ ả ế ố ầ ế ố ị ử

Giá tr  s  d ngị ử ụ  c a hàng hoá s c lao đ ng th  hi n  quá trình tiêu d ng (s  d ng) s c laoủ ứ ộ ể ệ ở ự ử ụ ứ  

đ ng, t c là quá trình lao đ ng đ  s n xu t ra m t hàng hoá, m t d ch vô nào đó. Trong quá trình laoộ ứ ộ ể ả ấ ộ ộ ị  

6 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.249
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đ ng, s c lao đ ng t o ra m t l ng giá tr  m i l n h n giá tr  c a b n thân nó; ph n giá tr  d i raộ ứ ộ ạ ộ ượ ị ớ ớ ơ ị ủ ả ầ ị ụ  

so v i giá tr  s c lao đ ng g i là giá tr  th ng d .ớ ị ứ ộ ọ ị ặ ư

 Đó chính là đ c đi m riêng c a giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ng và đ c đi m nàyặ ể ủ ị ử ụ ủ ứ ộ ặ ể  

s  gi i quy t mâu thu n trong công th c chung c a t  b n.ẽ ả ế ẫ ứ ủ ư ả

b. Ti n công trong ch  nghĩa t  b nề ủ ư ả

- B n ch t c a ti n công trong ch  nghĩa t  b nả ấ ủ ề ủ ư ả . Ti n công bi u hi n b ng ti n c a giá trề ể ệ ằ ề ủ ị 

hàng hoá s c lao đ ng, là giá c  c a hàng hoá s c lao đ ng.ứ ộ ả ủ ứ ộ  Tuy nhiên, trong ch  nghĩa t  b n, dủ ư ả ễ 

có s  l m t ng ti n công là giá c  c a lao đ ng b i nhà t  b n tr  ti n công cho công nhân sauự ầ ưở ề ả ủ ộ ở ư ả ả ề  

khi công nhân đó lao đ ng đ  s n xu t ra hàng hoá và b i ti n công đ c tr  theo th i gian laoộ ể ả ấ ở ề ượ ả ờ  

đ ng (ngày, gi , tu n, tháng), ho c theo s  l ng hàng hoá đó s n xu t đ c. Nh ng th c ch t, cáiộ ờ ầ ặ ố ượ ả ấ ượ ư ự ấ  

mà nhà t  b n mua c a công nhân không ph i là lao đ ng mà là s c lao đ ng.ư ả ủ ả ộ ứ ộ

 V yậ , ti n công không ph i là giá tr  c a lao đ ng mà ch  là giá tr  hay giá c  c a hàngề ả ị ủ ộ ỉ ị ả ủ  

hoá s c lao đ ng.ứ ộ

Hai hình th c c  b n c a ti n công trong ch  nghĩa t  b n. ứ ơ ả ủ ề ủ ư ả

a) Ti n công tính theo th i gian là hình th c ti n công tính theo th i gian lao đ ng c a côngề ờ ứ ề ờ ộ ủ  

nhân

 b) Ti n công tính theo s n ph m là hình th c ti n công tính theo s  l ng s n ph m đó làmề ả ẩ ứ ề ố ượ ả ẩ  

ra ho c s  l ng s n ph m đó hoàn thành trong m t th i gian nh t đ nh.ặ ố ượ ả ẩ ộ ờ ấ ị

Ti n công tính theo s n ph m, m t m t gióp cho nhà t  b n trong vi c qu n lý, giám s t quáề ả ẩ ộ ặ ư ả ệ ả ỏ  

trình lao đ ng c a công nhân d  dàng h n; m t khác, kích thúc công nhân lao đ ng tích c c đ  t o raộ ủ ễ ơ ặ ộ ự ể ạ  

nhi u s n ph m đ  thu đ c l ng ti n công cao h n.ề ả ẩ ể ượ ượ ề ơ

- Ti n công danh nghĩa và ti n công th c t . ề ề ự ế

a) Ti n công danh nghĩaề  là s  ti n mà ng i công nhân nh n đ c do bán s c lao đ ng c aố ề ườ ậ ượ ứ ộ ủ  

mình cho nhà t  b n.ư ả

 b) Ti n công th c t  là ti n công đ c bi u hi n b ng s  l ng hàng hoá t  li u tiêu dùngề ự ế ề ượ ể ệ ằ ố ượ ư ệ  

và d ch vô mà ng i công nhân mua đ c b ng ti n công danh nghĩa c a mình. ị ườ ượ ằ ề ủ

Ti n công danh nghĩa là giá c  hàng hoá s c lao đ ng, nó có th  tăng lên hay gi m đi tuỳề ả ứ ộ ể ả  

theo s  bi n đ ng trong quan h  cung-c u v  hàng hoá s c lao đ ng trên th  tr ng. ự ế ộ ệ ầ ề ứ ộ ị ườ

Vì v y, n u giá tr  c a đ ng ti n không thay đ i thì ti n công th c t  t  l  thu t v i ti nậ ế ị ủ ồ ề ổ ề ự ế ỉ ệ ậ ớ ề  

công danh nghĩa và t  l  ngh ch v i giá c  hàng hoá trên th  tr ng.ỉ ệ ị ớ ả ị ườ

II. QUÁ TRÌNH S N XU T RA GIÁ TR  TH NG D  TRONG PH NG TH C S N XU T TẢ Ấ Ị Ặ Ư ƯƠ Ứ Ả Ấ Ư 

B N CH  NGHĨAẢ Ủ
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1. S  th ng nh t gi a quá trình s n xu t ra giá tr  s  d ng và quá trình s n xu t ra giá trự ố ấ ữ ả ấ ị ử ụ ả ấ ị 

th ng dặ ư

a. Quá trình s n xu t ra giá tr  s  d ngả ấ ị ử ụ

M c đích c a s n xu t hàng hoá trong ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa là s n xu tụ ủ ả ấ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ả ấ  

giá tr  th ng d . Nh ng đ  s n xu t giá tr  th ng d , tr c h t nhà t  b n ph i t  ch c s n xu t raị ặ ư ư ể ả ấ ị ặ ư ướ ế ư ả ả ổ ứ ả ấ  

nh ng hàng hoá có giá tr  s  d ng, vì giá tr  s  d ng là n i dung v t ch t c a hàng hoá, là v t mangữ ị ử ụ ị ử ụ ộ ậ ấ ủ ậ  

giá tr  và giá tr  th ng d . Đây cũng là quá trình nhà t  b n tiêu dùng hàng hoá s c lao đ ng và tị ị ặ ư ư ả ứ ộ ư 

li u s n xu t đ  s n xu t giá tr  th ng dệ ả ấ ể ả ấ ị ặ ư

Trong quá trình s n xu t hàng hoá t  b n ch  nghĩa, b ng lao đ ng cô th  c a mình, côngả ấ ư ả ủ ằ ộ ể ủ  

nhân s  d ng nh ng t  li u s n xu t và chuy n giá tr  c a chúng vào hàng hoá; và b ng tr uử ụ ữ ư ệ ả ấ ể ị ủ ằ ừ  

t ng, công nhân t o ra giá tr  m i l n h n giá tr  s c lao đ ng, ph n l n h n đó là giá tr  th ng d .ượ ạ ị ớ ớ ơ ị ứ ộ ầ ớ ơ ị ặ ư

b. Quá trình s n xu t ra giá tr  th ng dả ấ ị ặ ư

Quá trình s n xu t t  b n ch  nghĩa là s  k t h p gi a t  li u s n xu t v i s c lao đ ng.ả ấ ư ả ủ ự ế ợ ữ ư ệ ả ấ ớ ứ ộ  

Đ  có các y u t  s n xu t, nhà t  b n ph i bá ti n ra muaể ế ố ả ấ ư ả ả ề

T  li u s n xu t theo giá c  th  tr ng. ư ệ ả ấ ả ị ườ

S c lao đ ng trên th  tr ng theo tho  thu n.ứ ộ ị ườ ả ậ

Gi  đ nh, đ  ch  t o ra 1kg s i, nhà t  b n kinh doanh s i ng ra 56 ngàn đ n v  ti n t  đả ị ể ế ạ ợ ư ả ợ ứ ơ ị ề ệ ể 

mua 2kg bông, chi 6 ngàn đ n v  cho hao phí máy móc và chi 5 ngàn đ n v  mua s c lao đ ng c aơ ị ơ ị ứ ộ ủ  

công nhân đi u khi n máy móc trong 10 gi .ề ể ờ

Phân tích. Trong quá trình s n xu t, ng i công nhân s  d ng máy móc đ  chuy n 1kg bôngả ấ ườ ử ụ ể ể  

thành 1kg s i, theo đó giá tr  c a bông và hao mòn máy móc càng đ c chuy n vào s i. Gi  đ nh chợ ị ủ ượ ể ợ ả ị ỉ 

trong 5 gi  đ u công nhân đó kéo xong 1kg bông thành 1kg s i, thì giá 1kg s i đ c tính theo cácờ ầ ợ ợ ượ  

kho n nh  sauả ư

Giá tr  1kg bông chuy n vào ị ể  = 20 000 đ n vơ ị

Hao mòn máy móc  =   3 000 đ n vơ ị

Giá tr  m i t o ra trong 5 gi  lao đ ng   =ị ớ ạ ờ ộ   5 000 đ n vơ ị

T ng c ngổ ộ  = 28 000 đ n vơ ị

N u quá trình lao đ ng ng ng  đây thì nhà t  b n ch a có giá tr  th ng d . Th i gian laoế ộ ừ ở ư ả ư ị ặ ư ờ  

đ ng (5 gi ) mà ng i công nhân t o ra m t l ng giá tr  ngang v i giá tr  s c lao đ ng c a mìnhộ ờ ườ ạ ộ ượ ị ớ ị ứ ộ ủ  

g i là th i gian lao đ ng t t y u và lao đ ng trong kho ng th i gian y g i là lao đ ng t t y u.ọ ờ ộ ấ ế ộ ả ờ ấ ọ ộ ấ ế

Nh ng nhà t  b n đó mua s c lao đ ng trong 10 gi . Trong 5 gi  lao đ ng ti p theo, nhà tư ư ả ứ ộ ờ ờ ộ ế ư 

b n chi thêm 20 ngàn đ n v  đ  mua 1kg bông và 3 ngàn đ n v  hao mòn máy móc và v i 5 gi  laoả ơ ị ể ơ ị ớ ờ  
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đ ng này, ng i công nhân v n t o ra 5 ngàn đ n v  giá tr  m i và có thêm 1kg s i v i giá 28 ngànộ ườ ẫ ạ ơ ị ị ớ ợ ớ  

đ n v . T ng s  ti n nhà t  b n chi ra đ  có đ c 2kg s i s  làơ ị ổ ố ề ư ả ể ượ ợ ẽ

Ti n mua bông (20 000 x 2)ề = 40 000 đ n vơ ị

Hao mòn máy móc (máy ch y 10 gi )ạ ờ           =   6 000 đ n vơ ị

Ti n l ng công nhân s n xu t trong 10 gi    =ề ươ ả ấ ờ   5 000 đ n vơ ị

T ng c ngổ ộ = 51 000 đ n vơ ị

T ng giá tr  c a 2kg s i là 2kg x 28 000 = 56 000 đ n v  và nh  v y, l ng giá tr  th ng dổ ị ủ ợ ơ ị ư ậ ượ ị ặ ư 

thu đ c là 56 000 - 51 000 = 5 000 đ n v . Th i gian lao đ ng (5 gi  sau) đ  t o ra giá tr  th ng dượ ơ ị ờ ộ ờ ể ạ ị ặ ư 

g i là th i gian lao đ ng th ng d .ọ ờ ộ ặ ư

Nh  v y, giá tr  th ng d  là m t b  ph n c a giá tr  m i d i ra ngoài giá tr  s c lao đ ng doư ậ ị ặ ư ộ ộ ậ ủ ị ớ ụ ị ứ ộ  

công nhân làm thuê t o ra và b  nhà t  b n chi m không.Vi c nhà t  b n chi m đo t giá tr  th ngạ ị ư ả ế ệ ư ả ế ạ ị ặ  

d  do quá trình s n xu t t  b n ch  nghĩa t o ra g i là bóc l t giá tr  th ng d .ư ả ấ ư ả ủ ạ ọ ộ ị ặ ư

2. B n ch t c a t  b n; s  phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b n kh  bi nả ấ ủ ư ả ự ư ả ư ả ấ ế ư ả ả ế

a. B n ch t c a t  b nả ấ ủ ư ả

Các nhà kinh t  h c t  s n cho r ng, công c  lao đ ng, t  li u s n xu t đ u là t  b n; th cế ọ ư ả ằ ụ ộ ư ệ ả ấ ề ư ả ự  

ra công c  lao đ ng, t  li u s n xu t là nh ng y u t  c  b n c a s n xu t v t ch t trong b t kỳụ ộ ư ệ ả ấ ữ ế ố ơ ả ủ ả ấ ậ ấ ấ  

ph ng th c s n xu t nàoươ ứ ả ấ

T  b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d  b ng cách bóc l t lao đ ng không công c a ng iư ả ị ạ ị ặ ư ằ ộ ộ ủ ườ  

lao đ ng làm thuê. B n ch t c a t  b n th  hi n  ch  giai c p t  s n chi m đo t giá tr  th ng dộ ả ấ ủ ư ả ể ệ ở ỗ ấ ư ả ế ạ ị ặ ư  

do giai c p công nhân s n xu t ra.ấ ả ấ

b. T  b n b t bi n, t  b n kh  bi nư ả ấ ế ư ả ả ế

Đ  ti n hành s n xu t, nhà t  b n ng ti n ra đ  mua t  li u s n xu t và s c lao đ ng,ể ế ả ấ ư ả ứ ế ể ư ệ ả ấ ứ ộ  

nghĩa là t o ra các y u t  c a quá trình s n xu t. Các y u t  này có vai trò khác nhau trong vi c t oạ ế ố ủ ả ấ ế ổ ệ ạ  

ra giá tr  th ng d .ị ặ ư

- Khái ni m t  b n b t bi n và vai trò c a t  b n b t bi n.ệ ư ả ấ ế ủ ư ả ấ ế

B  ph n t  b n t n t i d i hình th c t  li u s n xu t g i là t  b n b t bi n (c). ộ ậ ư ả ồ ạ ướ ứ ư ệ ả ấ ọ ư ả ấ ế

T  b n b t bi n tuy không là ngu n g c t o ra giá tr  th ng d  nh ng nó có vai trò là đi uư ả ấ ế ồ ố ạ ị ặ ư ư ề  

ki n không th  thi u đ  s n xu t ra giá tr  th ng d . ệ ể ế ể ả ấ ị ặ ư

- Khái ni m t  b n kh  bi n và vai trò c a t  b n kh  bi nệ ư ả ả ế ủ ư ả ả ế .

 a) B  ph n t  b n t n t i d i hình th c s c lao đ ng trong quá trình s n xu t đó có sộ ậ ư ả ồ ạ ướ ứ ứ ộ ả ấ ự  

thay đ i v  l ng.ổ ề ượ ký hi u là (v)ệ

 b) T  b n kh  bi n ch  rõ ngu n g c duy nh t c a giá tr  th ng d  là lao đ ng c a côngư ả ả ế ỉ ồ ố ấ ủ ị ặ ư ộ ủ  

nhân làm thuê t o ra và b  nhà t  b n chi m đo t.ạ ị ư ả ế ạ
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N u ký hi u giá tr  hàng hoá là G, thì G = c+v+m; trong đó c là t  b n b t bi n, v là t  b nế ệ ị ư ả ấ ế ư ả  

kh  bi n, m là giá tr  th ng d . Trong công th c này, c là đi u ki n không th  thi u đ  s n xu t raả ế ị ặ ư ứ ề ệ ể ế ể ả ấ  

giá tr  th ng d , còn v có vai trò quy t đ nh trong quá trình đó, vì nó chính là b  ph n t  b n t  l nị ặ ư ế ị ộ ậ ư ả ự ớ  

lên.

3. T  su t giá tr  th ng d  và kh i l ng giá tr  th ng dỷ ấ ị ặ ư ố ượ ị ặ ư

a. T  su t giá tr  th ng dỷ ấ ị ặ ư

T  su t giá tr  th ng d  (m’) là t  l  % gi a s  l ng giá tr  th ng d  (m) v i t  b n khỷ ấ ị ặ ư ỷ ệ ữ ố ượ ị ặ ư ớ ư ả ả 

bi n (v). Công th c tính t  su t giá tr  th ng d  m’= ế ứ ỷ ấ ị ặ ư %100.
v

m
và m’= %100.

'

t

t
; Trong đó, t là th iờ  

gian lao đ ng t t y u, t’ là th i gian lao đ ng th ng d . T  su t giá tr  th ng d  ph n ánh trình độ ấ ế ờ ộ ặ ư ỷ ấ ị ặ ư ả ộ 

bóc l t c a nhà t  b n đ i v i công nhân làm thuê.ộ ủ ư ả ố ớ

b. Kh i l ng giá tr  th ng dố ượ ị ặ ư

Kh i l ng giá tr  th ng d  (M) là s  l ng giá tr  th ng d  mà nhà t  b n thu đ c trongố ượ ị ặ ư ố ượ ị ặ ư ư ả ượ  

m t th i gian s n xu t nh t đ nh. Công th c tính kh i l ng giá tr  th ng d  M = m’.V ho cộ ờ ả ấ ấ ị ứ ố ượ ị ặ ư ặ

 M =  V
v

m

L u ý, công th c này ch  đóng khi v trong  ư ứ ỉ
v

m
 là m t l ng xác đ nh, nghĩa là ti n côngộ ượ ị ề  

không đ i, khi đó V đ i bi u cho s  l ng công nhân nh t đ nh đ c s  d ng. ổ ạ ể ố ượ ấ ị ượ ử ụ

Nh  v y, đó ch ng minh đ c kh i l ng giá tr  th ng d  mà nhà t  b n thu đ c nh  thư ậ ứ ượ ố ượ ị ặ ư ư ả ượ ư ế  

nào?

4. Hai ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  và và giá tr  th ng d  siêu ng chươ ả ấ ị ặ ư ị ặ ư ạ

M c đích c a các nhà t  b n là thu đ c giá tr  th ng d  t i đa; do v y h  dùng nhi uụ ủ ư ả ượ ị ặ ư ố ậ ọ ề  

ph ng pháp đ  tăng t  su t và kh i l ng giá tr  th ng d . S n xu t giá tr  th ng d  tuy t đ i vàươ ể ỷ ấ ố ượ ị ặ ư ả ấ ị ặ ư ệ ố  

s n xu t giá tr  th ng d  t ng đ i là hai ph ng pháp ph  bi n nh t.ả ấ ị ặ ư ươ ố ươ ổ ế ấ

a. S n xu t giá tr  th ng d  tuy t đ iả ấ ị ặ ư ệ ố

Giá tr  th ng d  tuy t đ iị ặ ư ệ ố  là giá tr  th ng d  thu đ c do kéo dài th i gian lao đ ng v tị ặ ư ượ ờ ộ ượ  

quá th i gian lao đ ng t t y u, trong khi năng su t lao đ ng, giá tr  s c lao đ ng và th i gian laoờ ộ ấ ế ấ ộ ị ứ ộ ờ  

đ ng t t y u không thay đ i. ộ ấ ế ổ

Ví dụ, ngày lao đ ng là 8 gi , th i gian lao đ ng t t y u là 4 gi , th i gian lao đ ng th ngộ ờ ờ ộ ấ ế ờ ờ ộ ặ  

d  là 4 gi , m i gi  công nhân t o ra m t giá tr  m i là 10 đ n v , thì giá tr  th ng d  tuy t đ i làư ờ ỗ ờ ạ ộ ị ớ ơ ị ị ặ ư ệ ố  

40 và t  su t giá tr  th ng d  là m’= ỷ ấ ị ặ ư %100
40

40
= 100%. N u kéo dài lao đ ng thêm 2 gi  n a, m iế ộ ờ ữ ọ  
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đi u ki n khác v n nh  cò, thì giá tr  th ng d  tuy t đ i tăng lên 60 và m’càng tăng lên thành m’=ề ệ ẫ ư ị ặ ư ệ ố  

%100
40

60
= 150 % . 

Vì v y, kéo dài th i gian lao đ ng và tăng c ng đ  lao đ ng là đ  s n xu t giá tr  th ngậ ờ ộ ườ ộ ộ ể ả ấ ị ặ  

d  tuy t đ i.ư ệ ố

b. S n xu t giá tr  th ng d  t ng đ iả ấ ị ặ ư ươ ố

Giá tr  th ng d  t ng đ iị ặ ư ươ ố  là giá tr  th ng d  thu đ c do rút ng n th i gian lao đ ng t tị ặ ư ượ ắ ờ ộ ấ  

y u b ng cách nâng cao năng su t lao đ ng trong ngành s n su t ra t  li u sinh ho t đ  h  th p giáế ằ ấ ộ ả ấ ư ệ ạ ể ạ ấ  

tr  s c lao đ ng, nh  đó tăng th i gian lao đ ng th ng d  lên ngay trong đi u ki n đ  dài ngày laoị ứ ộ ờ ờ ộ ặ ư ề ệ ộ  

đ ng, c ng đ  lao đ ng v n nh  cò.ộ ườ ộ ộ ẫ ư

Ví d , ngày lao đ ng là 10 gi , trong đó 5 gi  là lao đ ng t t y u, 5 gi  là lao đ ng th ngụ ộ ờ ờ ộ ấ ế ờ ộ ặ  

d . N u giá tr  s c lao đ ng gi m đi 1gi  thì th i gian lao đ ng t t y u xu ng còn 4 gi . Do đó,ư ế ị ứ ộ ả ờ ờ ộ ấ ế ố ờ  

th i gian lao đ ng th ng d  tăng t  5 gi  lên 6 gi  và m’ tăng t  100% lên 150 %.ờ ộ ặ ư ừ ờ ờ ừ

c. S n xu t giá tr  th ng d  s êu ng chả ấ ị ặ ư ỉ ạ

Giá tr  th ng d  siêu ng chị ặ ư ạ  là ph n giá tr  th ng d  thu đ c do áp d ng công ngh  m iầ ị ặ ư ượ ụ ệ ớ  

sím h n các nhà máy khác làm cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr  thi tr ng c a nó.ơ ị ệ ủ ấ ơ ị ườ ủ  

Nh  th  nhà t  b n ch  ph i bá ra ít chi phí h n các nhà t  b n khác mà v n bán đ c v i giá như ế ư ả ỉ ả ơ ư ả ẫ ượ ớ ư  

các nhà t  b n khác, t  đó thu đ c giá tr  th ng d  cao h n. Khi s  đông các nhà máy đ u đ i m iư ả ừ ượ ị ặ ư ơ ố ề ổ ớ  

k  thu t và công ngh  m t cách ph  bi n thì giá tr  th ng d  siêu ng ch c a doanh nghi p đó sỹ ậ ệ ộ ổ ế ị ặ ư ạ ủ ệ ẽ 

không còn n a.ữ

C.Mác g i giá tr  th ng d  siêu ng ch là hình th c bi n t ng c a giá tr  th ng d  t ngọ ị ặ ư ạ ứ ế ướ ủ ị ặ ư ươ  

đ i.ố

5. S n xu t giá tr  th ng d - quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b nả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

 N u quy lu t c  b n c a s n xu t hàng hoá là quy lu t giá tr  thì quy lu t kinh t  c  b nế ậ ơ ả ủ ả ấ ậ ị ậ ế ơ ả  

c a n n s n xu t t  b n ch  nghĩa là quy lu t giá tr  th ng d .ủ ề ả ấ ư ả ủ ậ ị ặ ư  

a. Th  nào là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n?ế ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

Quy lu t giá tr  th ng d  là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n b i nó quy đ nhậ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả ở ị  

b n ch t c a n n s n xu t t  b n ch  nghĩa, chi ph i m i m t đ i s ng kinh t  c a xã h i t  b n.ả ấ ủ ề ả ấ ư ả ủ ố ọ ặ ờ ố ế ủ ộ ư ả  

Không có s n xu t giá tr  th ng d  thì không có ch  nghĩa t  b n. ả ấ ị ặ ư ủ ư ả

b. N i dung quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b nộ ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

N i dung c a quy lu t này là s n xu t nhi u và ngày càng nhi u h n giá tr  th ng d  choộ ủ ậ ả ấ ề ề ơ ị ặ ư  

nhà t  b n b ng cách tăng c ng các ph ng ti n k  thu t và qu n lý đ  bóc l t ngày càng nhi uư ả ằ ườ ươ ệ ỹ ậ ả ể ộ ề  

lao đ ng làm thuê.ộ
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c. S n xu t giá tr  th ng d - quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b nả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

S n xu t nhi u và ngày càng nhi u giá tr  th ng d  là m c đích, là đ ng l c th ng xuyênả ấ ề ề ị ặ ư ụ ộ ự ườ  

c a s n xu t t  b n ch  nghĩa, là y u t  đ m b o s  t n t i, thúc đ y s  v n đ ng, phát tri n c aủ ả ấ ư ả ủ ế ố ả ả ự ồ ạ ẩ ự ậ ộ ể ủ  

ch  nghĩa t  b nủ ư ả

Quy lu t giá tr  th ng d  là ngu n g c c a mâu thu n c  b n trong xã h i t  b n- đó là mâuậ ị ặ ư ồ ố ủ ẫ ơ ả ộ ư ả  

thu n gi a t  b n và lao đ ng, gi a giai c p t  s n v i giai c p công nhân. ẫ ữ ư ả ộ ữ ấ ư ả ớ ấ

Quy lu t giá tr  th ng d  đ ng đ ng sau c nh tranh t  b n ch  nghĩa. ậ ị ặ ư ứ ằ ạ ư ả ủ

Đ  s n xu t ngày càng nhi u giá tr  th ng d , các nhà t  b n ra s c áp d ng ti n b  khoaể ả ấ ề ị ặ ư ư ả ứ ụ ế ộ  

h c k  thu t, c i ti n s n xu t; do đó l c l ng s n xu t phát tri n m nh m , n n s n xu t có tínhọ ỹ ậ ả ế ả ấ ự ượ ả ấ ể ạ ẽ ề ả ấ  

ch t xã h i hoá ngày càng cao, mâu thu n gi a tính ch t xã h i c a s n xu t v i hình th c chi m h uấ ộ ẫ ữ ấ ộ ủ ả ấ ớ ứ ế ữ  

t  nhân t  b n ch  nghĩa ngày càng gay g t.ư ư ả ủ ắ

T t c  nh ng y u t  trên đ a xã h i t  b n đ n ch  ph  đ nh chính mình, d n đ n s  di tấ ả ữ ế ố ư ộ ư ả ế ỗ ủ ị ẫ ế ự ệ  

vong t t y u c a ch  nghĩa t  b n.ấ ế ủ ủ ư ả

III. S  CHUY N HÓA C A GIÁ TR  TH NG D  THÀNH T  B N- TÍCH LÒY T  B NỰ Ể Ủ Ị Ặ Ư Ư Ả Ư Ả

1. Th c ch t và đ ng c  c a tích lu  t  b nự ấ ộ ơ ủ ỹ ư ả

Đ  có th  hi u đ c th c ch t c a tích lu  t  b n c n ph i phân tích quá trình tái s n xu tể ể ể ượ ự ấ ủ ỹ ư ả ầ ả ả ấ  

t  b n ch  nghĩa. Tái s n xu t nói chung đ c hi u là quá trình s n xu t đ c l p đi, l p l i và ti pư ả ủ ả ấ ượ ể ả ấ ượ ặ ặ ạ ế  

di n liên tôc; s n xu t, hi u theo nghĩa r ng càng có nghĩa là tái s n xu t, có hai lo i tái s n xu t làễ ả ấ ể ộ ả ấ ạ ả ấ  

tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m  r ng.ả ấ ả ơ ả ấ ở ộ

a. Giá tr  th ng d - ngu n g c c a tích lu  t  b nị ặ ư ồ ố ủ ỹ ư ả

Tái s n xu t là t t y u khách quan c a xã h i loài ng i. Tái s n xu t có hai hình th c chả ấ ấ ế ủ ộ ườ ả ấ ứ ủ 

y u là tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m  r ng. Mu n tái s n xu t m  r ng, nhà t  b n ph iế ả ấ ả ơ ả ấ ở ộ ố ả ấ ở ộ ư ả ả  

s  d ng m t ph n giá tr  th ng d  đ  tăng thêm t  b n ng tr c. ử ụ ộ ầ ị ặ ư ể ư ả ứ ướ

Vi c s  d ng giá tr  th ng d  hay s  chuy n hoá m t ph n giá tr  th ng d  tr  l i thành tệ ử ụ ị ặ ư ự ể ộ ầ ị ặ ư ở ạ ư 

b n g i là tích lu  t  b n. ả ọ ỹ ư ả

 Nh  v y, ngu n g c c a tích lu  t  b n là giá tr  th ng d - là lao đ ng c a công nhân bư ậ ồ ố ủ ỹ ư ả ị ặ ư ộ ủ ị 

nhà t  b n chi m đo t. Nói cách khác, toàn b  c a c i c a giai c p t  s n đ u do lao đ ng c aư ả ế ạ ộ ủ ả ủ ấ ư ả ề ộ ủ  

giai c p công nhân t o ra.ấ ạ

b. Nh ng y u t  nh h ng đ n quy mô tích lu  t  b nữ ế ố ả ưở ế ỹ ư ả

V i kh i l ng giá tr  th ng d  nh t đ nh thì quy mô tích lu  t  b n ph  thu c vào t  lớ ố ượ ị ặ ư ấ ị ỹ ư ả ụ ộ ỷ ệ  

phân chia gi a tích lu  và tiêu dùng. N u t  l  gi a tích lu  và tiêu dùng đó đ c xác đ nh, thì quyữ ỹ ế ỷ ệ ữ ỹ ượ ị  

mô tích lu  t  b n ph  thu c vào kh i l ng giá tr  th ng d . ỹ ư ả ụ ộ ố ượ ị ặ ư Có b n y u t  nh h ng đ n kh iố ế ố ả ưở ế ố  

l ng giá tr  th ng d  ượ ị ặ ư
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a) Trình đ  bóc l t giá tr  th ng d  (m’). Thông th ng, mu n tăng kh i l ng giá tr  th ngộ ộ ị ặ ư ườ ố ố ượ ị ặ  

d , nhà t  b n ph i tăng thêm máy móc, thi t b  và công nhân. ư ư ả ả ế ị

b) Năng su t lao đ ng. Năng su t lao đ ng xã h i tăng lên thì giá c  t  li u s n xu t và tấ ộ ấ ộ ộ ả ư ệ ả ấ ư 

li u tiêu dùng gi m. S  ti n b  c a khoa h c và công ngh  đó t o ra nhi u y u t  ph  thêm choệ ả ự ế ộ ủ ọ ệ ạ ề ế ố ụ  

tích lu  nh  vi c s  d ng v t li u m i và t o ra công cô m i c a v t li u hi n có nh  nh ng phỹ ờ ệ ử ụ ậ ệ ớ ạ ớ ủ ậ ệ ệ ư ữ ế  

th i trong tiêu dùng s n xu t và tiêu dùng cá nhân- nh ng v t v n không có giá tr  ả ả ấ ữ ậ ố ị

c) Chênh l ch gi a t  b n s  d ng và t  b n tiêu dùng. ệ ữ ư ả ử ụ ư ả

K  thu t càng hi n đ i, s  chênh l ch gi a t  b n s  d ng và t  b n tiêu dùng càng l n thìỹ ậ ệ ạ ự ệ ữ ư ả ử ụ ư ả ớ  

s  ph c vô không công c a t  li u lao đ ng ngày càng l n. Xem b ng minh h a sauự ụ ủ ư ệ ộ ớ ả ọ

Thế 

hệ 

máy

Giá tr  máyị  

(tri uệ  

USD)

Năng l c s nự ả  

xu t s nấ ả  

ph m (tri uẩ ệ  

chi c)ế

Kh u haoấ  

trong m t s nộ ả  

ph m (USD)ẩ

Chênh l ch tệ ư 

b n s  d ng vàả ử ụ  

t  b n tiêuư ả  

dùng (USD)

Kh  năng tích lu  soả ỹ  

v i th  h  máy 1ớ ế ệ

I 10 1 10 9.999.990
II 14 2 7 13.999.993 2tr SP x (10 – 7) = 6tr 

USD
III 18 3 6 17.999.994 3tr  SP  x  (10  –  6)  = 

12tr USD

d) Đ i l ng t  b n ng tr c. Trong công th c M = m’.V, n u ? không thay đ i thì kh iạ ượ ư ả ứ ướ ứ ế ổ ố  

l ng giá tr  th ng d  ch  có th  tăng khi t ng t  b n kh  bi n tăng. Và, t t nhiên t  b n b t bi nượ ị ặ ư ỉ ể ổ ư ả ả ế ấ ư ả ấ ế  

càng ph i tăng lên theo quan h  t  l  nh t đ nh. Do đó, mu n tăng kh i l ng giá tr  th ng d  ph iả ệ ỷ ệ ấ ị ố ố ượ ị ặ ư ả  

tăng quy mô t  b n ng tr c. Đ i l ng t  b n ng tr c càng l n thì quy mô s n xu t càngư ả ứ ướ ạ ượ ư ả ứ ướ ớ ả ấ  

đ c m  r ng theo chi u r ng và chi u sâu.ượ ở ộ ề ộ ề

2. Tích t  t  b n và t p trung t  b nụ ư ả ậ ư ả

Trong quá trình tái s n xu t t  b n ch  nghĩa, quy mô c a t  b n cá bi t tăng lên thông quaả ấ ư ả ủ ủ ư ả ệ  

quá trình tích t  và t p trung t  b n. Tích t  và t p trung t  b n là quy lu t phát tri n c a n n s nụ ậ ư ả ụ ậ ư ả ậ ể ủ ề ả  

xu t l n t  b n ch  nghĩa.ấ ớ ư ả ủ

a. Tích t  t  b nụ ư ả

Tích t  t  b n là vi c tăng quy mô t  b n cá bi t b ng tích lu  c a nhà t  b n riêng r , nóụ ư ả ệ ư ả ệ ằ ỹ ủ ư ả ẽ  

là k t qu  t t nhiên c a tích lu . ế ả ấ ủ ỹ

b. T p trung t  b nậ ư ả
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T p trung t  b n là s  h p nh t m t s  t  b n nh  thành m t t  b n cá bi t l n. Đây là sậ ư ả ự ợ ấ ộ ố ư ả ỏ ộ ư ả ệ ớ ự  

tích t  nh ng t  b n đó hình thành, là s  th  tiêu tính đ c l p riêng bi t c a chúng, là vi c nhà tụ ữ ư ả ự ủ ộ ậ ệ ủ ệ ư 

b n này t íc đo t nhà t  b n khác, là vi c bi n nhi u t  b n nh  thành m t s  ít t  b n l n.Tínả ư ạ ư ả ệ ế ề ư ả ỏ ộ ố ư ả ớ  

d ng t  b n ch  nghĩa là m t ph ng ti n đ  t p trung nh ng kho n ti n t m th i nhàn r i trongụ ư ả ủ ộ ươ ệ ể ậ ữ ả ề ạ ờ ỗ  

xã h i vào tay nhà t  b n.ộ ư ả

Tích t  và t p trung t  b n gi ng nhau  ch  đ u làm tăng quy mô t  b n cá bi t, nh ngụ ậ ư ả ố ở ỗ ề ư ả ệ ư  

khác nhau  ch  ngu n tích t  t  b n là giá tr  th ng d  t  b n hoá, còn ngu n t p trung là các tở ỗ ồ ụ ư ả ị ặ ư ư ả ồ ậ ư 

b n đó hình thành trong xã h i. ả ộ

T p trung t  b n có vai trò r t l n đ i v i s  phát tri n s n xu t t  b n ch  nghĩa. Nh  cóậ ư ả ấ ớ ố ớ ự ể ả ấ ư ả ủ ờ  

t p trung t  b n mà có th  t  ch c đ c m t cách r ng l n lao đ ng h p tác, bi n quá trình s nậ ư ả ể ổ ứ ượ ộ ộ ớ ộ ợ ế ả  

xu t r i r c, th  công thành quá trình s n xu t ph i h p theo quy mô l n và đ c x p đ t m tấ ờ ạ ủ ả ấ ố ợ ớ ượ ế ặ ộ  

cách khoa h c, xây d ng d ng đ c nh ng công trình công nghi p l n, s  d ng đ c KT và CNọ ự ự ượ ữ ệ ớ ử ụ ượ  

hi n đ i.ệ ạ

Quá trình tích t  và t p trung t  b n ngày càng tăng, do đó, n n s n xu t t  b n ch  nghĩaụ ậ ư ả ề ả ấ ư ả ủ  

càng ngày càng tr  thành n n s n xu t xã h i hoá cao đ , làm cho mâu thu n kinh t  c  b n c aở ề ả ấ ộ ộ ẫ ế ơ ả ủ  

ch  nghĩa t  b n ngày càng sâu s c thêm.ủ ư ả ắ

3. C u t o h u c  c a t  b nấ ạ ữ ơ ủ ư ả

S n xu t bao gi  càng là s  k t h p hai y u t  t  li u s n xu t và s c lao đ ng. S  k tả ấ ờ ự ế ợ ế ố ư ệ ả ấ ứ ộ ự ế  

h p c a chúng d i hình thái hi n v t g i là c u t o k  thu t.ợ ủ ướ ệ ậ ọ ấ ạ ỹ ậ

- C u t o k  thu t c a t  b n ấ ạ ỹ ậ ủ ư ả là t  l  gi a kh i l ng t  li u s n xu t v i s  l ng laoỷ ệ ữ ố ượ ư ệ ả ấ ớ ố ượ  

đ ng c n thi t đ  s  d ng các t  li u s n xu t đó. ộ ầ ế ể ử ụ ư ệ ả ấ

- C u t o giá tr  c a t  b nấ ạ ị ủ ư ả  là t  l  theo đó, t  b n phân thành t  b n b t bi n (hay giá trỉ ệ ư ả ư ả ấ ế ị 

c a t  li u s n xu t) và t  b n kh  bi n (hay giá tr  c a s c lao đ ng) c n thi t đ  ti n hành s nủ ư ệ ả ấ ư ả ả ế ị ủ ứ ộ ầ ế ể ế ả  

xu t. C u t o k  thu t thay đ i s  làm cho c u t o giá tr  thay đ i.ấ ấ ạ ỹ ậ ổ ẽ ấ ạ ị ổ

 C.Mác dùng ph m trù c u t o đ  ph n ánh m i quan h  đóạ ấ ạ ể ả ố ệ

Cùng v i s  phát tri n c a ch  nghĩa t  b n, do tác đ ng th ng xuyên c a ti n b  khoaớ ự ể ủ ủ ư ả ộ ườ ủ ế ộ  

h c và công ngh , c u t o h u c  c a t  b n càng không ng ng bi n đ i theo h ng ngày càngọ ệ ấ ạ ữ ơ ủ ư ả ừ ế ổ ướ  

tăng lên.. S  tăng lên c a c u t o h u c  c a t  b n làm cho kh i l ng t  li u s n xu t tăng lên,ự ủ ấ ạ ữ ơ ủ ư ả ố ượ ư ệ ả ấ  

trong đó s  tăng lên c a máy móc, thi t b  là đi u ki n đ  tăng năng su t lao đ ng, còn nguy n li uự ủ ế ị ề ệ ể ấ ộ ờ ệ  

tăng theo năng su t lao đ ng.ấ ộ

C u t o h u c  c a t  b n tăng lên nhanh chúng  th i kỳ công nghi p hoá t  b n chấ ạ ữ ơ ủ ư ả ở ờ ệ ư ả ủ  

nghĩa, ho c  nh ng th i kỳ n n kinh t  t  b n thay đ i c  c u kinh t . Xu h ng chung là tặ ở ữ ờ ề ế ư ả ổ ơ ấ ế ướ ỷ 
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tr ng lao đông có trình đ  cao và lao đ ng trí tu  ngày m t tăng, gây nên nh ng h u qu  xã h i tiêuọ ộ ộ ệ ộ ữ ậ ả ộ  

c c đ i v i toàn b  đ i ngũ ng i lao đ ng làm thuê.ự ố ớ ộ ộ ườ ộ

IV. QUÁ TRÌNH L U THÔNG C A T  B N VÀ KH NG HO NG KINH TƯ Ủ Ư Ả Ủ Ả Ế

1. Tu n hoàn c a t  b nầ ủ ư ả

S n xu t t  b n ch  nghĩa là s  th ng nh t bi n ch ng gi a quá trình s n xu t và quá trìnhả ấ ư ả ủ ự ố ấ ệ ứ ữ ả ấ  

l u thông. L u thông c a t  b n, theo nghĩa r ng là s  v n đ ng c a t  b n, nh  đó mà t  b n l nư ư ủ ư ả ộ ự ậ ộ ủ ư ả ờ ư ả ớ  

lên và thu đ c giá tr  th ng d , càng t c là s  tu n hoàn và chu chuy n c a t  b n. T  b n côngượ ị ặ ư ứ ự ầ ể ủ ư ả ư ả  

nghi p trong quá trình tu n hoàn đ u v n đ ng qua ba giai đo n, t n t i d i ba hình th c và th cệ ầ ề ậ ộ ạ ồ ạ ướ ứ ự  

hi n ba ch c năng:ệ ứ

a. Giai đo n th  nh tạ ứ ấ

Nhà t  b n dùng ti n đ  mua t  liêu s n xu t và s c lao đ ng. Quá trình l u thông đó bi uư ả ề ể ư ả ấ ứ ộ ư ể  

th  theo s  đ  sauị ơ ồ

SLĐ (s c lao đ ng)ứ ộ

T – H

TLSX (t  li u s n xu t)ư ệ ả ấ

Ch c năng giai đo n này là bi n t  b n ti n t  thành hàng hoá d i d ng t  li u s n xu tứ ạ ế ư ả ề ệ ướ ạ ư ệ ả ấ  

và s c lao đ ng đ  đ a vào s n xu t, g i là t  b n s n xu t.ứ ộ ể ư ả ấ ọ ư ả ả ấ

b. Giai đo n th  haiạ ứ

Nhà t  b n tiêu dùng nh ng hàng hoá đó mua, t c là ti n hành s n xu t. ư ả ữ ứ ế ả ấ

S  v n đ ng c a t  b n  giai đo n này bi u th  theo s  đ  sauự ậ ộ ủ ư ả ở ạ ể ị ơ ồ

TLSX

H … SX … - H’

SLĐ

Trong công th c này, H’ ch  t  b n d i hình thái hàng hoá mà giá tr  c a nó b ng giá trứ ỉ ư ả ướ ị ủ ằ ị 

c a t  b n đó hao phí đ  s n xu t ra nó c ng v i giá tr  th ng d . K t thúc c a giai đo n này, tủ ư ả ể ả ấ ộ ớ ị ặ ư ế ủ ạ ư  

b n s n xu t chuy n hoá thành t  b n hàng hoá.ả ả ấ ể ư ả

c. Giai đo n th  baạ ứ

Nhà t  b n tr  l i th  tr ng v i t  cách là ng i bán hàng. Hàng hoá c a nhà t  b n đ cư ả ở ạ ị ườ ớ ư ườ ủ ư ả ượ  

chuy n hoá thành ti n. Công th c v n đ ng c a t  b n  giai đo n th  ba bi u th  theo s  để ề ứ ậ ộ ủ ư ả ở ạ ứ ể ị ơ ồH’ - T’. 

K t thúc giai đo n này, t  b n hàng hoá chuy n thành t  b n ti n t . ế ạ ư ả ể ư ả ề ệ

T ng h p quá trình v n đ ng c a t  b n công nghi p trong c  ba giai đo n ta có s  đổ ợ ậ ộ ủ ư ả ệ ả ạ ơ ồ

SLĐ

T – H … SX … - H’- T’
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TLSX

Trong s  đ  này, v i t  cách là m t giá tr , t  b n đó tr i qua m t chu i bi n hoá hình tháiơ ồ ớ ư ộ ị ư ả ả ộ ỗ ế  

có quan h  v i nhau, quy đ nh l n nhau. Trong các giai đo n đó, có hai giai đo n thu c lĩnh v c l uệ ớ ị ẫ ạ ạ ộ ự ư  

thông và m t giai đo n thu c lĩnh v c s n xu t.ộ ạ ộ ự ả ấ

Tu n hoàn c a t  b n là s  v n đ ng c a t  b n tr i qua ba giai đo n, l n l t mang baầ ủ ư ả ự ậ ộ ủ ư ả ả ạ ầ ượ  

hình thái, th c hi n ba ch c năng r i tr  v  hình thái ban đ u v i giá tr  không nh ng đ c b oự ệ ứ ồ ở ề ầ ớ ị ữ ượ ả  

t n, mà còn tăng lên. Đ  tái s n xu t di n ra bình th ng, t  b n xã h i càng nh  t ng t  b n cáồ ể ả ấ ễ ườ ư ả ộ ư ừ ư ả  

bi t đ u t n t i cùng m t lúc d i c  ba hình thái. Đ ng th i, trong lúc m t b  ph n c a t  b n làệ ề ồ ạ ộ ướ ả ồ ờ ộ ộ ậ ủ ư ả  

t  b n ti n t  đang bi n thành t  b n s n xu t, thì m t b  ph n khác là t  b n s n xu t đang bi nư ả ề ệ ế ư ả ả ấ ộ ộ ậ ư ả ả ấ ế  

thành t  b n hàng hoá và b  ph n th  ba là t  b n hàng hoá đang bi n thành t  b n ti n t . M i bư ả ộ ậ ứ ư ả ế ư ả ề ệ ỗ ộ 

ph n y đ u l n l t mang l y và trỳt bá m t trong ba hình thái đó.ậ ấ ề ầ ượ ấ ộ

Ba hình thái c a t  b n không ph i là ba lo i t  b n khác nhau mà là ba hình thái c a m tủ ư ả ả ạ ư ả ủ ộ  

t  b n công nghi p bi u hi n trong quá trình v n đ ng c a nó. Trong quá trình phát tri n c a chư ả ệ ể ệ ậ ộ ủ ể ủ ủ 

nghĩa t  b n, kh  năng tách r i đó đó làm xu t hi n t  b n th ng nghi p và t  b n cho vay, hìnhư ả ả ờ ấ ệ ư ả ươ ệ ư ả  

thành các t p đoàn khác nhau trong giai c p t  b n: ch  công nghi p, nhà buôn, ch  ngân hàng v.vậ ấ ư ả ủ ệ ủ  

chia nhau giá tr  th ng d .ị ặ ư

2. Chu chuy n c a t  b nể ủ ư ả

Chu chuy n c a t  b n là s  tu n hoàn c a t  b n n u xét nó là m t quá trình đ nh kì đ iể ủ ư ả ự ầ ủ ư ả ế ộ ị ổ  

m i, và s  l p đi l p l i không ng ng. Chu chuy n c a t  b n nói lên t c đ  v n đ ng c a t  b nớ ự ặ ặ ạ ừ ể ủ ư ả ố ộ ậ ộ ủ ư ả  

cá bi t.ệ

a. Th i gian chu chuy n c a t  b nờ ể ủ ư ả

Th i gian t  b n th c hi n đ c m t vòng tu n hoàn g i là th i gian chu chuy n c a tờ ư ả ự ệ ượ ộ ầ ọ ờ ể ủ ư 

b n. Th i gian đó c a t  b n bao g m th i gian s n xu t và th i gian l u thông.ả ờ ủ ư ả ồ ờ ả ấ ờ ư

Th i gian s n xu t là th i gian t  b n n m trong lĩnh v c s n xu t. Th i gian s n xu tờ ả ấ ờ ư ả ằ ự ả ấ ờ ả ấ  

g m th i gian lao đ ng, th i gian gián đo n lao đ ng và th i gian d  tr  s n xu t. Th i gian s nồ ờ ộ ờ ạ ộ ờ ự ữ ả ấ ờ ả  

xu t c a t  b n dài hay ng n là do tác đ ng c a các y u t  ấ ủ ư ả ắ ộ ủ ế ố

Tính ch t c a ngành s n xu tấ ủ ả ấ

Quy mô ho c ch t l ng các s n ph mặ ấ ượ ả ẩ

Th i gian v t s n xu t ch u tác đ ng c a quá trình t  nhiên dài hay ng nờ ậ ả ấ ị ộ ủ ự ắ

Năng su t lao đ ng. ấ ộ

D  tr  s n xu t đ  hay thi u v.vự ữ ả ấ ủ ế

Th i gian l u thông là th i gian t  b n n m trong lĩnh v c l u thông. Trong th i gian l uờ ư ờ ư ả ằ ự ư ờ ư  

thông, t  b n không làm ch c năng s n xu t, do đó, không s n xu t ra hàng hoá, càng không s nư ả ứ ả ấ ả ấ ả  
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xu t ra giá tr  th ng d . Th i gian l u thông g m có th i gian mua và th i gian bán hàng hoá. Th iấ ị ặ ư ờ ư ồ ờ ờ ờ  

gian l u thông dài hay ng n là do các nhân t  sau đây quy đ nh th  tr ng xa hay g n, tình hình thư ắ ố ị ị ườ ầ ị 

tr ng x u hay t t, trình đ  phát tri n c a ngành giao thông v n t i v.v. Th i gian chu chuy n c aườ ấ ố ộ ể ủ ậ ả ờ ể ủ  

t  b n càng ng n thì càng t o ra đi u ki n cho giá tr  th ng d  đ c s n xu t ra nhi u h n, t  b nư ả ắ ạ ề ệ ị ặ ư ượ ả ấ ề ơ ư ả  

càng l n nhanh h n.ớ ơ

b. T c đ  chu chuy n c a t  b nố ộ ể ủ ư ả

Các t  b n khác nhau ho t đ ng trong nh ng lĩnh v c khác nhau thì s  l n chu chuy n trongư ả ạ ộ ữ ự ố ầ ể  

m t đ n v  th i gian (m t năm) không gi ng nhau; nói cách khác, t c đ  chu chuy n c a chúngộ ơ ị ờ ộ ố ố ộ ể ủ  

khác nhau. T c đ  chu chuy n c a t  b n đo b ng s  l n (vòng) chu chuy n c a t  b n trong m tố ộ ể ủ ư ả ằ ố ầ ể ủ ư ả ộ  

năm. 

Công th c tính t c đ  chu chuy n c a t  b n là n = ứ ố ộ ể ủ ư ả
TGa

TGn
; Trong đó, n là s  l n chu chuy nố ầ ể  

c a t  b n trong m t năm, TGn là th i gian trong năm, TGa là th i gian chu chuy n c a m t t  b nủ ư ả ộ ờ ờ ể ủ ộ ư ả  

nh t đ nh. Nh  v y, ấ ị ư ậ t c đ  chu chuy n c a t  b n t  l  ngh ch v i th i gian chu chuy n c aố ộ ể ủ ư ả ỷ ệ ị ớ ờ ể ủ  

t  b nư ả . 

->> Mu n tăng t c đ  chu chuy n c a t  b n ph i gi m th i gian s n xu t và th i gian l uố ố ộ ể ủ ư ả ả ả ờ ả ấ ờ ư  

thông c a nó.ủ

3. T  b n c  đ nh và t  b n l u đ ngư ả ố ị ư ả ư ộ

Các b  ph n khác nhau c a t  b n s n xu t không chu chuy n m t cách gi ng nhau. S  dĩộ ậ ủ ư ả ả ấ ể ộ ố ở  

nh  v y là vì m i b  ph n t  b n d ch chuy n giá tr  c a nó vào s n ph m theo nh ng cách th cư ậ ỗ ộ ậ ư ả ị ể ị ủ ả ẩ ữ ứ  

khác nhau. Căn c  vào tính ch t chu chuy n khác nhau, ng i ta chia t  b n s n xu t thành hai bứ ấ ể ườ ư ả ả ấ ộ  

ph n: t  b n c  đ nh và t  b n l u đ ng.ậ ư ả ố ị ư ả ư ộ

T  b n c  đ nh là m t b  ph n c a t  b n s n xu t đ ng th i là b  ph n ch  y u c a tư ả ố ị ộ ộ ậ ủ ư ả ả ấ ồ ờ ộ ậ ủ ế ủ ư  

b n b t bi n (máy móc, thi t b , nhà x ng v.v) tham gia toàn b  vào quá trình s n xu t, nh ng giáả ấ ế ế ị ưở ộ ả ấ ư  

tr  c a nó không chuy n h t m t l n vào s n ph m mà chuy n d n t ng ph n theo m c đ  haoị ủ ể ế ộ ầ ả ẩ ể ầ ừ ầ ứ ộ  

mòn c a nó trong quá trình s n xu t. ủ ả ấ

Có hai lo i hao mòn là hao mòn h u hình và hao mòn vô hình. ạ ữ

Hao mòn h u hình là hao mòn v  v t ch t, hao mòn v  giá tr  s  d ngữ ề ậ ấ ề ị ử ụ

Hao mòn vô hình là s  hao mòn thu n tuý v  m t giá tr .ự ầ ề ặ ị  

Tăng t c đ  chu chuy n c a t  b n c  đ nh là m t bi n pháp quan tr ng đ  tăng qu  kh uố ộ ể ủ ư ả ố ị ộ ệ ọ ể ỹ ấ  

hao tài s n c  đ nh, làm cho l ng t  b n s  d ng tăng lên nh m tránh đ c thi t h i hao mòn h uả ố ị ượ ư ả ử ụ ằ ượ ệ ạ ữ  

hình do t  nhiên phá hu  và hao mòn vô hình gây raự ỷ

T  b n l u đ ng là m t b  ph n c a t  b n s n xu t, g m m t ph n C và Vư ả ư ộ ộ ộ ậ ủ ư ả ả ấ ồ ộ ầ
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T  b n l u đ ng chu chuy n nhanh h n t  b n c  đ nh. Vi c tăng t c đ  chu chuy n c aư ả ư ộ ể ơ ư ả ố ị ệ ố ộ ể ủ  

t  b n l u đ ng có ý nghĩa quan tr ng. ư ả ư ộ ọ

Vi c phân chia t  b n ng tr c thành t  b n b t bi n (c) và t  b n kh  bi n (v) là d aệ ư ả ứ ướ ư ả ấ ế ư ả ả ế ự  

vào vai trò c a t ng b  ph n t  b n trong quá trình s n xu t ra giá tr  th ng d . ủ ừ ộ ậ ư ả ả ấ ị ặ ư

Phân chia t  b n theo hình th c c a s  chu chuy nư ả ứ ủ ự ể

T  b n c  đ như ả ố ị T  b n l u đ ngư ả ư ộ
c1 c2 V

T  b n b t bi nư ả ấ ế T  b n kh  bi nư ả ả ế

Trong đó, c1 là giá tr  máy móc, thi t b , nhà x ng v.v, c2 là giá tr  nguyên, nhiên, v t li u,ị ế ị ưở ị ậ ệ  

v là giá tr  s c lao đ ng.ị ứ ộ

Vi c phân chia t  b n thành t  b n c  đ nh và t  b n l u đ ng không ph n ánh đ c ngu nệ ư ả ư ả ố ị ư ả ư ộ ả ượ ồ  

g c sinh ra giá tr  th ng d , nh ng l i có ý nghĩa quan tr ng trong qu n lý kinh t . Nó là c  s  đố ị ặ ư ư ạ ọ ả ế ơ ở ể 

qu n lý, s  d ng v n c  đ nh, v n l u đ ng có hi u qu  h n. ả ử ụ ố ố ị ố ư ộ ệ ả ơ

V. CÁC HÌNH Thái T  B N VÀ CÁC HÌNH TH C BI U HI N C A GIÁ TR  TH NG DƯ Ả Ứ Ể Ệ Ủ Ị Ặ Ư

1. Chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa. L i nhu n và t  su t l i nhu nả ấ ư ả ủ ợ ậ ỉ ấ ợ ậ

 a. Chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩaả ấ ư ả ủ

N u g i giá tr  hàng hoá là W thì W = c + v + m. Đó là nh ng chi phí lao đ ng th c t  c a xãế ọ ị ữ ộ ự ế ủ  

h i đ  s n xu t hàng hoá. Nh ng đ i v i nhà t  b n, đ  s n xu t hàng hoá, h  ch  c n chi phí m tộ ể ả ấ ư ố ớ ư ả ể ả ấ ọ ỉ ầ ộ  

l ng t  b n đ  mua t  li u s n xu t (c) và mua s c lao đ ng (v). Chi phí đó g i là chi phí s nượ ư ả ể ư ệ ả ấ ứ ộ ọ ả  

xu t t  b n ch  nghĩa, đ c kí hi u là k; công th c tính k = c + v. ấ ư ả ủ ượ ệ ứ

N u dùng k đ  ch  chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa thì công th c W = c + v + m s  chuy nế ể ỉ ả ấ ư ả ủ ứ ẽ ể  

hoá thành W = k + m. 

Đ i v i nhà t  b n, chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa là gi i h n th c t  c a l  l i kinhố ớ ư ả ả ấ ư ả ủ ớ ạ ự ế ủ ỗ ờ  

doanh nên h  ra s c ti t ki m chi phí b ng m i cách.ọ ứ ế ệ ằ ọ

b. L i nhu n và t  su t l i nhu nợ ậ ỷ ấ ợ ậ

L i nhu n và b n ch t c a l i nhu nợ ậ ả ấ ủ ợ ậ

1) L i nhu nợ ậ . Do có s  chênh l ch gi a giá tr  hàng hoá và chi phí s n xu t t  b n chự ệ ữ ị ả ấ ư ả ủ 

nghĩa nên sau khi bán hàng theo đóng giá tr , nhà t  b n không ch  bù l i đ  s  ti n đó ng ra màị ư ả ỉ ạ ủ ố ề ứ  

còn thu l i đ c m t s  ti n l i ngang b ng m. S  ti n này là l i nhu n (ký hi u là p). ạ ượ ộ ố ề ờ ằ ố ề ợ ậ ệ

L i nhu n th c ch t là gì?ợ ậ ự ấ

2) B n ch t c a l i nhu nả ấ ủ ợ ậ . L i nhu n là hình th c bi n t ng c a giá tr  th ng d , nóợ ậ ứ ế ướ ủ ị ặ ư  

ph n sánh sai l ch b n ch t bóc l t c a ch  nghĩa t  b n. Cái khác nhau gi a m’ và p’ là  ch , khiả ệ ả ấ ộ ủ ủ ư ả ữ ở ỗ  
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nói m là hàm ý so sánh nó v i v, còn khi nói p l i hàm ý so sánh v i (c + v); p và m th ng khôngớ ạ ớ ườ  

b ng nhau, p có th  cao h n ho c th p h n m, tuỳ thu c và giá c  bán hàng hoá do quan h  cung-ằ ể ơ ặ ấ ơ ộ ả ệ

c u quy đ nh. Nh ng xét trên ph m vi toàn xã h i, t ng s  l i nhu n luôn ngang b ng t ng s  giáầ ị ư ạ ộ ổ ố ợ ậ ằ ổ ố  

tr  th ng d .ị ặ ư

T  su t l i nhu n và nh ng y u t  nh h ng đ n t  su t l i nhu nỷ ấ ợ ậ ữ ế ố ả ưở ế ỷ ấ ợ ậ

1) T  su t l i nhu n. ỷ ấ ợ ậ

N u ký hi u t  su t l i nhu n là p’, thì p’ = ế ệ ỷ ấ ợ ậ %100
vc

m

+
. Trên th c t , ng i ta th ng tínhự ế ườ ườ  

p’ hàng năm b ng t  l  ph n trăm gi a t ng s  l i nhu n thu đ c trong năm (P) và t ng t  b nằ ỷ ệ ầ ữ ổ ố ợ ậ ượ ổ ư ả  

ng tr c (K) theo công th c p’ hàng năm = ứ ướ ứ %100
k

p

Xét v  l ngề ượ , t  su t l i nhu n luôn nh  h n t  su t giá tr  th ng d : p’ < m’ (vì p’ = ỷ ấ ợ ậ ỏ ơ ỉ ấ ị ặ ư
vc

m

+

còn m’ = 
v

m
); Xét v  ch tề ấ , t  su t giá tr  th ng d  bi u hi n đóng m c đ  bóc l t c a nhà t  b nỷ ấ ị ặ ư ể ệ ứ ộ ộ ủ ư ả  

đ i v i lao đ ngố ớ ộ

T  su t l i nhu n cao hay th p ph  thu c nhi u y u t  nh  t  su t giá tr  th ng d , c uỷ ấ ợ ậ ấ ụ ộ ề ế ố ư ỷ ấ ị ặ ư ấ  

t o h u c  c a t  b n, t c đ  chu chuy n t  b n, ti t ki m t  b n b t bi n v.vạ ữ ơ ủ ư ả ố ộ ể ư ả ế ệ ư ả ấ ế

2) Nh ng y u t  nh h ng đ n t  su t l i nhu n. Ta đó bi t p’ = ữ ế ố ả ưở ế ỷ ấ ợ ậ ế %100
vc

m

+
(1); m’ = 

%100
v

m
 nên m = m’.v. Thay m = m’.v vào (1) ta có p’ = %100

'.

vc

vm

+
(2). T  su t l i nhu n c aỷ ấ ợ ậ ủ  

m t l ng t  b n tăng hay gi m, do đó, ph  thu c vào các y u t  sau. ộ ượ ư ả ả ụ ộ ế ố

M t là, ph  thu c vào t  su t giá tr  th ng dộ ụ ộ ỷ ấ ị ặ ư

Hai là, ph  thu c vào t c đ  chu chuy n t  b nụ ộ ố ộ ể ư ả .

 Ba là, ti t ki m t  b n b t bi nế ệ ư ả ấ ế . 

Các y u t  nh h ng đ n t  su t l i nhu n nói trên đ c các nhà t  b n khai thác tri tế ố ả ưở ế ỷ ấ ợ ậ ượ ư ả ệ  

đ . Song, vì đi u ki n cô th  c a m i ngành s n xu t khác nhau nên cùng m t l ng t  b n nhể ề ệ ể ủ ỗ ả ấ ộ ượ ư ả ư 

nhau đ u t  vào các nhành s n xu t khác nhau l i thu đ c t  su t l i nhu n khác nhau. T  đó d nầ ư ả ấ ạ ượ ỷ ấ ợ ậ ừ ẫ  

đ n s  c nh tranh hình thành t  su t l i nhu n bình quân.ế ự ạ ỷ ấ ợ ậ

2. L i nhu n bình quân và giá c  s n xu tợ ậ ả ả ấ

a. C nh tranh trong n i b  ngành và s  hình thành giá tr  th  tr ngạ ộ ộ ự ị ị ườ
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C nh tranh trong n i b  ngành là c nh tranh gi a các nhà máy trong cùng m t ngành, s nạ ộ ộ ạ ữ ộ ả  

xu t cùng m t lo i hàng hoá, nh m m c đích giành u th  trong s n xu t và trong tiêu th  hàng hoáấ ộ ạ ằ ụ ư ế ả ấ ụ  

đ  thu đ c l i nhu n siêu ng ch.ể ượ ợ ậ ạ

K t qu  c nh tranh trong n i b  ngành d n đ n hình thành giá tr  xã h i c a hàng hoá, t cế ả ạ ộ ộ ẫ ế ị ộ ủ ứ  

là giá tr  th  tr ng c a hàng hoá, ị ị ườ ủ

b. S  c nh tranh gi a các ngành và s  hình thành l i nhu n bình quânự ạ ữ ự ợ ậ

C nh tranh gi a các ngành là c nh tranh gi a các nhà máy t  b n, kinh doanh trong các ngành s nạ ữ ạ ữ ư ả ả  

xu t khác nhau nh m m c đích tìm n i đ u t  có l i h nấ ằ ụ ơ ầ ư ợ ơ

Ví d , trong s n xu t t  b n ch  nghĩa có ba nhà t  b n đ u có 100 t  b n đ u t  vào baụ ả ấ ư ả ủ ư ả ề ư ả ầ ư  

ngành s n xu t khác nhau. Ngành c  khí có ả ấ ơ
v

c

v

c

20

80= ; Ngành d t may có ệ
v

c

v

c

30

70= ; Ngành thu c daộ  

có 
v

c

v

c

40

60= . T  su t giá tr  th ng d  là m’ =100%. Do đi u ki n s n xu t khác nhau, ỷ ấ ị ặ ư ề ệ ả ấ
v

c
 khác nhau 

nên giá tr  hàng hoá và t  su t l i nhu n (P’) c a ba nhà t  b n s  là ị ỉ ấ ợ ậ ủ ư ả ẽ

Gc  khí = 80c + 20v +20m =120, P’c  khí = , P’c  khí = 20%.ơ ơ ơ

Gd t may = 70c +30c +30m = 130, P’may = ệ %100
3070

30

vc

m

+
, P’may = 30%

Gthu c da = 60c + 40v + 40m = 140, P’ thu c da = ộ ộ %100
4060

40

vc

m

+
, P’ thu c da = 40%ộ

Nh n xét. Nhìn vào t  su t l i nhu n c a ba nhà t  b n trên, ta th y nhà t  b n s n xu t daậ ỷ ấ ợ ậ ủ ư ả ấ ư ả ả ấ  

có t  su t l i nhu n cao nh t (P’ = 40%), nhà t  b n s n xu t d t may có t  su t l i nhu n trungỷ ấ ợ ậ ấ ư ả ả ấ ệ ỷ ấ ợ ậ  

bình (P’ = 30%), còn nhà t  b n s n xu t c  khí có t  su t l i nhu n th p nh t (P’ = 20%). M cư ả ả ấ ơ ỷ ấ ợ ậ ấ ấ ụ  

đích c a các nhà t  b n luôn luôn tìm n i có t  su t l i nhu n cao đ  đ u t , vì v y các nhà t  b nủ ư ả ơ ỷ ấ ợ ậ ể ầ ư ậ ư ả  

s n xu t c  khí di chuy n t  b n và s c lao đ ng t  ngành c  khí sang ngành da. K t qu  là làmả ấ ơ ể ư ả ứ ộ ừ ơ ế ả  

cho quy mô s n xu t c a ngành c  khí b  thu h p l i còn quy mô c a ngành thu c da ngày càng mả ấ ủ ơ ị ẹ ạ ủ ộ ở  

r ng.ộ

T i ngành da, do quy mô m  r ng đó làm cho s n ph m da cung l n h n c u (s n ph m ạ ở ộ ả ẩ ớ ơ ầ ả ẩ ế 

s  t n đ ng) không bán đ c, l p t c th  tr ng gi m giá bán s n ph m ra, t  su t l i nhu n P’ẽ ồ ọ ượ ậ ứ ị ườ ả ả ẩ ỷ ấ ợ ậ  

càng theo đó mà gi m t  40% xu ng 30%. T i ngành c  khí, do quy mô b  thu h p nên đó làm choả ừ ố ạ ơ ị ẹ  

s n ph m c  khí c u l n h n cung, hàng hoá c  khí s  khan hi m. Khi hàng hoá khan hi m, ng iả ẩ ơ ầ ớ ơ ơ ẽ ế ế ườ  

bán s  nâng giá. Khi giá bán s n ph m c  khí tăng, t  su t l i nhu n P’ s  tăng t  20% lêm 30%.ẽ ả ẩ ơ ỉ ấ ợ ậ ẽ ừ

Cu i cùng, c  ba nhà t  b n đ u nh n đ c m c l i nhu n là 30%. L i nhu n này đ cố ả ư ả ề ậ ượ ứ ợ ậ ợ ậ ượ  

g i là l i nhu n bình quân. ọ ợ ậ
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Quy lu t giá tr  th ng d  ho t đ ng trong giai đo n ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh thậ ị ặ ư ạ ộ ạ ủ ư ả ự ạ ể  

hi n thành quy lu t l i nhu n bình quân.ệ ậ ợ ậ

T  su t l i nhu n bình quân là ỷ ấ ợ ậ

p ’ = 
n

ppp n'...'' 21 +++
 ho c ặ p ’ = ∑

∑
M

M ; trong đó,

 ∑M
là t ng m c a xã h i, ổ ủ ộ ∑M

là t ng t  b n xã h i.ổ ư ả ộ

Khi hình thành t  su t l i nhu n bình quân, có th  tính l i nhu n bình quân ỷ ấ ợ ậ ể ợ ậ p  t ng ngànhừ  

theo công th c ứ p  = k. p ’; trong đó k là t  b n ng tr c c a t ng ngành. ư ả ứ ướ ủ ừ

c. S  chuy n hoá c a giá tr  hàng hoá thành giá c  s n xu tự ể ủ ị ả ả ấ

Trong n n s n xu t t  b n ch  nghĩa, khi l i nhu n (p) chuy n hoá thành l i nhu n bìnhề ả ấ ư ả ủ ợ ậ ể ợ ậ  

quân ( p ) thì giá tr  hàng hoá chuy n thành giá c  s n xu t. Giá tr  hàng hoá G = c + v + m chuy nị ể ả ả ấ ị ể  

thành giá c  s n xu t (k + ả ả ấ p ), t c là giá c  s n xu t b ng chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa c ngứ ả ả ấ ằ ả ấ ư ả ủ ộ  

v i l i nhu n bình quân.ớ ợ ậ

Giá tr  là c  s  c a giá c  s n xu tị ơ ở ủ ả ả ấ , giá c  s n xu t là ph m trù kinh t  t ng đ ng v iả ả ấ ạ ế ươ ươ ớ  

ph m trù giá c . Giá c  s n xu t là c  s  c a giá c  trên th  tr ng, giá c  s n xu t đi u ti t giá c  thạ ả ả ả ấ ơ ở ủ ả ị ườ ả ả ấ ề ế ả ị 

tr ng, giá c  th  tr ng xoay xung quanh giá c  s n xu t.ườ ả ị ườ ả ả ấ

Khi giá tr  hàng hoá chuy n thành giá c  s n xu t thì quy lu t giá tr  có hình th c bi u hi nị ể ả ả ấ ậ ị ứ ể ệ  

là giá c  s n xu t; quy lu t giá tr  th ng d  có hình th c bi u hi n là quy lu t l i nhu n bình quân.ả ả ấ ậ ị ặ ư ứ ể ệ ậ ợ ậ

3. S  phân chia giá tr  th ng d  gi a các t p đoàn t  b n ự ị ặ ư ữ ậ ư ả

a. T  b n th ng nghi p và l i nhu n th ng nghi pư ả ươ ệ ợ ậ ươ ệ

- Ngu n g c c a t  b n th ng nghi p. ồ ố ủ ư ả ươ ệ T  b n th ng nghi p xu t hi n r t sím trong l chư ả ươ ệ ấ ệ ấ ị  

s . Nó t n t i trên c  s  l u thông hàng hoá và l u thông ti n t . Tr c ch  nghĩa t  b n, l iử ồ ạ ơ ở ư ư ề ệ ướ ủ ư ả ợ  

nhu n c a t  b n th ng nghi p ch  y u là do mua r , bán đ t. Trong ch  nghĩa t  b n, t  b nậ ủ ư ả ươ ệ ủ ế ẻ ắ ủ ư ả ư ả  

th ng nghi p là m t b  ph n t  b n công nghi p tách ra chuyên đ m nh n khâu l u thông hàngươ ệ ộ ộ ậ ư ả ệ ả ậ ư  

hoá. Nh  v y, ho t đ ng c a t  b n th ng nghi p ch  là nh ng ho t đ ng ph c vô cho quá trìnhư ậ ạ ộ ủ ư ả ươ ệ ỉ ữ ạ ộ ụ  

th c hi n giá tr  hàng hoá c a t  b n công nghi p. Công th c v n đ ng c a nó là T – H – T’.ự ệ ị ủ ư ả ệ ứ ậ ộ ủ

T  b n th ng nghi p có đ c đi m v a ph  thu c vào t  b n công nghi p, v a có tínhư ả ươ ệ ặ ể ừ ụ ộ ư ả ệ ừ  

đ c l p t ng đ i. S  ph  thu c th  hi n  ch  t  b n th ng nghi p ch  là m t b  ph n c a tộ ậ ươ ố ự ụ ộ ể ệ ở ỗ ư ả ươ ệ ỉ ộ ộ ậ ủ ư  

b n công nghi p tách ra. Tính đ c l p t ng đ i bi u hi n  ch  ch c năng chuy n hoá cu i cùngả ệ ộ ậ ươ ố ể ệ ở ỗ ứ ể ố  

c a hàng hoá thành ti n tr  thành ch c năng riêng bi t tách r i khái t  b n công nghi p, n m trongủ ề ở ứ ệ ờ ư ả ệ ằ  

tay ng i khác. ườ

Khi t  b n th ng nghi p xu t hi n, nó có vai trò và l i ích to l n đ i v i xã h i, ư ả ươ ệ ấ ệ ợ ớ ố ớ ộ
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Nh  có th ng nhân chuyên trách vi c mua bán hàng hoáờ ươ ệ  

Nh  có th ng nhân chuyên trách vi c mua bán hàng hoá, ng i s n xu t có th  t p trungờ ươ ệ ườ ả ấ ể ậ  

th i gian chăm lo vi c s n xuờ ệ ả ất

Nh  có th ng nhân chuyên trách vi c mua bán hàng hoá s  rút ng n th i gian l u thôngờ ươ ệ ẽ ắ ờ ư , 

- L i nhu n th ng nghi p. ợ ậ ươ ệ T  b n th ng nghi p n u ch  gi i h n trong vi c mua bán hàng hoá,ư ả ươ ệ ế ỉ ớ ạ ệ  

thì không t o ra giá tr  và giá tr  th ng d . Nh ng là t  b n, nó ch  có th  ho t đ ng v i m c đíchạ ị ị ặ ư ư ư ả ỉ ể ạ ộ ớ ụ  

thu l i nhu n. ợ ậ

V y, l i nhu n th ng nghi p là gì; do đâu mà có?ậ ợ ậ ươ ệ

L i nhu n th ng nghi p là m t ph n giá tr  th ng d  đ c t o ra trong quá trình s n xu tợ ậ ươ ệ ộ ầ ị ặ ư ượ ạ ả ấ  

mà t  b n công nghi p nh ng cho t  b n th ng nghi pư ả ệ ườ ư ả ươ ệ

Vi c phân ph i giá tr  th ng d  gi a nhà t  b n công nghi p và t  b n th ng nghi p di nệ ố ị ặ ư ữ ư ả ệ ư ả ươ ẹ ễ  

ra theo quy lu t t  su t l i nhu n bình quân thông qua c nh tranh và thông qua chênh l ch gi a giáậ ỉ ấ ợ ậ ạ ệ ữ  

c  s n xu t cu i cùng (giá bán l  th ng nghi p) và giá c  s n xu t công nghi p (giá bán buônả ả ấ ố ẻ ươ ệ ả ả ấ ệ  

công nghi p).ệ

b. T  b n cho vay và l i t c cho vayư ả ợ ứ

- T  b n cho vayư ả  là hình th c t  b n xu t hi n t  tr c ch  nghĩa t  b n. Đi u ki n t nứ ư ả ấ ệ ừ ướ ủ ư ả ề ệ ồ  

t i c a hình th c t  b n này là s n ph m tr  thành hàng hoá và ti n t  đó phát tri n các ch c năngạ ủ ứ ư ả ả ẩ ở ề ệ ể ứ  

c a mình. Tr c ch  nghĩa t  b n, hình th c đ c tr ng c a t  b n cho vay là t  b n cho vay n ngủ ướ ủ ư ả ứ ặ ư ủ ư ả ư ả ặ  

l i. Trong xã h i t  b n, t  b n cho vay là t  b n ti n t  t m th i nhàn r i mà ng i ch  c a nóờ ộ ư ả ư ả ư ả ề ệ ạ ờ ỗ ườ ủ ủ  

cho nhà t  b n khác s  d ng trong th i gian nh t đ nh đ  nh n đ c s  ti n l i nào đó (g i là l iư ả ử ụ ờ ấ ị ể ậ ượ ố ề ờ ọ ợ  

t c).ứ

T  b n cho vay có đ c đi m ư ả ặ ể

Quy n s  h u tách r i quy n s  d ng t  b nề ở ữ ờ ề ử ụ ư ả

T  b n cho vay là m t hàng hoá đ c bi tư ả ộ ặ ệ

 T  b n cho vay là t  b n đ c sùng bái nh t. ư ả ư ả ượ ấ

Do v n đ ng theo công th c T-T’ nên nó gây n t ng hình th c r ng ti n có th  đ  ra ti n.ậ ộ ứ ấ ượ ứ ằ ề ể ẻ ề

S  hình thành t  b n cho vay là k t qu  c a s  phát tri n quan h  hàng hoá-ti n t  đ n m tự ư ả ế ả ủ ự ể ệ ề ệ ế ộ  

trình đ  nh t đ nh làm xu t hi n m t quan h  là có n i ti n t  t m th i nhàn r i, có n i l i thi u ti nộ ấ ị ấ ệ ộ ệ ơ ề ệ ạ ờ ỗ ơ ạ ế ề  

đ  ho t đ ng. T  b n cho vay ra đ i góp ph n vào vi c tích t , t p trung t  b n, m  r ng s n xu t,ể ạ ộ ư ả ờ ầ ệ ụ ậ ư ả ở ộ ả ấ  

c i ti n k  thu t, đ y nhanh t c đ  chu chuy n c a t  b n. Do đó nó góp ph n làm tăng thêm t ngả ế ỹ ậ ẩ ố ộ ể ủ ư ả ầ ổ  

giá tr  th ng d  trong xã h i.ị ặ ư ộ
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- L i t c và t  su t l i t c. ợ ứ ỷ ấ ợ ứ L i t c (ký hi u là z) là m t ph n c a l i nhu n bình quân màợ ứ ệ ộ ầ ủ ợ ậ  

t  b n đi vay tr  cho t  b n cho vay v  quy n s  h u t  b n đ  đ c quy n s  d ng t  b n trongư ả ả ư ả ề ề ở ữ ư ả ể ượ ề ử ụ ư ả  

m t th i gian nh t đ nh. Ng i cho vay và ng i đi vay tho  thu n v i nhau v  t  su t l i t c.ộ ờ ấ ị ườ ườ ả ậ ớ ề ỷ ấ ợ ứ

T  su t l i t c (ký hi u là z’) là t  l  ph n trăm gi a t ng s  l i t c và s  t  b n ti n tỷ ấ ợ ứ ệ ỷ ệ ầ ữ ổ ố ợ ứ ố ư ả ề ệ 

cho vay trong m t th i gian nh t đ nh. Công th c tính z’ =ộ ờ ấ ị ứ 100
cvK

z
; trong đó K cv là s  t  b n choố ư ả  

vay.

T  su t l i t c ph  thu c vào t  su t l i nhu n bình quân và quan h  cung - c u v  t  b nỷ ấ ợ ứ ụ ộ ỉ ấ ợ ậ ệ ầ ề ư ả  

cho vay. Gi i h n v n đ ng c a t  su t l i t c là 0 < z’ < p’.ớ ạ ậ ộ ủ ỷ ấ ợ ứ

c. Quan h  tín d ng t  b n ch  nghĩa. Ngân hàng và l i nhu n ngân hàngệ ụ ư ả ủ ợ ậ

- Quan h  tín d ng t  b n ch  nghĩaệ ụ ư ả ủ  là hình th c v n đ ng c a t  b n cho vayứ ậ ộ ủ ư ả

Nh ng hình th c c  b n c a tín d ng t  b n ch  nghĩa g m ữ ứ ơ ả ủ ụ ư ả ủ ồ

tín d ng th ng nghi p ụ ươ ệ

tín d ng ngân hàng ụ

- Ngân hàng và l i nhu n ngân hàngợ ậ . T  b n ngân hàng là lo i xí nghi p t  b n kinh doanhư ả ạ ệ ư ả  

t  b n ti n t  và làm môi gi i cho ng i đi vay và ng i cho vay. Nghi p vô ngân hàng chia raư ả ề ệ ớ ườ ườ ệ  

thành nghi p vô nh n g i và nghi p vô cho vay. Ngân hàng vay ti n theo t  su t l i t c th p, choệ ậ ử ệ ề ỷ ấ ợ ứ ấ  

vay theo t  su t l i t c cao h n. Ngân hàng đem m t ph n c a s  chênh l ch đó trang tr i các chiỷ ấ ợ ứ ơ ộ ầ ủ ố ệ ả  

phí c n thi t v  nghi p vô c a mình, ph n còn l i là l i nhu n ngân hàng. S  c nh tranh gi a cácầ ế ề ệ ủ ầ ạ ợ ậ ự ạ ữ  

ngành trong xã h i t  b n ch  nghĩa làm cho l i nhu n ngân hàng càng b ng l i nhu n bình quân;ộ ư ả ủ ợ ậ ằ ợ ậ  

n u không, ch  ngân hàng s  chuy n v n sang kinh doanh các ngành khác.ế ủ ẽ ể ố

d. Công ty c  ph n. T  b n gi  và th  tr ng ch ng khoánổ ầ ư ả ả ị ườ ứ

- Công ty c  ph n. ổ ầ S  phát tri n n n kinh t  t  b n ch  nghĩa và các quan h  tín d ng đóự ể ề ế ư ả ủ ệ ụ  

làm xu t hi n các công ty c  ph n- lo i xí nghi p l n mà v n c a nó hình thành t  vi c liên k tấ ệ ổ ầ ạ ệ ớ ố ủ ừ ệ ế  

nhi u t  b n cá bi t và các ngu n ti t ki m cá nhân thông qua vi c phát hành c  phi u.ề ư ả ệ ồ ế ệ ệ ổ ế

C  phi u là lo i ch ng khoán có giá, b o đ m cho ng i s  h u nó đ c quy n nh n m tổ ế ạ ứ ả ả ườ ở ữ ượ ề ậ ộ  

ph n thu nh p c a công ty d i hình th c l i t c c  phi u (c  t c). L i t c c  phi u không cầ ậ ủ ướ ứ ợ ứ ổ ế ổ ứ ợ ứ ổ ế ố  

đ nh mà ph  thu c vào k t qu  ho t đ ng c a công ty. ị ụ ộ ế ả ạ ộ ủ

C  phi u đ c mua bán trên th  tr ng theo giá g i là th  giá c  phi u. Th  giá c  phi uổ ế ượ ị ườ ọ ị ổ ế ị ổ ế  

luôn bi n đ ng, m t ph n do s  bi n đ ng c a t  su t l i t c ngân hàng, m t ph n vì nh ng đánhế ộ ộ ầ ự ế ộ ủ ỷ ấ ợ ứ ộ ầ ữ  

giá v  tình hình ho t đ ng c a công ty c  ph n, v  l i t c c  phi u d  đoán s  thu đ c.ề ạ ộ ủ ổ ầ ề ợ ứ ổ ế ự ẽ ượ

Ng i mua c  phi u g i là c  đôngườ ổ ế ọ ổ .  V  m t t  ch c và qu n lý, đ i h i c  đông là cề ặ ổ ứ ả ạ ộ ổ ơ 

quan t i cao b u ra h i đ ng qu n tr  và quy t đ nh ph ng h ng kinh doanh cùng nh ng v n đố ầ ộ ồ ả ị ế ị ươ ướ ữ ấ ề 
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quan tr ng khác trong ho t đ ng c a công ty. Phi u bi u quy t trong đ i h i c  đông đ c quyọ ạ ộ ủ ế ể ế ạ ộ ổ ượ  

đ nh theo s  l ng c  phi u, b i v y nh ng nhà t  b n n m đ c s  c  phi u kh ng ch  có khị ố ượ ổ ế ở ậ ữ ư ả ắ ượ ố ổ ế ố ế ả  

năng thao túng m i ho t đ ng c a công ty.ọ ạ ộ ủ

Ngoài c  phi u, khi c n v n cho ho t đ ng kinh doanh, công ty c  ph n còn phát hành tráiổ ế ầ ố ạ ộ ổ ầ  

phi u. Khác v i c  phi u, trái phi u cho ng i s  h u nó có quy n đ c nh n m t kho n l i t cế ớ ổ ế ế ườ ở ữ ề ượ ậ ộ ả ợ ứ  

c  đ nh và đ c hoàn tr  v n sau th i h n ghi trên trái phi u. Ng i mua trái phi u không đ cố ị ượ ả ố ờ ạ ế ườ ế ượ  

tham gia đ i h i c  đông.ạ ộ ổ

- T  b n gi  và th  tr ng ch ng khoán.ư ả ả ị ườ ứ  T  b n giư ả ả là t  b n t n t i d i hình th c ch ngư ả ồ ạ ướ ứ ứ  

khoán có giá, nó mang l i thu nh p cho ng i s  h u ch ng khoán đó. ạ ậ ườ ở ữ ứ

 -  Th  tr ng ch ng khoán.  ị ườ ứ Ch ng khoán là các lo i gi y t  có giá tr  nh  c  phi u, tráiứ ạ ấ ờ ị ư ổ ế  

phi u, công trái, kỳ phi u, tín phi u, văn t  c m c , các lo i ch ng ch  qu  đ u t  v.v. ế ế ế ự ầ ố ạ ứ ỉ ỹ ầ ư

Th  tr ng ch ng khoán là lo i th  tr ng r t nh y v i các bi n đ ng kinh t , chính tr -xãị ườ ứ ạ ị ườ ấ ạ ớ ế ộ ế ị  

h i, là “ phong vũ bi u” c a n n kinh tộ ể ủ ề ế

e. Quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa trong nông nghi p và đ a tô t  b n ch  nghĩaệ ả ấ ư ả ủ ệ ị ư ả ủ

- S  hình thành quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa trong nông nghi p.ự ệ ả ấ ư ả ủ ệ  Trong nông nghi p,ệ  

quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa đ c hình thành ch  y u trên hai con đ ng. M t là, thông quaệ ả ấ ư ả ủ ượ ủ ế ườ ộ  

c i cách, d n d n chuy n kinh t  đ a ch  phong ki n sang kinh doanh theo ph ng th c t  b n chả ầ ầ ể ế ị ủ ế ươ ứ ư ả ủ 

nghĩa nh   Đ c, Ý, Nh t, Nga v.v. Hai là, th ng qua cách m ng dân ch  t  s n, xoá b  kinh t  đ aư ở ứ ậ ố ạ ủ ư ả ỏ ế ị  

ch  phong ki n, phát tri n kinh t  t  b n ch  nghĩa nh   Anh, M , Pháp v.v. ủ ế ể ế ư ả ủ ư ở ỹ

- B n ch t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa.  ả ấ ủ ị ư ả ủ Nhà t  b n kinh doanh nông nghi p ph i thuêư ả ệ ả  

ru ng đ t c a đ a ch  và thuê công nhân đ  ti n hành s n xu t. Do đó nhà t  b n ph i trích m tộ ấ ủ ị ủ ể ế ả ấ ư ả ả ộ  

ph n giá tr  th ng d  do công nhân t o ra đ  tr  cho đ a ch  d i hình th c đ a tô. ầ ị ặ ư ạ ể ả ị ủ ướ ứ ị

- Các hình th c đ a tô t  b n ch  nghĩaứ ị ư ả ủ

+ Đ a tô chênh l ch. Nông nghi p có m t s  đ c đi m khác v i công nghi p, nh  s  l ngị ệ ệ ộ ố ặ ể ớ ệ ư ố ượ  

ru ng đ t b  gi i h n; đ  màu mì t  nhiên và v  trí đ a lý c a ru ng đ t không gi ng nhau; các đi uộ ấ ị ớ ạ ộ ự ị ị ủ ộ ấ ố ề  

ki n th i ti t, khí h u c a đ a ph ng ít bi n đ ng; Vì th , canh tác trên đ t t t và trung bình s  cóệ ờ ế ậ ủ ị ươ ế ộ ế ấ ố ẽ  

l i nhu n siêu ng ch. Ph n l n l i nhu n siêu ng ch s  t n t i th ng xuyên, t ng đ i n đ nhợ ậ ạ ầ ớ ợ ậ ạ ẽ ồ ạ ườ ươ ố ổ ị  

và chuy n hoá thành đ a tô chênh l ch. Nh  v y, đ a tô chênh l ch là ph n l i nhu n siêu ng chể ị ệ ư ậ ị ệ ầ ợ ậ ạ  

ngoài l i nhu n bình quân thu đ c trên ru ng đ t có đi u ki n s n xu t thu n l i h n. Đ a tôợ ậ ượ ộ ấ ề ệ ả ấ ậ ợ ơ ị  

chênh l ch có hai lo i là đ a tô chênh l ch I và đ a tô chênh l ch II.ệ ạ ị ệ ị ệ

Đ a tô chênh l ch Iị ệ  là lo i đ a tô thu đ c trên nh ng ru ng đ t có đi u ki n t  nhiên thu nạ ị ượ ữ ộ ấ ề ệ ự ậ  

l i.ợ
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Ví d  1, Đ a tô chênh l ch I thu đ c trên nh ng ru ng đ t có đ  màu mì t  nhiên trungụ ị ệ ượ ữ ộ ấ ộ ự  

bình và t t (gi  s  có P’ = 20%).ố ả ử

Lo iạ  

ru ngộ

Tư 

b nả  

đ uầ  

tư

P’ S nả  

l ngượ  

(t )ạ

Giá c  s n xu t ả ả ấ

cá bi tệ

Giá c  s n xu t chungả ả ấ Đ a tô chênhị  

l chệ
C a 1ủ  

tạ

C a t ngủ ổ  

s n ph mả ẩ

C a 1ủ  

tạ

C a t ng s nủ ổ ả  

ph mẩ

T tố 100 20 6 20 120 30 180 60

Trung 

bình

100 20 5 24 120 30 150 30

X uấ 100 20 4 30 120 30 120 0

Đ a tô chênh l ch II là lo i đ a tô thu đ c nh  thâm canh năng su t, là k t qu  c a t  b nị ệ ạ ị ượ ờ ấ ế ả ủ ư ả  

đ u t  thêm trên cùng đ n v  di n tích.ầ ư ơ ị ệ

Ví d  3, C n chú ý r ng, năng su t c a l n đ u t  thêm ph i l n h n năng su t c a l nụ ầ ằ ấ ủ ầ ầ ư ả ớ ơ ấ ủ ầ  

đ u t  trên ru ng x u, thì khi đó m i có đ c l i nhu n siêu ng ch.ầ ư ộ ấ ớ ượ ợ ậ ạ

Lo iạ  

ru ngộ

L nầ  

đ u tầ ư

T  b nư ả  

đ u tầ ư

P S nả  

l ngượ  

(t )ạ

Giá cả 

s n xu tả ấ  

cá bi tệ  

1tạ

Giá c  s n xu t chungả ả ấ Đ a tô chênhị  

l chệ
1tạ T ng s n l ngổ ả ượ

Cùng 

m tộ  

th aử  

ru ngộ

Th  1ứ 100 20 4 30 30 120 0

Th  2ứ 100 20 6 20 30 180 60

Th  3ứ 100 20 8 15 30 240 120

Trong th i h n h p đ ng, l i nhu n siêu ng ch do đ u t  thâm canh đem l i thu c nhà tờ ạ ợ ồ ợ ậ ạ ầ ư ạ ộ ư 

b n kinh doanh ru ng đ t. Ch  đ n khi h t th i h n h p đ ng, đ a ch  m i tìm cách nâng giá choả ộ ấ ỉ ế ế ờ ạ ợ ồ ị ủ ớ  

thuê ru ng đ t, t c là bi n l i nhu n siêu ng ch do đ u t  thâm canh đem l i (đ a tô chênh l ch II)ộ ấ ứ ế ợ ậ ạ ầ ư ạ ị ệ  

thành đ a tô chênh l ch I. Tình tr ng này d n đ n mâu thu n: nhà t  b n thuê đ t mu n kéo dài th iị ệ ạ ẫ ế ẫ ư ả ấ ố ờ  

h n thuê, còn đ a ch  l i mu n rút ng n th i h n cho thuê. Do đó, trong th i gian thuê đ t, nhà tạ ị ủ ạ ố ắ ờ ạ ờ ấ ư 

b n tìm m i cách quay vòng, t n d ng, v t ki t đ  màu mì đ t đai. ả ọ ậ ụ ắ ệ ộ ấ

+ Đ a tô tuy t đ i là lo i đ a tô mà các nhà t  b n kinh doanh nông nghi p tuy t đ i ph iị ệ ố ạ ị ư ả ệ ệ ố ả  

n p cho đ a ch , dù ru ng đ t đó t t hay x u,  g n hay xa. Đ a tô tuy t đ i là s  l i nhu n siêuộ ị ủ ộ ấ ố ấ ở ầ ị ệ ố ố ợ ậ  
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ng ch d i ra ngoài l i nhu n bình quân, hình thành nên b i chênh l ch gi a giá tr  nông s n v i giáạ ụ ợ ậ ở ệ ữ ị ả ớ  

c  s n xu t chung c a nông ph m.ả ả ấ ủ ẩ

Ví d , Có hai t  b n trong nông nghi p và trong công nghi p đ u là 100, c u t o h u cụ ư ả ệ ệ ề ấ ạ ữ ơ 

trong nông nghi p là 3/2, c u t o h u c  trong công nghi p là 4/1. Gi  s  m’=100%, thì giá tr  s nệ ấ ạ ữ ơ ệ ả ử ị ả  

ph m và giá tr  th ng d  s n xu t ra trong t ng lĩnh v c s  là: Trong công nghi p 80c + 20v + 20mẩ ị ặ ư ả ấ ừ ự ẽ ệ  

= 120; Trong nông nghi p 60c + 40v + 40m = 140. Giá tr  th ng d  d i ra trong nông nghi p so v iệ ị ặ ư ụ ệ ớ  

trong công nghi p là 20. S  chênh l ch này không b  bình quân hoá mà chuy n hoá thành đ a tô tuy tệ ố ệ ị ể ị ệ  

đ i.ố

C  s  c a đ a tô tuy t đ i là so c u t o h u c  c a t  b n trong nông nghi p th p h nơ ở ủ ị ệ ố ấ ạ ữ ơ ủ ư ả ệ ấ ơ  

trong công nghi p. ệ

+ Đ a tô đ c quy n là hình th c đ c bi t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa. ị ộ ề ứ ặ ệ ủ ị ư ả ủ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Phân tích s  chuy n hoá c a ti n t  thành t  b n. Theo anh (ch ), đi u ki n gì quy t đ nhự ể ủ ề ệ ư ả ị ề ệ ế ị  

ti n t  bi n thành t  b n, Vì sao?ề ệ ế ư ả

2. Phân tích hàng hoá s c lao đ ng và ý nghĩa c a lý lu n này đ i v i lý lu n giá tr  th ngứ ộ ủ ậ ố ớ ậ ị ặ  

d ?ư

3. Phân tích quá trinh s n xu t giá tr  th ng d  và nh ng nh n xét t  quá trình s n xu t đó?ả ấ ị ặ ư ữ ậ ừ ả ấ

4. C  s  và ý nghĩa c a vi c phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b n kh  bi n?ơ ở ủ ệ ư ả ư ả ấ ế ư ả ả ế

5. Phân tích 2 ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  trong ch  nghĩa t  b n. í nghĩa lý lu nươ ả ấ ị ặ ư ủ ư ả ậ  

và th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  này?ự ễ ủ ệ ứ ấ ề

6. So sánh giá tr  th ng d  v i l i nhu n, t  su t giá tr  th ng d  v i t  su t l i nhu n?ị ặ ư ớ ợ ậ ỷ ấ ị ặ ư ớ ỷ ấ ợ ậ

7. Phân tích th c ch t và đ ng c  tích lu  t  b n. M i quan h  và s  khác nhau gi a tích tự ấ ộ ơ ỹ ư ả ố ệ ự ữ ụ 

và t p trung t  b n. Vai trò c a t p trung t  b n trong s  phát tri n c a ch  nghĩa t  b n?ậ ư ả ủ ậ ư ả ự ể ủ ủ ư ả

8. Phân tích nh ng nhân t  nh h ng đ n quy mô tích lu  t  b n. í nghĩa c a vi c nghiênữ ố ả ưở ế ỹ ư ả ủ ệ  

c u v n đ  này?ứ ấ ề

9. Trình bày khái ni m chi phí s n xu t TBCN, l i nhu n và t  su t l i nhu n. S  xu t hi nệ ả ấ ợ ậ ỉ ấ ợ ậ ự ấ ệ  

các khái ni m trên đó che l p b n ch t và ngu n g c c a chúng nh  th  nào?ệ ấ ả ấ ồ ố ủ ư ế

10. Phân tích s  hình thành t  su t l i nhu n bình quân và giá c  s n xu t. í nghĩa lý lu n vàự ỷ ấ ợ ậ ả ả ấ ậ  

th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  này?ự ễ ủ ệ ứ ấ ề

11. Phân tích nh ng n i dung c  b n v  s  hình thành công ty c  ph n và th  tr ng ch ngữ ộ ơ ả ề ự ổ ầ ị ườ ứ  

khoán. í nghĩa th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  này  n c ta hi n nay?ự ễ ủ ệ ứ ấ ề ở ướ ệ

12. Phân tích b n ch t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa và các hình th c đ a tô.Ý nghĩa th c ti nả ấ ủ ị ư ả ủ ứ ị ự ễ  

c a vi c nghiên c u v n đ  này?ủ ệ ứ ấ ề

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ng i so n: Tr n Văn Th ngườ ạ ầ ắ

37



Tr ng Cao Đ ng C ng Đ ng H i Phòng – Khoa Lý Lu n Chính Trườ ẳ ộ ồ ả ậ ị
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Phân tích s  hình thành đ a tô chênh l ch. Phân bi t đ a tô chênh lêch I và đ a tô chênhự ị ệ ệ ị ị  

l ch II. í nghĩa c a vi c nghiên c u đ a tô chêng l ch II?ệ ủ ệ ứ ị ệ
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CH NG 6. CH  NGHĨA T  B N Đ C QUY N ƯƠ Ủ Ư Ả Ộ Ề

VÀ CH  NGHĨA T  B N Đ C QUY N NHÀ N C Ủ Ư Ả Ộ Ề ƯỚ

M c đích yêu c u:ụ ầ

1.V  ki n th cề ế ứ

- Th y đ c quá trình phát sinh và phát tri n c a ch  nghĩa t  b n trên th  gi iấ ượ ể ủ ủ ư ả ế ớ

- S  đ c quy n v  kinh t  c a ch  nghĩa t  b n và nh ng bi u hi n c a nóự ộ ề ề ế ủ ủ ư ả ữ ể ệ ủ

- Th y đ c vai trò c a nó trong quá trình c i t o và phát tri n c a nhân lo iấ ượ ủ ả ạ ể ủ ạ

2.V  thái đề ộ

- Th y đ c các b c chuy n bi n nh m thích nghi v i n n kinh t  qu c t  c a chấ ượ ướ ể ế ằ ớ ề ế ố ế ủ ủ  

nghĩa t  b nư ả

- có thái đ  nhìn nh n v  vai trò l ch s  c a ch  nghĩa t  b n đ i v i nhân lo iộ ậ ề ị ử ủ ủ ư ả ố ớ ạ

- Có thái đ  v  gi i h n l ch s  c a ch  nghĩa t  b n trong nh ng năm g n đâyộ ề ớ ạ ị ử ủ ủ ư ả ữ ầ

I. CH  NGHĨA T  B N Đ C QUY NỦ Ư Ả Ộ Ề

1. S  chuy n bi n t  ch  nghĩa t  b n c nh tranh t  do sang ch  nghĩa t  b n đ c quy nự ể ế ừ ủ ư ả ạ ự ủ ư ả ộ ề

a. Nguy n nhân hình thành ch  nghĩa t  b n đ c quy nờ ủ ư ả ộ ề

Nghiên c u ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh, C.Mác và Ph.Ăngghen đó d  báo r ng, t  doứ ủ ư ả ự ạ ự ằ ự  

c nh tranh sinh ra tích t  và t p trung s n xu t; tích t  và t p trung s n xu t phát tri n đ n m tạ ụ ậ ả ấ ụ ậ ả ấ ể ế ộ  

m c đ  nào đó s  d n đ n đ c quy n. V n d ng s ng t o nh ng nguyên lý c a ch  nghĩa Mácứ ộ ẽ ẫ ế ộ ề ậ ụ ỏ ạ ữ ủ ủ  

vào đi u ki n l ch s  m i c a th  gi i, V.I. Lênin đó ch ng minh r ng ch  nghĩa t  b n đó chuy nề ệ ị ử ớ ủ ế ớ ứ ằ ủ ư ả ể  

sang ch  nghĩa t  b n đ c quy n, đ ng th i ông nêu ra nh ng (năm) đ c đi m kinh t  c  b n c aủ ư ả ộ ề ồ ờ ữ ặ ể ế ơ ả ủ  

ch  nghĩa đó.ủ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n xu t hi n vào cu i th  k  XIX đ u th  k  XX do nh ngủ ư ả ộ ề ấ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ ữ  

nguyên nhân 

1) S  phát tri n c a l c l ng s n xu t d i tác đ ng c a ti n b  khoa h c k  thu t đ yự ể ủ ự ượ ả ấ ướ ộ ủ ế ộ ọ ỹ ậ ẩ  

nhanh quá trình tích t  và t p trung s n xu t, hình thành các xí nghi p có quy mô l nụ ậ ả ấ ệ ớ

2) Vào 30 năm cu i c a th  k  XIX, nh ng thành t u khoa h c k  thu t m i xu t hi n nhố ủ ế ỷ ữ ự ọ ỹ ậ ớ ấ ệ ư 

lò luy n kim m i Bets me, Máctanh, Tômát v.v đó t o ra s n l ng l n gang thép v i ch t l ngệ ớ ơ ạ ả ượ ớ ớ ấ ượ  

cao; phát hi n ra hoá ch t m i nh  axit sunphuaric, thu c nhu m v.v; đ ng c  điezen, máy phátệ ấ ớ ư ố ộ ộ ơ  

đi n, máy ti n, máy phay v.v ra đ i; phát tri n nh ng ph ng ti n v n t i m i nh  xe h i, tàuệ ệ ờ ể ữ ươ ệ ậ ả ớ ư ơ  

thu , xe đi n, máy bay v.v và đ c bi t là đ ng s t. Nh ng thành t u khoa h c k  thu t này, m tỷ ệ ặ ệ ườ ắ ữ ự ọ ỹ ậ ộ  

m t làm xu t hi n nh ng ngành s n xu t m i đòi h i xí nghi p ph i có quy mô l n; m t khác, nóặ ấ ệ ữ ả ấ ớ ỏ ệ ả ớ ặ  

d n đ n tăng năng su t lao đ ng, tăng kh  năng tích lu  t  b n, thúc đ y phát tri n s n xu t l nẫ ế ấ ộ ả ỹ ư ả ẩ ể ả ấ ớ
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3) Trong đi u ki n phát tri n c a khoa h c k  thu t, s  tác đ ng c a các quy lu t kinh tề ệ ể ủ ọ ỹ ậ ự ộ ủ ậ ế 

c a ch  nghĩa t  b n nh  quy lu t giá tr  th ng d , quy lu t tích lu  v.v ngày càng m nh m , làmủ ủ ư ả ư ậ ị ặ ư ậ ỹ ạ ẽ  

bi n đ i c  c u kinh t  c a xã h i t  b n theo h ng t p trung s n xu t quy mô l nế ổ ơ ấ ế ủ ộ ư ả ướ ậ ả ấ ớ

4) C nh tranh kh c li t bu c các nhà t  b n ph i tích c c c i ti n k  thu t, tăng quy môạ ố ệ ộ ư ả ả ự ả ế ỹ ậ  

tích lu  đ  th ng th  trong c nh tranh. Đ ng th i, c nh tranh gay g t làm cho các nhà t  b n v aỹ ể ắ ế ạ ồ ờ ạ ắ ư ả ừ  

và nh  b  phá s n, còn các nhà t  b n l n phát tài, làm giàu v i s  t  b n t p trung và quy mô xíỏ ị ả ư ả ớ ớ ố ư ả ậ  

nghi p ngày càng to l nệ ớ

5) Cu c kh ng ho ng kinh t  năm 1873 trong toàn b  th  gi i t  b n ch  nghĩa làm pháộ ủ ả ế ộ ế ớ ư ả ủ  

s n hàng lo t xí nghi p v a và nh , thúc đ y nhanh chúng quá trình tích t  và t p trung t  b nả ạ ệ ừ ỏ ẩ ụ ậ ư ả

6) S  phát tri n c a h  th ng tín d ng t  b n ch  nghĩa tr  thành đòn b y m nh m  thúcự ể ủ ệ ố ụ ư ả ủ ở ẩ ạ ẽ  

đ y t p trung s n xu t, nh t là vi c hình thành các công ty c  ph n, t o ti n đ  cho s  ra đ i c aẩ ậ ả ấ ấ ệ ổ ầ ạ ề ể ự ờ ủ  

các t  ch c đ c quy n.ổ ứ ộ ề

T  nh ng nguyên nhân trên, V.I.Lênin kh ng đ nh “t  do c nh tranh đ  ra t p trung s nừ ữ ẳ ị ự ạ ẻ ậ ả  

xu t  và s  t p trung s n xu t này, khi phát tri n t i m t m c đ  nh t đ nh, l i  d n t i đ cấ ự ậ ả ấ ể ớ ộ ứ ộ ấ ị ạ ẫ ớ ộ  

quy n”ề 7.

b. B n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy nả ấ ủ ủ ư ả ộ ề

Ch  nghĩa t  b n c nh tranh t  do phát tri n đ n đ  nh t đ nh thì xu t hi n các t  ch củ ư ả ạ ự ể ế ộ ấ ị ấ ệ ổ ứ  

đ c quy n. Lúc đ u t  b n đ c quy n ch  có trong m t s  ngành, m t s  lĩnh v c c a n n kinh t .ộ ề ầ ư ả ộ ề ỉ ộ ố ộ ố ự ủ ề ế  

H n n a, s c m nh kinh t  c a các t  ch c đ c quy n càng ch a th t l n. Tuy nhiên, sau này, s cơ ữ ứ ạ ế ủ ổ ứ ộ ề ư ậ ớ ứ  

m nh c a các t  ch c đ c quy n đó đ c nhân lên nhanh chúng và t ng b c chi m đ a v  chiạ ủ ổ ứ ộ ề ượ ừ ướ ế ị ị  

ph i trong toàn b  n n kinh t . Ch  nghĩa t  b n b c sang giai đo n phát tri n m i- ch  nghĩa tố ộ ề ế ủ ư ả ướ ạ ể ớ ủ ư  

b n đ c quy n.ả ộ ề

Xét v  b n ch t, ch  nghĩa t  b n đ c quy n là m t n c thang phát tri n m i c a chề ả ấ ủ ư ả ộ ề ộ ấ ể ớ ủ ủ  

nghĩa t  b n. Ch  nghĩa t  b n đ c quy n là ch  nghĩa t  b n trong đó  h u h t các ngành, cácư ả ủ ư ả ộ ề ủ ư ả ở ầ ế  

lĩnh v c c a n n kinh t  t n t i các t  ch c t  b n đ c quy n và chúng chi ph i s  phát tri n c aự ủ ề ế ồ ạ ổ ứ ư ả ộ ề ố ự ể ủ  

toàn b  n n kinh t . N u trong th i kỳ ch  nghĩa t  b n c nh tranh t  do, s  phân hoá gi a các nhàộ ề ế ế ờ ủ ư ả ạ ự ự ữ  

t  b n ch a th c s  sâu s c nên quy lu t th ng tr  c a th i kỳ này là quy lu t l i nhu n bình quân,ư ả ư ự ự ắ ậ ố ị ủ ờ ậ ợ ậ  

còn trong ch  nghĩa t  b n đ c quy n, quy lu t th ng tr  là quy lu t l i nhu n đ c quy n.ủ ư ả ộ ề ậ ố ị ậ ợ ậ ộ ề

S  ra đ i c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n v n không làm thay đ i đ c b n ch t c a chự ờ ủ ủ ư ả ộ ề ẫ ổ ượ ả ấ ủ ủ  

nghĩa t  b n. B n thân quy lu t l i nhu n đ c quy n càng ch  là m t hình thái bi n t ng c a quyư ả ả ậ ợ ậ ộ ề ỉ ộ ế ướ ủ  

lu t giá tr  th ng d .ậ ị ặ ư

2. Nh ng đ c đi m kinh t  c  b n c a ch  nghĩa t  b n đ c quy nữ ặ ể ế ơ ả ủ ủ ư ả ộ ề

7  V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.27, tr.402
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a. T p trung s n xu t và các t  ch c đ c quy nậ ả ấ ổ ứ ộ ề

Tích t  và t p trung s n xu t cao d n đ n hình thành các t  ch c đ c quy n là đ c đi mụ ậ ả ấ ẫ ế ổ ứ ộ ề ặ ể  

kinh t  c  b n c a ch  nghĩa đ  qu c. T  ch c đ c quy n là t  ch c liên minh gi a các nhà tế ơ ả ủ ủ ế ố ổ ứ ộ ề ổ ứ ữ ư  

b n l n đ  t p trung vào trong tay ph n l n vi c s n xu t và tiêu th  m t s  lo i hàng hoá nào đóả ớ ể ậ ầ ớ ệ ả ấ ụ ộ ố ạ  

nh m m c đích thu đ c l i nhu n đ c quy n cao.ằ ụ ượ ợ ậ ộ ề

Cácten là hình th c t  ch c đ c quy n gi a các nhà t  b n ký hi p ngh  tho  thu n v iứ ổ ứ ộ ề ữ ư ả ệ ị ả ậ ớ  

nhau v  giá c , quy mô s n l ng, th  tr ng tiêu thô, kỳ h n thanh toán v.v. Các nhà t  b n thamề ả ả ượ ị ườ ạ ư ả  

gia cácten v n đ c l p v  s n xu t và l u thông. H  ch  cam k t làm đóng hi p ngh . Vì v y,ẫ ộ ậ ề ả ấ ư ọ ỉ ế ệ ị ậ  

cácten là liên minh đ c quy n không v ng ch c. Trong nhi u tr ng h p, nh ng thành viên th y ộ ề ữ ắ ề ườ ợ ữ ấ ở 

vào v  trí b t l i đó rỳt ra khái cácten, làm cho cácten th ng tan vì tr c kỳ h n.ị ấ ợ ườ ướ ạ

Xanhđica là hình th c t  ch c đ c quy n cao h n, n đ nh h n cácten. Các xí nghi p thamứ ổ ứ ộ ề ơ ổ ị ơ ệ  

gia xanhđica v n gi  đ c l p v  s n xu t, ch  ph  thu c v  l u thông: m i vi c mua- bán do m tẫ ữ ộ ậ ề ả ấ ỉ ụ ộ ề ư ọ ệ ộ  

ban qu n tr  chung c a xanhđica đ m nh n. M c đích c a xanhđica là th ng nh t đ u m i mua vàả ị ủ ả ậ ụ ủ ố ấ ầ ố  

bán đ  mua nguyên li u v i giá r , bán hàng hoá v i giá đ t nh m thu l i nhu n đ c quy n cao.ể ệ ớ ẻ ớ ắ ằ ợ ậ ộ ề

T rít là m t hình th c đ c quy n cao h n cácten và xanhđica, nh m th ng nh t c  vi c s nờ ộ ứ ộ ề ơ ằ ố ấ ả ệ ả  

xu t, tiêu thô, tài vô đ u do m t ban qu n tr  qu n lý. Các nhà t  b n tham gia t rít tr  thành nh ngấ ề ộ ả ị ả ư ả ờ ở ữ  

c  đông thu l i nhu n theo s  l ng c  ph n.ổ ợ ậ ố ượ ổ ầ

Côngxoócxiom là hình th c t  ch c đ c quy n có trình đ  và quy mô l n h n các hình th cứ ổ ứ ộ ề ộ ớ ơ ứ  

đ c quy n trên. Tham gia côngxoócxiom không ch  có các nhà đ u t  t  b n l n mà còn có c  cácộ ề ỉ ầ ư ư ả ớ ả  

xanhđica, t rít, thu c các ngành khác nhau nh ng liên quan v i nhau v  kinh t , k  thu t. V i ki uờ ộ ư ớ ề ế ỹ ậ ớ ể  

liên k t d c nh  v y, m t côngxoóc xiom có th  có hàng trăm xí nghi p liên k t trên c  s  hoànế ọ ư ậ ộ ể ệ ế ơ ở  

toàn ph  thu c v  tài chính vào m t  nhóm t  b n k ch sù.ụ ộ ề ộ ư ả ế

T  gi a th  k  XX phát tri n m t ki u liên k t m i- liên k t đa ngành- hình thành nh ngừ ữ ế ỷ ể ộ ể ế ớ ế ữ  

cônglôm rat hay cons n kh ng l  thâu tóm nhi u công ty, xí nghiêpv.vờ ơ ổ ồ ề

Nh  n m đ c đ a v  th ng tr  trong lĩnh v c s n xu t và l u thông, các t  ch c đ c quy nờ ắ ượ ị ị ố ị ự ả ấ ư ổ ứ ộ ề  

có kh  năng đ nh ra giá c  đ c quy n.Nh ng th  mà các t  ch c đ c quy n k ch xù thu đ c càngả ị ả ộ ề ữ ứ ổ ứ ộ ề ế ượ  

là nh ng th  mà các t ng l p t  s n v a và nh , nhân dân lao đ ng  các n c t  b n ch  nghĩa vàữ ứ ầ ớ ư ả ừ ỏ ộ ở ướ ư ả ủ  

nhân dân  các n c thu c đ a và ph  thu c m t đi.ở ướ ộ ị ụ ộ ấ

b. T  b n tài chính và đ u s  tài chínhư ả ầ ỏ

Cùng v i quá trình tích t  và t p trung s n xu t, trong công nghi p càng di n ra quá trìnhớ ụ ậ ả ấ ệ ễ  

tích t , t p trung t  b n trong ngân hàng, d n đ n hình thành các t  ch c đ c quy n trong ngânụ ậ ư ả ẫ ế ổ ứ ộ ề  

hàng. Quy lu t tích t , t p trung t  b n trong ngân hàng càng gi ng nh  trong công nghi p, do quáậ ụ ậ ư ả ố ư ệ  

trình c nh tranh các ngân hàng v a và nh  b  thôn tính, d n đ n hình thành nh ng ngân hàng l n.ạ ừ ỏ ị ẫ ế ữ ớ  
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Khi s n xu t trong ngành công nghi p tích t   m c đ  cao, thì các ngân hàng nh  không đ  ti mả ấ ệ ụ ở ứ ộ ỏ ủ ề  

l c và uy tín ph c vô cho công vi c kinh doanh c a các xí nghi p công nghi p l n. Các t  ch c đ cự ụ ệ ủ ệ ệ ớ ổ ứ ộ  

quy n này tìm đ n các ngân hàng l n h n thích h p v i các đi u ki n tài chính và tín d ng c aề ế ớ ơ ợ ớ ề ệ ụ ủ  

mình. Trong đi u ki n đó, các ngân hàng nh  ph i t  s p nh p vào các ngân hàng m nh h n ho cề ệ ỏ ả ự ỏ ậ ạ ơ ặ  

ph i ch m d t s  t n t i c a mình tr c quy lu t kh c li t c a c nh tranh. Quá trình này đó thúcả ấ ứ ự ồ ạ ủ ướ ậ ố ệ ủ ạ  

đ y các t  ch c đ c quy n ngân hàng ra đ i.ẩ ổ ứ ộ ề ờ

S  xu t hi n, phát tri n c a các đ c quy n trong ngân hàng đó làm thay đ i quan h  gi a tự ấ ệ ể ủ ộ ề ổ ệ ữ ư 

b n ngân hàng và t  b n công nghi p, làm cho ngân hàng b t đ u có vai trò m i. Ngân hàng t  chả ư ả ệ ắ ầ ớ ừ ỗ 

ch  là k  trung gian trong vi c thanh toán và tín d ng, nay đó n m đ c h u h t t  b n ti n t  c aỉ ẻ ệ ụ ắ ượ ầ ế ư ả ề ệ ủ  

xã h i nên có quy n l c v n năng Quá trình đ c quy n hoá trong công nghi p và trong ngân hàngộ ề ự ạ ộ ề ệ  

xo n xuýt v i nhau và thúc đ y l n nhau làm n y sinh m t th  t  b n m i, g i là t  b n tài chính.ắ ớ ẩ ẫ ả ộ ứ ư ả ớ ọ ư ả  

T  b n tài chính là s  thâm nh p và dung h p vào nhau gi a t  b n đ c quy n ngân hàng và t  b nư ả ự ậ ợ ữ ư ả ộ ề ư ả  

đ c quy n trong công nghi p.ộ ề ệ

Ngoài “ch  đ  tham d ”, b n đ u s  tài chính còn s  d ng nh ng th  đo n nh  l p công tyế ộ ự ọ ầ ỏ ử ụ ữ ủ ạ ư ậ  

m i, phát hành trái khoán, kinh doanh công trái, đ u c  ch ng khoán  s  giao d ch, đ u c  ru ngớ ầ ơ ứ ở ở ị ầ ơ ộ  

đ t v.v đ  thu đ c l i nhu n đ c quy n cao.ấ ể ượ ợ ậ ộ ề

   Th ng tr  v  kinh t  là c  s  đ  b n đ u s  tài chính th ng tr  v  chính tr  và các m t khác.ố ị ề ế ơ ở ể ọ ầ ỏ ố ị ề ị ặ  

V  m t chính tr  b n đ u s  tài chính chi ph i m i ho t đ ng c a các c  quan nhà n c, bi n nhàề ặ ị ọ ầ ỏ ố ọ ạ ộ ủ ơ ướ ế  

n c t  s n thành công cô ph c vô l i ích cho chúng. S  th ng tr  c a b n tài phi t đó làm n yướ ư ả ụ ợ ự ố ị ủ ọ ệ ả  

sinh ch  nghĩa phát xít, ch  nghĩa quân phi t và nhi u th  ch  nghĩa ph n đ ng khác, cùng ch yủ ủ ệ ề ứ ủ ả ộ ạ  

đua vò trang gây chi n tranh xâm l c đ  áp b c, bóc l t các n c đang phát tri n và ch m phátế ượ ể ứ ộ ướ ể ậ  

tri n.ể

c. Xu t kh u t  b nấ ẩ ư ả

V.I.Lênin ch  ra r ng, xu t kh u hàng hoá là đ c đi m c a giai đo n ch  nghĩa t  b n t  doỉ ằ ấ ẩ ặ ể ủ ạ ủ ư ả ự  

c nh tranh, còn xu t kh u t  b n là đ c đi m c a giai đo n ch  nghĩa t  b n đ c quy n. Xu tạ ấ ẩ ư ả ặ ể ủ ạ ủ ư ả ộ ề ấ  

kh u hàng hoá là mang hàng hoá ra n c ngoài đ  th c hi n giá tr  và giá tr  th ng d , còn xu tẩ ướ ể ự ệ ị ị ặ ư ấ  

kh u t  b n là xu t kh u giá tr  ra n c ngoài (đ u t  t  b n ra n c ngoài) nh m m c đíchẩ ư ả ấ ẩ ị ướ ầ ư ư ả ướ ằ ụ  

chi m đo t giá tr  th ng d   các n c nh p kh u t  b n đó.ế ạ ị ặ ư ở ướ ậ ẩ ư ả

Vào cu i th  k  XIX đ u th  k  XX, xu t kh u t  b n tr  thành t t y u do nh ng nguyênố ế ỷ ầ ế ỷ ấ ẩ ư ả ở ấ ế ữ  

ngân 

1) M t s  ít n c phát tri n đó tích lu  đ c m t kh i l ng t  b n l n và có m t s  “tộ ố ướ ể ỹ ượ ộ ố ượ ư ả ớ ộ ố ư 

b n th a” t ng đ i c n tìm n i đ u t  có nhi u l i nhu n h n so v i đ u t   trong n cả ừ ươ ố ầ ơ ầ ư ề ợ ậ ơ ớ ầ ư ở ướ
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2) Nhi u n c l c h u v  kinh t  b  lôi cu n vào s  giao l u kinh t  th  gi i nh ng l i r tề ướ ạ ậ ề ế ị ố ự ư ế ế ớ ư ạ ấ  

thi u t  b n, giá ru ng đ t t ng đ i h , ti n l ng th p, nguyên li u r , nên t  su t l i nhu nế ư ả ộ ấ ươ ố ạ ề ươ ấ ệ ẻ ỷ ấ ợ ậ  

cao, r t h p d n đ u t  t  b n.ấ ấ ẫ ầ ư ư ả

    Xu t kh u t  b n đ c th c hi n d i hai hình th c ch  y u là đ u t  tr c ti p và đ u tấ ẩ ư ả ượ ự ệ ướ ứ ủ ế ầ ư ự ế ầ ư 

gián ti p. ế

Vi c xu t kh u t  b n là s  m  r ng quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa ra n c ngoài, làệ ấ ẩ ư ả ự ở ộ ệ ả ấ ư ả ủ ướ  

công cô ch  y u đ  bành tr ng s  th ng tr  c a t  b n tài chính ra toàn th  gi i. Tuy nhiên, vi củ ế ể ướ ự ố ị ủ ư ả ế ớ ệ  

xu t kh u t  b n, v  khách quan có nh ng tác đ ng tích c c đ n n n kinh t  các n c nh p kh u,ấ ẩ ư ả ề ữ ộ ự ế ề ế ướ ậ ẩ  

nh  thúc đ y quá trình chuy n kinh t  t  cung t  c p thành kinh t  hàng hoá, thúc đ y s  chuy nư ẩ ể ế ự ự ấ ế ẩ ự ể  

bi n t  c  c u kinh t  thu n nông thành c  c u kinh t  nông-công nghi p, m c dù c  c u này cònế ừ ơ ấ ế ầ ơ ấ ế ệ ặ ơ ấ  

qu  qu t, l  thu c vào kinh t  c a chính qu c.ố ặ ệ ộ ế ủ ố

d. S  phân chia th  gi i v  kinh t  gi a các t  ch c đ c quy nự ế ớ ề ế ữ ổ ứ ộ ề

Quá trình tích t  và t p trung t  b n phát tri n, vi c xu t kh u t  b n tăng lên c  v  quyụ ậ ư ả ể ệ ấ ẩ ư ả ả ề  

mô và ph m vi t t y u d n t i s  phân chia th  gi i v  m t kinh t  gi a các t p đoàn t  b n đ cạ ấ ế ẫ ớ ự ế ớ ề ặ ế ữ ậ ư ả ộ  

quy n và hình thành các t  ch c đ c quy n qu c t . Do đó, trong th i đ i t  b n đ c quy n, cu cề ổ ứ ộ ề ố ế ờ ạ ư ả ộ ề ộ  

đ u tranh gay g t giành th  tr ng tiêu thô và ngu n nguyên li u càng nh  lĩnh v c đ u t  t  b n ấ ắ ị ườ ồ ệ ư ự ầ ư ư ả ở 

n c ngoài ngày càng m  r ng. ướ ở ộ

Nh  v y, s  phân chia th  gi i v  kinh t  (hay là s  phân chia th  tr ng th  gi i) là đ cư ậ ự ế ớ ề ế ự ị ườ ế ớ ặ  

đi m c  b n c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n. S  phân chia này tr  thành t t y u trong giai đo nể ơ ả ủ ủ ư ả ộ ề ự ở ấ ế ạ  

ch  nghĩa t  b n đ c quy n và di n ra trong các t  ch c đ c quy n t  nhân. K t qu  là d n t i sủ ư ả ộ ề ễ ổ ứ ộ ề ư ế ả ẫ ớ ự 

hình thành các t  ch c đ c quy n qu c t  d i các hình th c cácten, xanhđica, t rít. S  phân chiaổ ứ ộ ề ố ế ướ ứ ơ ự  

này là s  phân chia tr c ti p, có quan h  g n bó v i xu t kh u t  b n. Đi u đó đó đ c V.I.Lêninự ự ế ệ ắ ớ ấ ẩ ư ả ề ượ  

phân tích sâu s c và cho đ n nay v n còn giá tr  khoa h c.ắ ế ẫ ị ọ

e. S  phân chia th  gi i v  lãnh th  gi a các c ng qu c đ  qu cự ế ớ ề ổ ữ ườ ố ế ố

S  phân chia th  gi i v  kinh t  đ c c ng c  và tăng c ng b ng vi c phân chia th  gi iự ế ớ ề ế ượ ủ ố ườ ằ ệ ế ớ  

v  lãnh th . Các c ng qu c ra s c xâm chi m các n c ch m phát tri n đ  làm thu c đ a nh mề ổ ườ ố ứ ế ướ ậ ể ể ộ ị ằ  

giành th  tr ng tiêu thô hàng hoá, ngu n nguyên li u, n i đ u t  t  b n có l i và căn c  quân s . ị ườ ồ ệ ơ ầ ư ư ả ợ ứ ự

V  v n đ  này, V.I.Lênin vi t “Khi nói đ n chính sách th c dân trong th i đ i ch  nghĩa đề ấ ề ế ế ự ờ ạ ủ ế 

qu c t  b n, thì c n chú ý r ng t  b n tài chính và chính sách qu c t  thích ng v i nó (…) đó t oố ư ả ầ ằ ư ả ố ế ứ ớ ạ  

nên hàng lo t hình th c l  thu c có tính ch t quá đ  c a các n c. ạ ứ ệ ộ ấ ộ ủ ướ

Năm đ c đi m kinh t  c  b n c a ch  nghĩa đ  qu c có liên quan ch t ch  v i nhau, nóiặ ể ế ơ ả ủ ủ ế ố ặ ẽ ớ  

lên b n ch t c a ch  nghĩa đ  qu c v  m t kinh t  là s  th ng tr  c a ch  nghĩa t  b n đ cả ấ ủ ủ ế ố ề ặ ế ự ố ị ủ ủ ư ả ộ  

quy n, v  m t chính tr  là hi u chi n, xâm l c.ề ề ặ ị ế ế ượ
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3. S  ho t đ ng c a quy lu t giá tr  và quy lu t giá tr  thăng d  trong giai đo n ch  nghĩa tự ạ ộ ủ ậ ị ậ ị ư ạ ủ ư 

b n đ c quy n ả ộ ề

Các t  ch c đ c quy n hình thành do chính s  v n đ ng n i t i c a ch  nghĩa t  b n sinhổ ứ ộ ề ự ậ ộ ộ ạ ủ ủ ư ả  

ra. Đ c quy n là bi u hi n m i, mang nh ng quan h  m i nh ng nó không v t ra khái các quyộ ề ể ệ ớ ữ ệ ớ ư ượ  

lu t c a ch  nghĩa t  b n, mà ch  là s  ti p tôc m  r ng, phát tri n nh ng xu th  sâu s c nh t c aậ ủ ủ ư ả ỉ ự ế ở ộ ể ữ ế ắ ấ ủ  

ch  nghĩa t  b n và c a n n s n xu t hàng hoá nói chung, làm cho các quy lu t kinh t  c a n nủ ư ả ủ ề ả ấ ậ ế ủ ề  

s n xu t hàng hoá và c a ch  nghĩa t  b n có nh ng bi u hi n m i.ả ấ ủ ủ ư ả ữ ể ệ ớ

a. S  ho t đ ng c a quy lu t giá trự ạ ộ ủ ậ ị

Do chi m đ c v  trí đ c quy n nên các t  ch c đ c quy n đó áp đ t giá c  đ c quy n; giáế ượ ị ộ ề ổ ứ ộ ề ặ ả ộ ề  

c  đ c quy n th p khi mua, giá c  đ c quy n cao khi bán. Tuy nhiên, đi u đó không có nghĩa làả ộ ề ấ ả ộ ề ề  

trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa quy lu t giá tr  không còn ho t đ ng. V  th c ch t, giá c  đ cạ ế ố ủ ậ ị ạ ộ ề ự ấ ả ộ  

quy n v n không thoát ly và không ph  đ nh c  s  c a nó là giá tr . Các t  ch c đ c quy n thi hànhề ẫ ủ ị ơ ở ủ ị ổ ứ ộ ề  

chính sách giá c  đ c quy n ch ng qua là nh m chi m đo t m t ph n giá tr  và giá tr  th ng d  c aả ộ ề ẳ ằ ế ạ ộ ầ ị ị ặ ư ủ  

nh ng ng i khác. N u xem xét trong toàn b  h  th ng kinh t  t  b n thì t ng s  giá c  v n b ngữ ườ ế ộ ệ ố ế ư ả ổ ố ả ẫ ằ  

t ng s  giá tr . Nh  v y, n u nh  trong giai đo n ch  nghĩa t  b n t  do c nh trnah quy lu t giá trổ ố ị ư ậ ế ư ạ ủ ư ả ự ạ ậ ị  

bi u hi n thành quy lu t giá c  s n xu t, thì trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa quy lu t giá tr  bi uể ệ ậ ả ả ấ ạ ế ố ủ ậ ị ể  

hi n thành quy lu t giá c  đ c quy n.ệ ậ ả ộ ề

b. S  ho t đ ng c a quy lu t giá tr  th ng d  ự ạ ộ ủ ậ ị ặ ư

Trong giai đo n ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh, quy lu t giá tr  th ng d  bi u hi nạ ủ ư ả ự ạ ậ ị ặ ư ể ệ  

thành quy lu t t  su t l i nhu n bình quân. B c sang giai đo n ch  nghĩa đ  qu c, các t  ch cậ ỷ ấ ợ ậ ướ ạ ủ ế ố ổ ứ  

đ c quy n thao túng n n kinh t  b ng giá c  đ c quy n và thu đ c l i nhu n đ c quy n cao. Doộ ề ề ế ằ ả ộ ề ượ ợ ậ ộ ề  

đó quy lu t l i nhu n đ c quy n cao ch  là hình th c bi u hi n c a quy lu t giá tr  th ng d  trongậ ợ ậ ộ ề ỉ ứ ể ệ ủ ậ ị ặ ư  

giai đo n đ  qu c ch  nghĩa.ạ ế ố ủ

Ngu n g c c a l i nhu n đ c quy n cao là lao đ ng không công c a công nhân  các xíồ ố ủ ợ ậ ộ ề ộ ủ ở  

nghi p đ c quy nệ ộ ề

Nh  v y, s  bi u hi n c a quy lu t giá tr  thăng d  trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩaư ậ ự ể ệ ủ ậ ị ư ạ ế ố ủ  

thành quy lu t l i nhu n đ c quy n cao ch  là s  ph n ánh quan h  thông tr  và bóc l t t  b n đ cậ ợ ậ ộ ề ỉ ự ả ệ ị ộ ư ả ộ  

quy n trong t t c  các ngành kinh t  c a xã h i t  b n và trên toàn th  gi i.ề ấ ả ế ủ ộ ư ả ế ớ

II. CH  NGHĨA T  B N Đ C QUY N NHÀ N CỦ Ư Ả Ộ Ề ƯỚ

1. Nguy n nhân hình thành và b n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cờ ả ấ ủ ủ ư ả ộ ề ướ

a. Nguy n nhân hình thành c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cờ ủ ủ ư ả ộ ề ướ

Vào đ u th  k  XX, V.I.Lênin đó ch  rõ ch  nghĩa t  b n đ c quy n chuy n thành chầ ế ỷ ỉ ủ ư ả ộ ề ể ủ 

nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là khuynh h ng t t y u. Nh ng ch  đ n nh ng năm 50 c a thư ả ộ ề ướ ướ ấ ế ư ỉ ế ữ ủ ế 
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ky XX, ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c m i tr  thành hi n th c rõ ràng và là m t đ c tr ngủ ư ả ộ ề ướ ớ ở ệ ự ộ ặ ư  

c   b n c a ch  nghĩa t  b n hi n đ i.ơ ả ủ ủ ư ả ệ ạ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c ra đ i do nh ng nguyên nhân ch  y u sauủ ư ả ộ ề ướ ờ ữ ủ ế

1) Tích t  và t p trung t  b n càng l n thì tích t  và t p trung s n xu t càng caoụ ậ ư ả ớ ụ ậ ả ấ

Hình th c m i đó là ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c.ứ ớ ủ ư ả ộ ề ướ

2) S  phát tri n c a phân công lao đ ng xã h i đó làm xu t hi n m t s  ngành mà các tự ể ủ ộ ộ ấ ệ ộ ố ổ 

ch c đ c quy n t  b n t  nhân không th  ho c không mu n kinh doanh vì đ u t  l n, thu h i v nứ ộ ề ư ả ư ể ặ ố ầ ư ớ ồ ố  

ch m và ít l i nhu n, nh t là các ngành thu c k t c u h  t ng nh  năng l ng, giao thông v n t i,ậ ợ ậ ấ ộ ế ấ ạ ầ ư ượ ậ ả  

giáo d c, nghiên c u khoa h c c  b nụ ứ ọ ơ ả

3) S  th ng tr  c a đ c quy n đó làm sâu s c thêm s  đ i kháng gi a giai c p t  s n v iự ố ị ủ ộ ề ắ ự ố ữ ấ ư ả ớ  

giai c p vô s n và nhân dân lao đ ng. ấ ả ộ

4) Cùng v i xu h ng qu c t  hoá đ i s ng kinh t , s  bành tr ng c a các liên minh đ cớ ướ ố ế ờ ố ế ự ướ ủ ộ  

quy n qu c t  v p ph i nh ng hàng rào qu c gia dân t c và xung đ t l i ích v i các đ i th  trên thề ố ế ấ ả ữ ố ộ ộ ợ ớ ố ủ ị 

tr ng th  gi i. ườ ế ớ

5) Vi c thi hành ch  nghĩa th c dân m i, cu c đ u tranh v i ch  nghĩa xã h i hi n th c vàệ ủ ự ớ ộ ấ ớ ủ ộ ệ ự  

tác đ ng c a cu c cách m ng khoa h c, công ngh  càng đòi h i s  can thi p tr c ti p c a nhàộ ủ ộ ạ ọ ệ ỏ ự ệ ự ế ủ  

n c vào đ i s ng kinh t .ướ ờ ố ế

b. B n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cả ấ ủ ủ ư ả ộ ề ướ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là s  k t h p s c m nh c a các t  ch c đ c quy nủ ư ả ộ ề ướ ự ế ợ ứ ạ ủ ổ ứ ộ ề  

t  nhân v i s c m nh c a nhà n c t  s n thành m t c  ch  th ng nh t nh m làm giàu cho các tư ớ ứ ạ ủ ướ ư ả ộ ơ ế ố ấ ằ ổ 

ch c đ c quy n và gióp quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa thích ng v i s  phát tri n nhanhứ ộ ề ệ ả ấ ư ả ủ ứ ớ ự ể  

chúng c a l c l ng s n xu t do cu c cách m ng khoa h c, công ngh  t o ra.ủ ự ượ ả ấ ộ ạ ọ ệ ạ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là n c thang phát tri n m i c a ch  nghĩa t  b n đ củ ư ả ộ ề ướ ấ ể ớ ủ ủ ư ả ộ  

quy n. Nó là s  th ng nh t c a ba quá trình g n bó ch t ch  v i nhauề ự ố ấ ủ ắ ặ ẽ ớ

V.I.Lênin ch  ra r ng “B n đ u s  tài chính dùng m t m ng l i dày đ c nh ng quan h  lỉ ằ ọ ầ ỏ ộ ạ ướ ặ ữ ệ ệ 

thu c đ  bao trùm h t th y các thi t k  kinh t  và chính tr  (…) đó là bi u hi n rõ r t nh t c a sộ ể ế ả ế ế ế ị ể ệ ệ ấ ủ ự 

đ c quy n y”ộ ề ấ 8. 

B t c  nhà n c nào càng có vai trò kinh t  nh t đ nh đ i v i xã h i mà nó th ng tr , song ấ ứ ướ ế ấ ị ố ớ ộ ố ị ở  

m i ch  đ  xã h i, vai trò kinh t  c a nhà n c có s  bi n đ i thích h p đ i v i xã h i đó.Chỗ ế ộ ộ ế ủ ướ ự ế ổ ợ ố ớ ộ ủ 

nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là hình th c v n đ ng m i c a quan h  s n xu t t  b n chư ả ộ ề ướ ứ ậ ộ ớ ủ ệ ả ấ ư ả ủ  

nghĩa nh m duy trì s  t n t i c a ch  nghĩa t  b n, làm cho ch  nghĩa t  b n thích nghi v i đi uằ ự ồ ạ ủ ủ ư ả ủ ư ả ớ ề  

ki n l ch s  m i.ệ ị ử ớ

8  V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.27, tr.535
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2. Nh ng bi u hi n ch  y u c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cữ ể ệ ủ ế ủ ủ ư ả ộ ề ướ

a. S  k t h p v  nhân s  gi a các t  ch c đ c quy n và nhà n cự ế ợ ề ự ữ ổ ứ ộ ề ướ

V.I.Lênin đó t ng nh n m nh r ng s  liên minh cá nhân c a các ngân hàng v i công nghi pừ ấ ạ ằ ự ủ ớ ệ  

đ c b  sung b ng s  liên minh cá nhân c a ngân hàng và công nghi p v i chính ph  “Hôm nay làượ ổ ằ ự ủ ệ ớ ủ  

b  tr ng, ngày mai là ch  ngân hàng; hôm nay là ch  ngân hàng, ngày mai là b  tr ng”ộ ưở ủ ủ ộ ưở 9.

S  k t h p v  nhân s  đ c th c hi n thông qua các đ ng ph i t  s n và ch  các h i chự ế ợ ề ự ượ ự ệ ả ả ư ả ủ ộ ủ  

xí nghi p. Các đ ng ph i này đó t o ra cho t  b n đ c quy n m t c  s  xã h i đ  th c hi n sệ ả ỏ ạ ư ả ộ ề ộ ơ ở ộ ể ự ệ ự 

th ng tr  và tr c ti p xây d ng đ i ngũ công ch c b  máy nhà n c. ố ị ự ế ự ộ ứ ộ ướ

b. S  hình thành khu v c kinh t  nhà n c và s  h u nhà n c t  s nự ự ế ướ ở ữ ướ ư ả

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c thâm nh p vào m i lĩnh v c c a đ i s ng, nh ngủ ư ả ộ ề ướ ậ ọ ự ủ ờ ố ư  

nét n i b t nh t là s c m nh c a đ c quy n và c a nhà n c k t h p v i nhau trong lĩnh v c kinhổ ậ ấ ứ ạ ủ ộ ề ủ ướ ế ợ ớ ự  

t . C  s  c a nh ng bi n pháp đ c quy n nhà n c trong kinh t  là s  thay đ i các quan h  sế ơ ở ủ ữ ệ ộ ề ướ ế ự ổ ệ ở 

h u. Nó bi u hi n không nh ng  ch  s  h u nhà n c tăng lên mà c   s  tăng c ng m i quanữ ể ệ ữ ở ỗ ở ữ ướ ả ở ự ườ ố  

h  gi a s  h u nhà n c và s  h u đ c quy n t  nhân, hai lo i s  h u này đan k t v i nhau trongệ ữ ở ữ ướ ở ữ ộ ề ư ạ ở ữ ế ớ  

quá trình chu chuy n c a t ng t  b n xã h i. ể ủ ổ ư ả ộ

S  h u nhà n c hình thành d i nh ng hình th c 1) Xây d ng doanh nghi p nhà n cở ữ ướ ướ ữ ứ ự ệ ướ  

b ng v n c a ngân sách. 2) Qu c h u hoá các xí nghi p t  nhân b ng cách mua l i. 3) Nhà n cằ ố ủ ố ữ ệ ư ằ ạ ướ  

mua c  phi u c a các doanh nghi p t  nhân. 4) M  r ng doanh nghi p nhà n c b ng v n tích luổ ế ủ ệ ư ở ộ ệ ướ ằ ố ỹ 

c a các doanh nghi p t  nhân.ủ ệ ư

c. S  đi u ti t kinh t  c a nhà n c t  s nự ề ế ế ủ ướ ư ả

M t trong nh ng hình th c bi u hi n quan tr ng c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cộ ữ ứ ể ệ ọ ủ ủ ư ả ộ ề ướ  

là s  đi u ti t quá trình kinh t . H  th ng đi u ti t c a nhà n c t  s n hình thành m t t ng thự ề ế ế ệ ố ề ế ủ ướ ư ả ộ ổ ể 

nh ng thi t ch  và th  ch  kinh t  c a nhà n c. Nó bao g m b  máy qu n lý g n v i h  th ngữ ế ế ể ế ế ủ ướ ồ ộ ả ắ ớ ệ ố  

chính sách, công cô có kh  năng đi u ti t s  v n đ ng c a toàn b  n n kinh t  qu c dân, toàn bả ề ế ự ậ ộ ủ ộ ề ế ố ộ 

quá trình tái s n xu t xã h i. ả ấ ộ

Các chính sách kinh t  c a nhà n c t  s n là s  th  hi n rõ n t nh t s  đi u ti t kinh tế ủ ướ ư ả ự ể ệ ộ ấ ự ề ế ế  

c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c. Ch ng bao g m nhi u lĩnh v c nh  chính sách ch ngủ ủ ư ả ộ ề ướ ẳ ồ ề ự ư ố  

kh ng ho ng chu kỳ, ch ng l m phát, chính sách v  tăng tr ng kinh t , chính sách xã h i, chínhủ ả ố ạ ề ưở ế ộ  

sách kinh t  đ i ngo iế ố ạ

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG V  VAI TRÒ VÀ GI I H N L CH S  C A CH  NGHĨA T  B NỀ Ớ Ạ Ị Ử Ủ Ủ Ư Ả

1. Vai trò c a ch  nghĩa t  b n đ i v i s  phát tri n c a n n s n xu t xã h iủ ủ ư ả ố ớ ự ể ủ ề ả ấ ộ

9 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.31, tr.275
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Ch  nghĩa t  b n phát tri n qua hai giai đo n, t  ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh sangủ ư ả ể ạ ừ ủ ư ả ự ạ  

ch  nghĩa t  b n đ c quy n mà n c thang t t cùng c a nó là ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhàủ ư ả ộ ề ấ ộ ủ ủ ư ả ộ ề  

n c. Trong su t quá trình phát tri n, ch  nghĩa t  b n đó có nh ng m t tích c c đ i v i phát tri nướ ố ể ủ ư ả ữ ặ ự ố ớ ể  

s n xu t. Đó là ả ấ

1) chuy n n n s n xu t nh  thành n n s n xu t l n hi n đ i.ể ề ả ấ ỏ ề ả ấ ớ ệ ạ

2) Phát tri n l c l ng s n xu t. Quá trình phát tri n c a ch  nghĩa t  b n đó làm cho l cể ự ượ ả ấ ể ủ ủ ư ả ự  

l ng s n xu t phát tri n m nh m  v i trình đ  k  thu t và công ngh  ngày càng caoượ ả ấ ể ạ ẽ ớ ộ ỹ ậ ệ

3) Th c hi n xã h i hoá s n xu t. Ch  nghĩa t  b n đó thúc đ y n n s n xu t hàng hoáự ệ ộ ả ấ ủ ư ả ẩ ề ả ấ  

phát tri n m nh và đ t t i m c đi n hình nh t trong l ch s , cùng v i nó là quá trình xã h i hoá s nể ạ ạ ớ ứ ể ấ ị ử ớ ộ ả  

xu t c  v  chi u r ng và chi u sâu.ấ ả ề ề ộ ề

V.I.Lênin nh n xét, s  phát tri n nhanh chúng và s  trì tr  th i nát là hai xu th  cùng songậ ự ể ự ệ ố ế  

song t n t i trong n n kinh t  c a ch  nghĩa đ  qu c. Đó chính là m t bi u hi n quan tr ng thu cồ ạ ề ế ủ ủ ế ố ộ ể ệ ọ ộ  

b n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n. ả ấ ủ ủ ư ả ộ ề

S  t n t i song song c a hai xu th  trong ch  nghĩa t  b n m t m t nói lên r ng ch  nghĩa tự ồ ạ ủ ế ủ ư ả ộ ặ ằ ủ ư  

b n ngày nay v n còn s c s ng, quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa còn có th  t  đi u ch nh vàả ẫ ứ ố ệ ả ấ ư ả ủ ể ự ề ỉ  

trong gi i h n nh t đ nh nó còn có th  thích ng v i nhu c u phát tri n c a l c l ng s n xu t vàớ ạ ấ ị ể ứ ớ ầ ể ủ ự ượ ả ấ  

thúc đ y xã h i t  b n ch  nghĩa đang v p ph i nh ng gi i h n nh t đ nh, mâu thu n c  b n c aẩ ộ ư ả ủ ấ ả ữ ớ ạ ấ ị ẫ ơ ả ủ  

ch  nghĩa t  b n ngày nay v n ch a gi i quy t đ c.ủ ư ả ẫ ư ả ế ượ

2. Gi i h n l ch s  c a ch  nghĩa t  b nớ ạ ị ử ủ ủ ư ả

Bên c nh m t tích c c nói trên, trong quá trình phát tri n, ch  nghĩa t  b n đó gây ra nh ngạ ặ ự ể ủ ư ả ữ  

h u qu  n ng n  cho loài ng i; hai cu c chi n tranh th  gi i đ m máu và hàng trăm cu c chi nậ ả ặ ề ườ ộ ế ế ớ ẫ ộ ế  

tranh côc b  khác; ch y đua vò trang và ô nhiêm môi tr ng; n n đói nghèo và b nh t t c a hàngộ ạ ườ ạ ệ ậ ủ  

trăm tri u ng i, nh t là  các n c ch m phát tri n. M c dù ch  nghĩa t  b n ngày nay đó cóệ ườ ấ ở ướ ậ ể ặ ủ ư ả  

đi u ch nh nh t đ nh trong quan h  s  h u, qu n lý và phân ph i nh ng không th  kh c ph c đ cề ỉ ấ ị ệ ở ữ ả ố ư ể ắ ụ ượ  

mâu thu n này.ẫ

Mâu thu n c  b n nói trên bi u hi n thành nh ng mâu thu n cô th  sau đâyẫ ơ ả ể ệ ữ ẫ ể

a) Mâu thu n gi a t  b n và lao đ ng th  hi n  s  phân c c giàu - nghèo và tình tr ng b tẫ ữ ư ả ộ ể ệ ở ự ự ạ ấ  

công xã h i tăng lên.ộ

b) Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a và ph  thu c v i ch  nghĩa đ  qu c. Ngày nay,ẫ ữ ộ ộ ị ụ ộ ớ ủ ế ố  

mâu thu n này đang chuy n thành mâu thu n gi a các n c ch m phát tri n b  l  thu c v i nh ngẫ ể ẫ ữ ướ ậ ể ị ệ ộ ớ ữ  

n c đ  qu c thành mâu thu n gi a các n c và t ng l p th ng l u giàu có  ph ng B c v iướ ế ố ẫ ữ ướ ầ ớ ượ ư ở ươ ắ ớ  

các n c và t ng l n nghèo kh   ph ng Nam. ướ ầ ớ ổ ở ươ
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c) Mâu thu n gi a các n c t  b n ch  nghĩa v i nhau, ch  y u là gi a ba trung tâm kinhẫ ữ ướ ư ả ủ ớ ủ ế ữ  

t , chính tr  hàng đ u c a th  gi i t  b n, gi a các t p đoàn t  b n xuyên qu c gia.ế ị ầ ủ ế ớ ư ả ữ ậ ư ả ố

d) Mâu thu n gi a ch  nghĩa t  b n và ch  nghĩa xã h iẫ ữ ủ ư ả ủ ộ

Mâu thu n này là mâu thu n xuyên su t th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xãẫ ẫ ố ờ ộ ừ ủ ư ả ủ  

h i trên ph m vi toàn th  gi i. Ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liênxô và Đông Âu sôp đ  khi n chộ ạ ế ớ ế ộ ộ ủ ở ổ ế ủ 

nghĩa xã h i t m th i lâm vào thoái trào, nh ng b n ch t th i đ i không h  thay đ i ộ ạ ờ ư ả ấ ờ ạ ề ổ

Ch  nghĩa t  b n ngày nay- v i nh ng thành t u đáng k  c a nó, là s  chu n b  t t nh tủ ư ả ớ ữ ự ể ủ ự ẩ ị ố ấ  

nh ng đi u ki n, ti n đ  cho s  ra đ i c a ch  nghĩa xã h i trên ph m v  toàn th  gi i. Nh ngữ ề ệ ề ề ự ờ ủ ủ ộ ạ ị ế ớ ư  

b c chuy n t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i v n ph i thông qua cu c cách m ng xã h i. ướ ể ừ ủ ư ả ủ ộ ẫ ả ộ ạ ộ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Phân tích nguyên nhân ra đ i và b n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c?ờ ả ấ ủ ủ ư ả ộ ề ướ

2. T i sao nói ch  nghĩa t  b n trong giai đo n đ c quy n là ch  nghĩa t  b n c a t  b nạ ủ ư ả ạ ộ ề ủ ư ả ủ ư ả  

tài chính? 

3. S  bi u hi n ho t đ ng c a quy lu t giá tr  và quy lu t giá tr  thăng d  trong giai đo nự ể ệ ạ ộ ủ ậ ị ậ ị ư ạ  

đ c quy n ch  nghĩa t  b n?ộ ề ủ ư ả

4. Phân tích nguyên nhân ra đ i và b n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c. Chờ ả ấ ủ ủ ư ả ộ ề ướ ủ 

nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c có nh ng bi u hi n ch  y u nào?ư ả ộ ề ướ ữ ể ệ ủ ế

5. Phân tích vai trò và gi i h n c a ch  nghĩa t  b n?ớ ạ ủ ủ ư ả
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PH N TH  III Ầ Ứ

LÝ LU N C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNIN V  CH  NGHĨA XÃ H IẬ Ủ Ủ Ề Ủ Ộ

Trên c  s  h c thuy t kinh t  v  ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa, đ c bi t là h cơ ở ọ ế ế ề ươ ứ ả ấ ư ả ủ ặ ệ ọ  

thuy t giá tr  th ng d , “Mác đó hoàn toàn d a vào và ch  d a vào nh ng quy lu t kinh t  c a s  v nế ị ặ ư ự ỉ ự ữ ậ ế ủ ự ậ  

đ ng c a xã h i hi n đ i mà k t lu n r ng xã h i t  b n ch  nghĩa nh t đ nh s  ph i chuy n bi nộ ủ ộ ệ ạ ế ậ ằ ộ ư ả ủ ấ ị ẽ ả ể ế  

thành xã h i xã h i ch  nghĩa. Vi c xã h i hóa lao đ ng, ngày càng ti n nhanh thêm d i muôn vànộ ộ ủ ệ ộ ộ ế ướ  

hình th c ..., đó bi u hi n đ c bi t rõ ràng  s  phát tri n c a đ i công nghi p, (...), đ y là c  s  v tứ ể ệ ặ ệ ở ự ể ủ ạ ệ ấ ơ ở ậ  

ch t ch  y u cho s  ra đ i không th  tránh khái c a ch  nghĩa xã h i. Đ ng l c trí tu  và tinh th nấ ủ ế ự ờ ể ủ ủ ộ ộ ự ệ ầ  

c a s  chuy n bi n đó, l c l ng th  ch t thi hành s  chuy n bi n đó là giai c p vô s n, giai c p đóủ ự ể ế ự ượ ể ấ ự ể ế ấ ả ấ  

đ c b n thân ch  nghĩa t  b n rèn luy n. Cu c đ u tranh c a giai c p vô s n ch ng giai c p tượ ả ủ ư ả ệ ộ ấ ủ ấ ả ố ấ ư 

s n, bi u hi n d i nhi u hình th c khác nhau và n i dung c a nh ng hình th c này ngày càng phongả ể ệ ướ ề ứ ộ ủ ữ ứ  

phỳ, - nh t đ nh bi n thành m t cu c đ u tranh chính tr  c a giai c p vô s n nh m giành chính quy nấ ị ế ộ ộ ấ ị ủ ấ ả ằ ề  

(chuyên chính vô s n)”ả 10. 

Các nhà sáng l p ch  nghĩa Mác-Lênin s  d ng hai thu t ng  là “ch  nghĩa xã h i khoaậ ủ ử ụ ậ ữ ủ ộ  

h c” và “ch  nghĩa c ng s n khoa h c”; v  c  b n, hai thu t ng  này th ng nh t v i nhau v  ýọ ủ ộ ả ọ ề ơ ả ậ ữ ố ấ ớ ề  

nghĩa và hi n nay, chóng ta dùng thu t ng  “ch  nghĩa xã h i khoa h c”. Khái ni m ch  nghĩa xãệ ậ ữ ủ ộ ọ ệ ủ  

h i có ý nghĩa r ng h n khái ni m ch  nghĩa xã h i khoa h c. Ch  nghĩa xã h i đ c hi u theo cácộ ộ ơ ệ ủ ộ ọ ủ ộ ượ ể  

nghĩa 1) Ch  nghĩa xã h i v i ý nghĩa là nh ng nhu c u và ho t đ ng th c ti n c a nhân dân laoủ ộ ớ ữ ầ ạ ộ ự ễ ủ  

đ ng trong quá trình s n xu t ngày càng xã h i hoá và th c thi dân ch  vì quy n l c và l i ích c aộ ả ấ ộ ự ủ ề ự ợ ủ  

mình (do và vì s  đông). 2) Ch  nghĩa xã h i v i ý nghĩa là phong trào đ u tranh c a nhân dân laoố ủ ộ ớ ấ ủ  

đ ng ch ng ch  đ  t  h u, áp b c, bóc l t, b t công; đòi l i quy n dân ch - là quy n l c đíchộ ố ế ộ ư ữ ứ ộ ấ ạ ề ủ ề ự  

th c c a nhân dân, đ  nhân dân đ c hoàn toàn gi i phóng. 3) Ch  nghĩa xã h i v i t  cách là ícự ủ ể ượ ả ủ ộ ớ ư ư  

m , lý t ng c a nhân dân lao đ ng v  m t xã h i không có ch  đ  t  h u, giai c p, bóc l t, nghèoơ ưở ủ ộ ề ộ ộ ế ộ ư ữ ấ ộ  

nàn l c h u, chi n tranh và m i t i ác; nhân dân đ c gi i phóng và có quy n dân ch - quy n l cạ ậ ế ọ ộ ượ ả ề ủ ề ự  

c a dân ( íc m  này xu t hi n sau khi các cu c kh i nghĩa c a nô l  ch ng ch  nô b  th t b i). 4)ủ ư ơ ấ ệ ộ ở ủ ệ ố ủ ị ấ ạ  

Ch  nghĩa xã h i v i ý nghĩa là các t  t ng, lý lu n, h c thuy t v  gi i phóng con ng i, gi iủ ộ ớ ư ưở ậ ọ ế ề ả ườ ả  

phóng xã h i khái ch  đ  t  h u, áp b c bóc l t, b t công nghèo nàn, l c h u; v  xây d ng xã h iộ ế ộ ư ữ ứ ộ ấ ạ ậ ề ự ộ  

m i, trong đó nhân dân làm ch  ch  đ  công h u, không giai c p, không áp b c bóc l t, b t công,ớ ủ ế ộ ữ ấ ứ ộ ấ  

không chi n tranh- m t xã h i dân ch , văn minh, h nh phúc (ý nghĩa này ph n ánh l ch s  nhânế ộ ộ ủ ạ ả ị ử  

lo i t  th  k  XVI đ n gi a th  k  XIX, trong đó có ch  nghĩa xã h i khoa h c). 5) Ch  nghĩa xãạ ừ ế ỷ ế ữ ế ỷ ủ ộ ọ ủ  

h i v i ý nghĩa là m t ch  đ  xã h i do nhân dân lao đ ng d ng lên trên th c t  d i s  lãnh đ oộ ớ ộ ế ộ ộ ộ ự ự ế ướ ự ạ  

10 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.26, tr.86-87
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c a đ ng giai c p công nhân. 6) Ch  nghĩa xã h i khoa h c là khái ni m dùng đ  ch  môn khoa h củ ả ấ ủ ộ ọ ệ ể ỉ ọ  

lý lu n chính tr  xã h i đ nh h ng th c ti n xây d ng ch  nghĩa xã h i c a giai c p công nhân trênậ ị ộ ị ướ ự ễ ự ủ ộ ủ ấ  

th c t .  ự ế Theo nghĩa h pẹ , ch  nghĩa xã h i khoa h c là m t trong ba b  ph n c a ch  nghĩa Mác-ủ ộ ọ ộ ộ ậ ủ ủ

Lênin. D a vào c  s  lý lu n c a tri t h c và kinh t  chính tr , ch  nghĩa xã h i khoa h c lu n gi iự ơ ở ậ ủ ế ọ ế ị ủ ộ ọ ậ ả  

s  m nh l ch s  toàn th  gi i gi i phóng con ng i, gi i phóng xã h i c a giai c p công nhân; quáứ ệ ị ử ế ớ ả ườ ả ộ ủ ấ  

trình n y sinh cách m ng xã h i ch  nghĩa; quá trình hình thành và phát tri n hình thái kinh t -xã h iả ạ ộ ủ ể ế ộ  

c ng s n ch  nghĩa. Trong ch  nghĩa xã h i khoa h c, “giai c p công nhân” và “s  m nh l ch sộ ả ủ ủ ộ ọ ấ ứ ệ ị ử 

c a giai c p công nhân” là nh ng ph m trù c  b n nh t. ủ ấ ữ ạ ơ ả ấ Theo nghĩa r ngộ , ch  nghĩa xã h i khoaủ ộ  

h c là ch  nghĩa Mác-Lênin. B i suy cho cùng, c  tri t h c và kinh t  chính tr  Mác-Lênin đ u lu nọ ủ ở ả ế ọ ế ị ề ậ  

ch ng cho s  t t y u c a cách m ng xã h i ch  nghĩa; xây d ng hình thái kinh t -xã h i c ng s nứ ự ấ ế ủ ạ ộ ủ ự ế ộ ộ ả  

ch  nghĩa. Lu n ch ng cho s  m nh c a  ng i lãnh đ o, t  ch c, cùng nhân dân lao đ ng th củ ậ ứ ứ ệ ủ ườ ạ ổ ứ ộ ự  

hi n cu c cách m ng tri t đ  đó. B i v y, ch  nghĩa xã h i khoa h c theo nghĩa r ng, là th c ch tệ ộ ạ ệ ể ở ậ ủ ộ ọ ộ ự ấ  

và m c đích c a ch  nghĩa Mác-Lênin.ụ ủ ủ

 

CH NG 7. S  M NH L CH S  C A GIAI C P CÔNG NHÂNƯƠ Ứ Ệ Ị Ử Ủ Ấ

VÀ CÁCH M NG XÃ H I CH  NGHĨAẠ Ộ Ủ

Qua nghiên c u và phân tích phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân th  gi i, C.Mác vàứ ấ ủ ấ ế ớ  

Ph.Ăngghen sáng l p ra ch  nghĩa duy v t l ch s  và h c thuy t giá tr  th ng d  và t ng b c lu nậ ủ ậ ị ử ọ ế ị ặ ư ừ ướ ậ  

gi i và tr  l i m t cách khoa h c nh ng v n đ  lý lu n và th c ti n đ t ra. Trên c  s  đó các ôngả ả ờ ộ ọ ữ ấ ề ậ ự ễ ặ ơ ở  

đó sáng l p ra h c thuy t s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân, đánh d u s  ra đ i c a chậ ọ ế ứ ệ ị ử ủ ấ ấ ự ờ ủ ủ 

nghĩa xã h i khoa h c. Trong ch  nghĩa đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đó kh ng đ nh tính t t y u c aộ ọ ủ ẳ ị ấ ế ủ  

s  di t vong ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa và s  ra đ i c a ph ng th c s n xu t c ngự ệ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ự ờ ủ ươ ứ ả ấ ộ  

s n ch  nghĩa thông qua th c ti n cách m ng c a giai c p công nhân. Cách m ng xã h i ch  nghĩaả ủ ự ễ ạ ủ ấ ạ ộ ủ  

khác v  ch t so v i t t c  các cu c cách m ng khác trong l ch s , nó xoá bá hoàn toàn ch  đ  ápề ấ ớ ấ ả ộ ạ ị ử ế ộ  

b c, bóc l t, b t công đ  t ng b c xây d ng hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa. Th cứ ộ ấ ể ừ ướ ự ế ộ ộ ả ủ ự  

hi n công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i là m t quá trình lâu dài, gian kh , ph c t p, tr i quaệ ộ ự ủ ộ ộ ổ ứ ạ ả  

nhi u giai đo n t  th p đ n cao. ề ạ ừ ấ ế

I. S  M NH L CH S  C A GIAI C P CÔNG NHÂNỨ Ệ Ị Ử Ủ Ấ

1. Giai c p công nhân và s  m nh l ch s  c a nóấ ứ ệ ị ử ủ

a. Khái ni m giai c p công nhânệ ấ
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Khi nghiên c u v  s  ra đ i c a giai c p công nhân C.Mác và Ph.Ăngghen ch  rõ “V n đ  làứ ề ự ờ ủ ấ ỉ ấ ề  

 ch  tìm hi u xem giai c p vô s n th c ra là gì, và ph  h p v i t n t i y c a b n thân nó, giaiở ỗ ể ấ ả ự ự ợ ớ ồ ạ ấ ủ ả  

c p vô s n bu c ph i làm gì v  m t l ch s ”ấ ả ộ ả ề ặ ị ử 11. 

T ng ng v i m i giai đo n phát tri n, n n công nghi p t  b n quy đ nh b n ch t vàươ ứ ớ ỗ ạ ể ề ệ ư ả ị ả ấ  

quan h  c a giai c p công nhân v i giai c p t  s n. ệ ủ ấ ớ ấ ư ả

 giai đo n công tr ng th  công t  b n ch  nghĩa. Đ i ngũ công nhân đó hình thànhỞ ạ ườ ủ ư ả ủ ộ  

nh ng ch a n đ nh do tính ch t lao đ ng th  công cá th , ít nhi u công nhân v n cũng có t  li uư ư ổ ị ấ ộ ủ ể ề ẫ ư ệ  

s n xu t, h  cũng có kh  năng r i bá công tr ng th  công đ  ti n hành s n xu t đ c l p. Chính vìả ấ ọ ả ờ ườ ủ ể ế ả ấ ộ ậ  

v ,y đ i ngũ công nhân cũng h n ch  v  s  l ng và ch t l ng, quan h  gi a công nhân và nhà tậ ộ ạ ế ề ố ượ ấ ượ ệ ữ ư 

s n láng l o. Đi u này đ c C.Mác và Ph.Ăngghen nh n đ nh “Trong công tr ng th  công vàả ẻ ề ượ ậ ị ườ ủ  

trong ngh  nghi p th  công, ng i công nhân s  d ng công c  c a mình, cũng trong công x ngề ệ ủ ườ ử ụ ụ ủ ưở  

thì ng i công nhân ph i ph c v  máy móc”ườ ả ụ ụ 12. N n s n xu t t  b n ch  nghĩa ngày càng phát tri nề ả ấ ư ả ủ ể  

v i s  ra đ i c a công nghi p c  khí t  b n ch  nghĩa, năng su t lao đ ng cao đó giáng đòn quy tớ ự ờ ủ ệ ơ ư ả ủ ấ ộ ế  

đ nh và kh ng đ nh s  chi n th ng hoàn toàn đ i v i ch  đ  phong ki n. Trong tác ph m Tuyênị ẳ ị ự ế ắ ố ớ ế ộ ế ẩ  

ngôn c a Đ ng C ng s n, khi đánh giá s  m nh l ch s  c a giai c p t  s n, C.Mác và Ph.Ăng ghenủ ả ộ ả ứ ệ ị ử ủ ấ ư ả  

ch  rõ “ỉ Giai c p t  s n, trong quá trình th ng tr  giai c p ch a đ y m t th  k , đó t o raấ ư ả ố ị ấ ư ầ ộ ế ỷ ạ  

nh ng l c l ng s n xu t nhi u h n và đ  s  h n l c l ng s n xu t c a t t c  các th  hữ ự ượ ả ấ ề ơ ồ ộ ơ ự ượ ả ấ ủ ấ ả ế ệ  

tr c kia g p l iướ ộ ạ ”13. N n đ i công nghi p t  b n ch  nghĩa m t m t “làm phá s n t t c  các t ngề ạ ệ ư ả ủ ộ ặ ả ấ ả ầ  

l p dân c ”, làm h  m t h t t  li u s n xu t, ph i bán s c lao đ ng cho nhà t  b n; m t khác doớ ư ọ ấ ế ư ệ ả ấ ả ứ ộ ư ả ặ  

s  phát tri n c a máy móc và phân công lao đ ng, ng i công nhân m t h t tính đ c l p và trự ể ủ ộ ườ ấ ế ộ ậ ở  

thành v t ph  thu c vào máy móc. N n đ i công nghi p t  b n ch  nghĩa đó t o ra giai c p côngậ ụ ộ ề ạ ệ ư ả ủ ạ ấ  

nhân và nó không ng ng l n m nh- giai c p công nhân hi n đ i đó là giai c p c a nh ng công nhânừ ớ ạ ấ ệ ạ ấ ủ ữ  

làm thuê vì m t h t t  li u s n xu t c a b n thân, bu c ph i bán s c lao đ ng c a mình đ  sinhấ ế ư ệ ả ấ ủ ả ộ ả ứ ộ ủ ể  

s ng. ố

 giai đo n công nghi p hi n đ i hi n nay, s  phát tri n c a công ngh  k  thu t cao trênỞ ạ ệ ệ ạ ệ ự ể ủ ệ ỹ ậ  

toàn c u, nhân lo i đó đ t b c ti n trong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng. Công ngh  thông tin,ầ ạ ạ ướ ế ấ ả ự ủ ờ ố ệ  

công ngh  sinh h c, công ngh  gien, công ngh  năng l ng, công ngh  v t li u m i v.v xu t hi nệ ọ ệ ệ ượ ệ ậ ệ ớ ấ ệ  

làm cho c  c u ngành ngh  c a giai c p công nhân thay đ i l n. Ngoài công nhân lao đ ng trongơ ấ ề ủ ấ ổ ớ ộ  

n n công nghi p c  khí, cũng xu t hi n công nhân lao đ ng trong các lĩnh v c trên, làm cho giai c pề ệ ơ ấ ệ ộ ự ấ  

công nhân không ng ng v n đ ng, bi n đ i c  v  s  l ng và ch t l ng. Giai c p công nhânừ ậ ộ ế ổ ả ề ố ượ ấ ượ ấ  

11 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.2, tr.56
12 C.Mác và Ph.Ăngghen:  Toàn tập, 2004, t.20, tr.388-389
13 C.Mác và Ph.Ăngghen:  Toàn tập, 2004, t.4, tr.603

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ng i so n: Tr n Văn Th ngườ ạ ầ ắ

51



Tr ng Cao Đ ng C ng Đ ng H i Phòng – Khoa Lý Lu n Chính Trườ ẳ ộ ồ ả ậ ị
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày càng đ c trí th c hoá và tr  thành l c l ng vô cùng quan trong đ i v i s  nghi p cáchượ ứ ở ự ượ ố ớ ự ệ  

m ng xã h i ch  nghĩa. ạ ộ ủ

Hai đ c tr ng c  b n c a giai c p công nhân. ặ ư ơ ả ủ ấ M c dù tr i qua các giai đo n phát tri n c aặ ả ạ ể ủ  

công nghi p t  b n ch  nghĩa, giai c p công nhân có nh ng bi n đ i và tên g i r t khác nhauệ ư ả ủ ấ ữ ế ổ ọ ấ  

nh ng C.Mác và Ph.Ăngghen t p trung làm rõ hai thu c tính c a giai c p công nhân. ư ậ ộ ủ ấ

1) V  ph ng th c lao đ ng và ph ng th c s n xu t, giai c p công nhân là nh ng ng iề ươ ứ ộ ươ ứ ả ấ ấ ữ ườ  

lao đ ng tr c ti p hay gián ti p v n hành công c  s n xu t có tính ch t công nghi p, ngày càngộ ự ế ế ậ ụ ả ấ ấ ệ  

hi n đ i và xã h i hoá cao. ệ ạ ộ

2) V  v  trí c a giai c p công nhân trong quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa, giai c p côngề ị ủ ấ ệ ả ấ ư ả ủ ấ  

nhân là ng i không có t  li u s n xu t, ph i bán s c lao đ ng cho nhà t  b n và b  nhà t  b n bócườ ư ệ ả ấ ả ứ ộ ư ả ị ư ả  

l t giá tr  th ng d . ộ ị ặ ư

 Căn c  vào hai thu c tính trên, chóng ta có th  phân bi t giai c p công nhân v i nh ng ng iứ ộ ể ệ ấ ớ ữ ườ  

không ph i là giai c p công nhân.  các n c đó th c hi n thành công cu c cách m ng xã h i chả ấ Ở ướ ự ệ ộ ạ ộ ủ  

nghĩa giành chính quy n, đang quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, giai c p công nhân là nh ng ng i làmề ộ ủ ộ ấ ữ ườ  

ch  t  li u s n xu t, là giai c p c m quy n, lãnh đ o cu c đ u tranh c i t o xã h i cũ, xây d ngủ ư ệ ả ấ ấ ầ ề ạ ộ ấ ả ạ ộ ự  

xã h i m i.ộ ớ

Đ nh nghĩa giai c p công nhânị ấ . D a trên hai tiêu chí c  b n đ  phân bi t giai c p công nhânự ơ ả ể ệ ấ  

v i giai c p c a nh ng ng i lao đ ng khác trong xã h i t  b n ch  nghĩa, có nhi u đ nh nghĩaớ ấ ủ ữ ườ ộ ộ ư ả ủ ề ị  

khác nhau v  giai c p công nhân. Ph.Ănghen đ nh nghĩa ề ấ ị “Giai c p vô s n là m t giai c p xã h iấ ả ộ ấ ộ  

hoàn toàn ch  ki m s ng b ng vi c bán s c lao đ ng c a mình, ch  không ph i s ng b ng l iỉ ế ố ằ ệ ứ ộ ủ ứ ả ố ằ ợ  

nhu n c a b t c  t  b n nào, đó là m t giai c p mà h nh phúc và đau kh , s ng và ch t, toàn bậ ủ ấ ứ ư ả ộ ấ ạ ổ ố ế ộ  

s  s ng cũng c a h  đ u ph  thu c vào s  c u v  lao đ ng, t c là vào tình hình chuy n bi n t tự ố ủ ọ ề ụ ộ ố ầ ề ộ ứ ể ế ố  

hay x u c a công vi c làm ăn, vào nh ng bi n đ ng c a c nh tranh không gì ngăn c n n i”ấ ủ ệ ữ ế ộ ủ ạ ả ổ . 

b. N i dung và đ c đi m s  m nh l ch s  c a giai c p công nhânộ ặ ể ứ ệ ị ử ủ ấ

Đ  hi u s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân, tr c h t c n tìm hi u s  m nh l ch sể ể ứ ệ ị ử ủ ấ ướ ế ầ ể ứ ệ ị ử 

c a m t giai c p nói chung.ủ ộ ấ

N i dung s  m nh l ch s  c a giai c p công nhânộ ứ ệ ị ử ủ ấ . Trong ti n trình v n đ ng và phát tri nế ậ ộ ể  

c a xã h i lo i ng i t  khi xu t hi n giai c p đ n nay, luôn xu t hi n các cu c đ u tranh giaiủ ộ ạ ườ ừ ấ ệ ấ ế ấ ệ ộ ấ  

c p. V.I.Lênin đánh giá cao vai trò s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân do C.Mác và Ph.Ăngghenấ ứ ệ ị ử ủ ấ  

sáng l p và ch  rõ “Đi m ch  y u trong h c thuy t Mác là  ch  nó làm sáng tá vai trò l ch s  thậ ỉ ể ủ ế ọ ế ở ỗ ị ử ế 

gi i c a giai c p vô s n là ng i xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa”ớ ủ ấ ả ườ ự ộ ộ ủ 14.

14 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.23, tr.1
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Khác v i s  m nh l ch s  c a các giai c p khác trong l ch s , s  m nh l ch s  c a giai c pớ ứ ệ ị ử ủ ấ ị ử ứ ệ ị ử ủ ấ  

công nhân là m t quá trình đ u tranh khó khăn, lâu dài, và sáng t o tr i qua nhi u giai đo n. 1) Giaiộ ấ ạ ả ề ạ  

c p công nhân ph i l t đ  s  th ng tr  c a giai c p bóc l t, giành l y chính quy n, t  ch c thànhấ ả ậ ổ ự ố ị ủ ấ ộ ấ ề ổ ứ  

giai c p th ng tr . 2) Giai c p công nhân s  d ng chính quy n c a mình ti n hành c i t o xã h i cũấ ố ị ấ ử ụ ề ủ ế ả ạ ộ  

xây d ng xã h i m i.ự ộ ớ

2. Nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l ch s  c a giai c p công nhânữ ề ệ ị ứ ệ ị ử ủ ấ

a. Đ a v  kinh t -xã h i c a giai c p công nhân trong xã h i t  b n ch  nghĩaị ị ế ộ ủ ấ ộ ư ả ủ

Giai c p công nhân là b  ph n quan tr ng nh t, cách m ng nh t c u thành l c l ng s nấ ộ ậ ọ ấ ạ ấ ấ ự ượ ả  

xu t trong ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa. Giai c p này đ i di n cho l c l ng s n xu tấ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ấ ạ ệ ự ượ ả ấ  

có trình đ  xã h i hoá ngày càng caoộ ộ

Giai c p công nhân đ i di n cho ph ng th c s n xu t d a trên ch  đ  s  h u xã h iấ ạ ệ ươ ứ ả ấ ự ế ộ ở ữ ộ  

không có bóc l t, nên l i ích c a h  căn b n phù h p v i l i ích c a đông đ o qu n chúng lao đ ngộ ợ ủ ọ ả ợ ớ ợ ủ ả ầ ộ  

b  bóc l t.ị ộ

b. Nh ng đ c đi m chính tr -xã h i c a giai c p công nhânữ ặ ể ị ộ ủ ấ

Giai c p công nhân là giai c p tiên ti n nh t trong th i đ i ngày nayấ ấ ế ấ ờ ạ . Giai c p công nhân đ iấ ạ  

bi u cho l c l ng s n xu t ngày càng hi n đ i, ngày càng phát tri n c  v  s  l ngể ự ượ ả ấ ệ ạ ể ả ề ố ượ

Giai c p công nhân là giai c p có tính th n cách m ng tri t đấ ấ ầ ạ ệ ể.

Giai c p công nhân là giai c p có ý th c t  ch c k  lu t caoấ ấ ứ ổ ứ ỷ ậ . Chính n n s n xu t xã h iề ả ấ ộ  

hoá cao đó rèn luy n cho giai c p công nhân ý th c t  ch c k  lu t cao, th  hi n  lao đ ng đóngệ ấ ứ ổ ứ ỷ ậ ể ệ ở ộ  

gi , ch p hành nghiêm ch nh k  lu t c a nhà máy, xí nghi p v.v.ờ ấ ỉ ỷ ậ ủ ệ

Giai c p công nhân là giai c p có b n ch t qu c tấ ấ ả ấ ố ế. Vì v y mu n giành th ng l i, giai c pậ ố ắ ợ ấ  

công nhân bu c ph i đoàn k t và h p tác qu c t  m i chi n th ng k  thù.ộ ả ế ợ ố ế ớ ế ắ ẻ

3. Vai trò c a Đ ng C ng s n trong quá trình th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p côngủ ả ộ ả ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ  

nhân

S  m nh l ch s  c a giai c p công nhân là do đ a v  kinh t -xã h i quy đ nh; nh ng đứ ệ ị ử ủ ấ ị ị ế ộ ị ư ể 

chuy n kh  năng khách quan đó thành hi n th c, c n thông qua nhân t  ch  quan. Nhân t  ch  quanể ả ệ ự ầ ố ủ ố ủ  

đó là đ ng c ng s nả ộ ả

a. Tính t t y u và quy lu t hình thành, phát tri n chính đ ng c a giai c p công nhânấ ế ậ ể ả ủ ấ

Đ ng C ng s n là đ i tiên phong, là t  ch c chính tr  cao nh t c a giai c p công nhân.ả ộ ả ộ ổ ứ ị ấ ủ ấ  

Đ ng C ng s n l y ch  nghĩa Mác-Lênin là n n t ng t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng. ả ộ ả ấ ủ ề ả ư ưở ỉ ộ

Có áp b c giai c p thì t t y u d n đ n đ u tranh giai c p. Ngay t  khi m i ra đ i giai c pứ ấ ấ ế ẫ ế ấ ấ ừ ớ ờ ấ  

công nhân đó ti n hành nh ng cu c đ u tranh ch ng áp b c bóc l t c a giai c p t  s nế ữ ộ ấ ố ứ ộ ủ ấ ư ả
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S  phát tri n c a phong trào công nhân ngày càng m  r ng, phát tri n t  th p đ n cao đòiự ể ủ ở ộ ể ừ ấ ế  

h i ph i có lý lu n ti n ti n d n đ ng và t  ch c tiên phong lãnh đ o. Ch  nghĩa Mác ra đ i đóỏ ả ậ ờ ế ẫ ườ ổ ứ ạ ủ ờ  

đáp ng đ c đòi h i c a phong trào công nhân, xâm nh p vào phong trào công nhân. Nh  v y,ứ ượ ỏ ủ ậ ư ậ  

Đ ng c ng s n ra đ i là s n ph m c a s  k t h p gi a ch  nghĩa Mác v i  phong trào côngả ộ ả ờ ả ẩ ủ ự ế ợ ữ ủ ớ  

nhân.Do v y, ch  nghĩa Mác k t h p v i phong trào công nhân và phong trào c a nh ng ng i laoậ ủ ế ợ ớ ủ ữ ườ  

đ ng b  áp b c bóc l t d n t i s  ra đ i c a Đ ng C ng s n.ộ ị ứ ộ ẫ ớ ự ờ ủ ả ộ ả

b. M i quan h  gi a Đ ng C ng s n v i giai c p công nhânố ệ ữ ả ộ ả ớ ấ

 L ch s  ch ng minh r ng không m t giai c p nào gi  vai trò th ng tr , lãnh đ o xã h i màị ử ứ ằ ộ ấ ữ ố ị ạ ộ  

không thông qua chính đ ng c a mình. Đ i v i giai c p công nhân, trong quá trình th c hi n sả ủ ố ớ ấ ự ệ ứ 

m nh l ch s  c a mình ph i thành l p Đ ng C ng s n. Giai c p công nhân là c  s  xã h i c aệ ị ử ủ ả ậ ả ộ ả ấ ơ ở ộ ủ  

Đ ng C ng s n, là ngu n g c b  sung l c l ng cho Đ ng C ng s n. ả ộ ả ồ ố ổ ự ượ ả ộ ả

c. Vai trò c a Đ ng C ng s nủ ả ộ ả

Đ ng C ng s n là t  ch c chính tr  cao nh t c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng,ả ộ ả ổ ứ ị ấ ủ ấ ộ

Đ ng C ng s n là lãnh t  chính tr  c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. Nh  có lýả ộ ả ụ ị ủ ấ ộ ờ  

lu n tiên phong c a ch  nghĩa Mác-Lênin, Đ ng C ng s n đó v n d ng vào đi u ki n có th  đ  raậ ủ ủ ả ộ ả ậ ụ ề ệ ể ề  

c ng lĩnh, đ ng l i chi n l c, sách l c, nhi m v   c a quá trình cách m ng càng nh  c aươ ườ ố ế ượ ượ ệ ụ ủ ạ ư ủ  

t ng giai đo n cách m ng. ừ ạ ạ

Nh  v y, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng có s  th ngư ậ ướ ự ạ ủ ả ấ ộ ự ố  

nh t v  t  t ng và hành đ ng, t p trung s c m nh giai c p và s c m nh c a dân t c đ  t o đ ngấ ề ư ưở ộ ậ ứ ạ ấ ứ ạ ủ ộ ể ạ ộ  

l c cho cách m ng xã h i ch  nghĩa th ng l i. ự ạ ộ ủ ắ ợ

4. S  m nh l ch s  c a giai c p công nhân Vi t Namứ ệ ị ử ủ ấ ệ

a. Đ c đi m c a giai c p công nhân Vi t Namặ ể ủ ấ ệ

Giai c p công nhân Vi t Nam là m t b  ph n c a giai c p công nhân qu c t ; có đ a v  kinhấ ệ ộ ộ ậ ủ ấ ố ế ị ị  

t -xã h i và mang đ y đ  nh ng đ c đi m c a giai c p công nhân, ngoài ra giai c p công nhânế ộ ầ ủ ữ ặ ể ủ ấ ấ  

Vi t Nam cũng có nh ng đ c đi m riêng do hoàn c nh l ch s  n c ta quy đ nh. ệ ữ ặ ể ả ị ử ướ ị 1) Giai c p côngấ  

nhân Vi t Nam ra đ i trong m t dân t c có truy n th ng yêu n c đ u tranh kiên c ng b t khu tệ ờ ộ ộ ề ố ướ ấ ườ ấ ấ  

nên luôn mang trong mình truy n th ng đ u tranh t t đ p đó. ề ố ấ ố ẹ 2) Xu t thân t  nông dân nên có quanấ ừ  

h  máu th t v i nông dân, s m xây d ng kh i liên minh công nông trí th c t o nên s c m nh chi nệ ị ớ ớ ự ố ứ ạ ứ ạ ế  

th ng ch  nghĩa đ  qu c và th c dân xâm l c.ắ ủ ế ố ự ượ  3) Giai c p công nhân Vi t Nam s m ti p thu lýấ ệ ớ ế  

lu n ch  nghĩa Mác-Lênin đ  thành l p Đ ng C ng s n- đ ng lãnh đ o cách m ng Vi t Namậ ủ ể ậ ả ộ ả ả ạ ạ ệ .4) 

Do xu t thân t  nông dân, g n li n v i n n s n xu t nông nghi p l c h u nên giai c p công nhânấ ừ ắ ề ớ ề ả ấ ệ ạ ậ ấ  

Vi t Nam cũngg ch u nh h ng n ng n  tâm lý, t p quán …ệ ị ả ưở ặ ề ậ 5) Không có đi u ki n lao đ ng vàề ệ ộ  

ti p c n v i n n s n xu t công nghi p hi n đ i v.v.ế ậ ớ ề ả ấ ệ ệ ạ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ng i so n: Tr n Văn Th ngườ ạ ầ ắ

54



Tr ng Cao Đ ng C ng Đ ng H i Phòng – Khoa Lý Lu n Chính Trườ ẳ ộ ồ ả ậ ị
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. N i dung s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân Vi t Namộ ứ ệ ị ử ủ ấ ệ

Sau khi ra đ i và s m có chính Đ ng tiên phong, giai c p công nhân Vi t Nam tr  thành giaiờ ớ ả ấ ệ ở  

c p lãnh đ o s  nghi p đ u tranh gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p, phát huy s c m nh c aấ ạ ự ệ ấ ả ộ ả ấ ứ ạ ủ  

dân t c và s c m nh giai c p đ a cách m ng dân t c dân ch  đ n th ng l i.ộ ứ ạ ấ ư ạ ộ ủ ế ắ ợ

Trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i hi n nay, giai c p công nhân Vi t Nam khôngờ ộ ủ ộ ệ ấ ệ  

ng ng tăng lên c  v  s  l ng và ch t l ng đ  hoàn thành nh ng nhi m v   c a cách m ng xãừ ả ề ố ượ ấ ượ ể ữ ệ ụ ủ ạ  

h i ch  nghĩa, đ a n c ta ti n t i ch  nghĩa c ng s n.ộ ủ ư ướ ế ớ ủ ộ ả

II. CÁCH M NG XÃ H I CH  NGHĨAẠ Ộ Ủ

1. Cách m ng xã h i ch  nghĩa và nh ng nguyên nhân c a nóạ ộ ủ ữ ủ

a. Khái ni m cách m ng xã h i ch  nghĩaệ ạ ộ ủ .

Theo nghĩa h p, cách m ng xã h i ch  nghĩa là cu c cách m ng chính tr , k t thúc b ngẹ ạ ộ ủ ộ ạ ị ế ằ  

vi c giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng giành đ c chính quy n, thi t l p đ c nhà n cệ ấ ộ ượ ề ế ậ ượ ướ  

chuyên chính vô s n- nhà n c c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. ả ướ ủ ấ ộ

Theo nghĩa r ng, cách m ng xã h i ch  nghĩa là quá trình hoàn thi n s  m nh l ch s  c aộ ạ ộ ủ ệ ứ ệ ị ử ủ  

giai c p công nhân, đ c ti n hành qua hai giai đo n g m giai đo n giai c p công nhân giành chínhấ ượ ế ạ ồ ạ ấ  

quy n, t  ch c thành giai c p th ng tr  và giai đo n giai c p công nhân s  d ng chính quy n đ  c iề ổ ứ ấ ố ị ạ ấ ử ụ ề ể ả  

t o xã h i cũ, xây d ng xã h i m i trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i. ạ ộ ự ộ ớ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

b. Nguyên nhân c a cách m ng xã h i ch  nghĩaủ ạ ộ ủ

Nguyên nhân khách quan. Cũngg nh  m i cu c cách m ng xã h i khác đó di n ra trong l chư ọ ộ ạ ộ ễ ị  

s , cách m ng xã h i ch  nghĩa là k t qu  t t y u c a s  phát tri n nh ng mâu thu n trong lòngử ạ ộ ủ ế ả ấ ế ủ ự ể ữ ẫ  

ch  nghĩa t  b n. ủ ư ả

Nguyên nhân ch  quanủ . Nguyên nhân khách quan ch  đóng vai trò là đi u ki n c n, đ  cáchỉ ề ệ ầ ể  

m ng xã h i ch  nghĩa có th  n  ra c n ph i k t h p v i nhân t  ch  quan- đó là nh n th c c aạ ộ ủ ể ổ ầ ả ế ợ ớ ố ủ ậ ứ ủ  

giai c p công nhân và vi c n m b t tình th , th i c  cách m ng đ  t  ch c ti n hành cách m ng.ấ ệ ắ ắ ế ờ ơ ạ ể ổ ứ ế ạ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa không di n ra t  phát, mà là k t qu  c a quá trình đ u tranh lâuạ ộ ủ ễ ự ế ả ủ ấ  

dài, gian kh  c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng ch ng l i s  th ng tr  c a giai c p tổ ủ ấ ộ ố ạ ự ố ị ủ ấ ư 

s n d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n.ả ướ ự ạ ủ ả ộ ả

2. M c tiêu, đ ng l c và n i dung c a cách m ng xã h i ch  nghĩaụ ộ ự ộ ủ ạ ộ ủ

a. M c tiêu c a cách m ng xã h i ch  nghĩaụ ủ ạ ộ ủ

M c tiêu c a các cu c cách m ng n  ra tr c cách m ng xã h i ch  nghĩa là giành chínhụ ủ ộ ạ ổ ướ ạ ộ ủ  

quy n v  tay thi u s  giai c p th ng tr ; thay th  hình th c bóc l t này b ng hình th c bóc l t khácề ề ể ố ấ ố ị ế ứ ộ ằ ứ ộ  

cao h n. ơ
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M c tiêu c a cách m ng xã h i ch  nghĩa là gi i phóng giai c p b  áp b c, bóc l t, nô d ch;ụ ủ ạ ộ ủ ả ấ ị ứ ộ ị  

đ ng th i gi i phóng xã h i khái s  trì tr  đ  ti p t c phát tri n lên con đ ng ti n b , văn minh.ồ ờ ả ộ ự ệ ể ế ụ ể ườ ế ộ  

Các nhà sáng l p ra ch  nghĩa xã h i khoa h c đó d a trên ch  nghĩa nhân đ o tri t đ  đ  đ  raậ ủ ộ ọ ự ủ ạ ệ ể ể ề  

m c tiêu c a cách m ng xã h i ch  nghĩa. Ch  khi nào th c hi n thành công ch  nghĩa c ng s n thìụ ủ ạ ộ ủ ỉ ự ệ ủ ộ ả  

con ng i đ c gi i phóng hoàn toàn.ườ ượ ả

b. Đ ng l c c a cách m ng xã h i ch  nghĩaộ ự ủ ạ ộ ủ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa mang tính nhân dân, tính dân t c sâu s c. M c tiêu c a cáchạ ộ ủ ộ ắ ụ ủ  

m ng xã h i ch  nghĩa gi i phóng giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng ra khái tình tr ng áp b cạ ộ ủ ả ấ ộ ạ ứ  

bóc l t, đem l i cu c s ng m no, h nh phúc cho nhân dân lao đ ngộ ạ ộ ố ấ ạ ộ

Giai c p công nhânấ  là đ ng l c ch  y u, gi  vai trò t  ch c lãnh đ o cách m ng xã h i chộ ự ủ ế ữ ổ ứ ạ ạ ộ ủ 

nghĩa do đ a v  kinh t -xã h i và đ c đi m chính tr -xã h i c a giai c p công nhân trong xã h i tị ị ế ộ ặ ể ị ộ ủ ấ ộ ư  

b n ch  nghĩa quy đ nh. Chính vì v y, ch  có giai c p công nhân m i là giai c p t  ch c, lãnh đ oả ủ ị ậ ỉ ấ ớ ấ ổ ứ ạ  

cách m ng xã h i ch  nghĩa giành th ng l i. ạ ộ ủ ắ ợ

Giai c p nông dânấ  là giai c p c a nh ng ng i lao đ ng s n xu t v t ch t trong nôngấ ủ ữ ườ ộ ả ấ ậ ấ  

nghi p, lâm nghi p, ng  nghi p v.v tr c ti p s  d ng m t t  li u s n xu t c  b n, đ c thù, g nệ ệ ư ệ ự ế ử ụ ộ ư ệ ả ấ ơ ả ặ ắ  

v i thiên nhiên là đ t, rõng, bi n đ  s n xu t ra nông s n. Ph ng th c s n xu t c a nông dânớ ấ ể ể ả ấ ả ươ ứ ả ấ ủ  

phân tán, k  thu t l c h u, năng su t lao đ ng th p, g p nhi u r i ro h n so v i s n xu t côngỹ ậ ạ ậ ấ ộ ấ ặ ề ủ ơ ớ ả ấ  

nghi p c a giai c p công nhân.ệ ủ ấ

Giai c p nông dânấ  v a là nh ng ng i lao đ ng s n xu t v t ch t, v a là ng i t  h u nh .ừ ữ ườ ộ ả ấ ậ ấ ừ ườ ư ữ ỏ  

Chính hai m t này làm cho giai c p công nhân g p nhi u h n ch , kh c ph c đ c hai m t này c nặ ấ ặ ề ạ ế ắ ụ ượ ặ ầ  

ph i ti n hành công nghi p hoá, hi n đ i hoá lâu dài, c i bi n trên nhi u lĩnh v cả ế ệ ệ ạ ả ế ề ự

T ng l p trí th cầ ớ ứ  là l c l ng quan tr ng c a cách m ng xã h i ch  nghĩa; là nh ng ng iự ượ ọ ủ ạ ộ ủ ữ ườ  

lao đ ng trí óc ph c t p và sáng t o, có trình đ  h c v n đ  am hi u và ho t đ ng chuyên sâu trongộ ứ ạ ạ ộ ọ ấ ủ ể ạ ộ  

lĩnh v c lao đ ng ph c t p c a mình.ự ộ ứ ạ ủ

Trong các ch  đ  t  h u, bóc l t, đ i đa s  trí th c là nh ng ng i lao đ ng b  áp b c bócế ộ ư ữ ộ ạ ố ứ ữ ườ ộ ị ứ  

l t. Vì th , trí th c g n bó v i nhân dân, v i dân t c, luôn đ u tranh cho m t xã h i hoà bình, dânộ ế ứ ắ ớ ớ ộ ấ ộ ộ  

ch , bình đ ng, ti n b . ủ ẳ ế ộ

c. N i dung c a cách m ng xã h i ch  nghĩaộ ủ ạ ộ ủ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa là cu c cách m ng toàn di n, di n ra trong t t c  các lĩnh v cạ ộ ủ ộ ạ ệ ễ ấ ả ự  

c a đ i s ng xã h i mà ch  y u là trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá t  t ng v.v.ủ ờ ố ộ ủ ế ự ị ế ư ưở

Cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c chính tr . ạ ộ ủ ự ị Cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnhạ ộ ủ  

v c chính tr  tr c h t giai c p công nhân d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n ti n hành l t đự ị ướ ế ấ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ế ậ ổ  
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s  th ng tr  c a giai c p bóc l t, giành chính quy n, thi t l p nhà n c c a giai c p công nhân vàự ố ị ủ ấ ộ ề ế ậ ướ ủ ấ  

nhân dân lao đ ng; t o ti n đ  và đi u ki n đ a qu n chúng nhân dân lao đ ng t  đ a v  nô l , làmộ ạ ề ề ề ệ ư ầ ộ ừ ị ị ệ  

thuê, b  bóc l t lên đ a v  làm ch  xã h i m i.ị ộ ị ị ủ ộ ớ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c kinh t .ạ ộ ủ ự ế  Khác v i các cu c cách m ng khác, cáchớ ộ ạ  

m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c kinh t  nh m thay đ i v  trí, vai trò c a ng i lao đ ng đ i v iạ ộ ủ ự ế ằ ổ ị ủ ườ ộ ố ớ  

t  li u s n xu t b ng cách xoá bá ch  đ  chi m h u t  nhân t  b n ch  nghĩa v  t  li u s n xu t;ư ệ ả ấ ằ ế ộ ế ữ ư ư ả ủ ề ư ệ ả ấ  

thi t l p ch  đ  s  h u xã h i ch  nghĩa trong nh ng hình th c thích h p, g n ng i lao đ ng v iế ậ ế ộ ở ữ ộ ủ ữ ứ ợ ắ ườ ộ ớ  

t  li u s n xu t, thay đ i đi u ki n s ng và đi u ki n làm vi c c a nhân dân lao đ ng.ư ệ ả ấ ổ ề ệ ố ề ệ ệ ủ ộ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c văn hoá, t  t ng.ạ ộ ủ ự ư ưở  Cách m ng xã h i ch  nghĩaạ ộ ủ  

nh m gi i phóng nhân dân lao đ ng v  m t tinh th n xã h i, d i ch  ngió xã h i giai c p côngằ ả ộ ề ặ ầ ộ ướ ủ ộ ấ  

nhân và nhâ dân lao đ ng không ch  làm ch  t  li u s n xu t mà cũngg sáng t oộ ỉ ủ ư ệ ả ấ ạ

Ba n i dung trên có m i liên h  bi n ch ng v i nhau. Do v y, mu n hoàn thành s  m nhộ ố ệ ệ ứ ớ ậ ố ứ ệ  

l ch s  c a mình giai c p công nhân ph i th c hi n đ ng b  c  ba n i dung trên, không nên xemị ử ủ ấ ả ự ệ ồ ộ ả ộ  

nh  ho c quá đ  cao m t trong ba n i dung d n đ n sai l m, th t b i.ẹ ặ ề ộ ộ ẫ ế ầ ấ ạ

3. Liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p công nhân trong cách m ng xã h i ch  nghĩaữ ấ ớ ấ ạ ộ ủ

a. Tính t t y u và c  s  khách quan c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c pấ ế ơ ở ủ ữ ấ ớ ấ  

nông dân

Tính t t y u c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân.ấ ế ủ ữ ấ ớ ấ  Liên minh công 

nông là v n đ  chi n l c c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, có ý nghĩa quy t đ nh t i s  thành b iấ ề ế ượ ủ ạ ộ ủ ế ị ớ ự ạ  

toàn b  ti n trình cách m ng c a giai c p công nhânộ ế ạ ủ ấ

C  s  khách quanơ ở  c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dânủ ữ ấ ớ ấ . 1) Liên 

minh công nông là nhu c u n i t i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa 2) Liên minh công nông xu tầ ộ ạ ủ ạ ộ ủ ấ  

phát t  m i liên h  t  nhiên g n bó và s  th ng nh t l i ích c  b n c a các giai c p, t ng khác. 3)ừ ố ệ ự ắ ự ố ấ ợ ơ ả ủ ấ ầ  

Liên minh công nông là do s  g n bó th ng nh t gi a s n xu t v t ch t v i khoa h c k  thu tự ắ ố ấ ữ ả ấ ậ ấ ớ ọ ỹ ậ  

trong đi u ki n c a cu c cách m ng khoa h c- công ngh  hi n đ i, công nhân, nông dân d n đ cề ệ ủ ộ ạ ọ ệ ệ ạ ầ ượ  

trí th c hoá. ứ

b. N i dung và nguyên t c c  b n c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c pộ ắ ơ ả ủ ữ ấ ớ ấ  

nông dân

N i dung c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân. ộ ủ ữ ấ ớ ấ Liên minh công nông 

nh m gi i quy t nhu c u, l i ích chính tr  c  b n c a công nhân, nông dân và c a c  dân t c là đ cằ ả ế ầ ợ ị ơ ả ủ ủ ả ộ ộ  

l p dân t c và ch  nghĩa xã h iậ ộ ủ ộ

M t s  gi i pháp hi n th c hóa nguyên t c trên đ  tăng c ng liên minh công nông. ộ ố ả ệ ự ắ ể ườ
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1) Liên minh v  chính tr . Phát tri n kinh t , th c hi n t t công tác xoá đói, gi m nghèo, t oề ị ể ế ự ệ ố ả ạ  

c  s  đ  nhân dân quan tâm đ n chính trơ ở ể ế ị

2) Liên minh v  kinh t . Liên minh công nông trên lĩnh v c kinh t  nh m tho  mãn nhu c uề ế ự ế ằ ả ầ  

c a m i giai c p, kh i d y và phát huy n i l c, s c m nh c a giai c p công nhân, nông dân quáủ ỗ ấ ơ ậ ộ ự ứ ạ ủ ấ  

trình s n xu t l u thông, trao đ i hàng hoá, góp ph n thúc đ y xã h i phát tri nả ấ ư ổ ầ ẩ ộ ể

3) Liên minh v  văn hoá-xã h i. ề ộ Trên lĩnh v c văn hoáự - xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ mự ề ế ậ  

đà b n s c dân t c; xây d ng các chu n m c xã h i trên l p tr ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin, tả ắ ộ ự ẩ ự ộ ậ ườ ủ ủ ư 

t ng H  Chí Minh. ưở ồ

Nh ng nguyên t c c  b n chung c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nôngữ ắ ơ ả ủ ữ ấ ớ ấ  

dân là 

1) Ph i đ m b o vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân trong kh i liên minh công nông.ả ả ả ạ ủ ấ ố

2) Ph i đ m b o nguyên t c t  nguy nả ả ả ắ ự ệ

3) Ph i bi t k t h p các l i ích c a c  hai giai c p.ả ế ế ợ ợ ủ ả ấ

III. HèNH Thái KINH T  C NG S N CH  NGHĨAẾ Ộ Ả Ủ

1. Xu th  t t y u c a s  xu t hi n hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩaế ấ ế ủ ự ấ ệ ế ộ ộ ả ủ

C.Mác và Ph.Ăngghen đó v n d ng tri t đ  quan ni m duy v t v  l ch s  đ  nghiên c u xãậ ụ ệ ể ệ ậ ề ị ử ể ứ  

h i loài ng i đ  t  đó xây d ng h c thuy t hình thái kinh t -xã h i. ộ ườ ể ừ ự ọ ế ế ộ

Trên c  s  nghiên c u, phân tích sâu s c ch  nghĩa t  b n và ch  ra nh ng m t tích c c vàơ ở ứ ắ ủ ư ả ỉ ữ ặ ự  

nh ng h n ch  mà ch  nghĩa t  b n không t  kh c ph c đ cữ ạ ế ủ ư ả ự ắ ụ ượ

Có th  nói c  s  th c ti n cho vi c d  báo xu th  t t y u c a s  ra đ i hình thái kinh t -xãể ơ ở ự ễ ệ ự ế ấ ế ủ ự ờ ế  

h i là s  phát tri n c a l c l ng s n xu tộ ự ể ủ ự ượ ả ấ

Có th  đ nh nghĩa khái quát hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa ể ị ế ộ ộ ả ủ là ch  đ  xã h iế ộ ộ  

phát tri n cao nh t; có quan h  s n xu t d a trên s  h u công v  t  li u s n xu t, phù h p v iể ấ ệ ả ấ ự ở ữ ề ư ệ ả ấ ợ ớ  

l c l ng s n xu t ngày càng phát tri n, t o thành c  s  h  t ng có trình đ  cao h n c  s  hự ượ ả ấ ể ạ ơ ở ạ ầ ộ ơ ơ ở ạ  

t ng c a ch  nghĩa t  b n; có ki n trúc th ng t ng t ng ng th c s  là c a nhân dân v i trìnhầ ủ ủ ư ả ế ượ ầ ươ ứ ự ự ủ ớ  

đ  xã h i hoá ngày càng cao.ộ ộ

Đ nh nghĩa trên cho th y hình thái kinh t -xã h i ch  nghĩa có nh ng n i dungị ấ ế ộ ủ ữ ộ

1) Hình thái kinh t  xã h i c ng s n ch  nghĩa là ch  đ  xã h i phát tri n cao nh t trongế ộ ộ ả ủ ế ộ ộ ể ấ  

l ch s  loài ng i. ị ử ườ

2) Hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa có quan h  s n xu t d a trên s  h u côngế ộ ộ ả ủ ệ ả ấ ự ở ữ  

c ng v  t  li u s n xu tộ ề ư ệ ả ấ

3) Hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa t o thành c  s  h  t ng có trình đ  cao h nế ộ ộ ả ủ ạ ơ ở ạ ầ ộ ơ  

c  s  h  t ng c a ch  nghĩa t  b nơ ở ạ ầ ủ ủ ư ả
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4) Hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa có ki n trúc th ng t ng th c s  là c a nhânế ộ ộ ả ủ ế ượ ầ ự ự ủ  

dân lao đ ng v i trình đ  xã h i hoá ngày càng cao ộ ớ ộ ộ

2. Đi u ki n ra đ i hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa ề ệ ờ ế ộ ộ ả ủ

S  thay th  l n nhau gi a các hình thái kinh t -xã h i là m t quá trình l ch s  t  nhiên Trênự ế ẫ ữ ế ộ ộ ị ử ự  

c  s  đó, chúng ta có th  chia thành hai đi u ki n đ  đi t i ch  nghĩa c ng s n.ơ ở ể ề ệ ể ớ ủ ộ ả

a. Đi u ki n c  b n cho s  ra đ i hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa  cácề ệ ơ ả ự ờ ế ộ ộ ả ủ ở  

n c t  b n phát tri nướ ư ả ể

Mâu thu n gi a l c l ng s n xu t mang tính xã h i hoá ngày càng cao v i quan h  s nẫ ữ ự ượ ả ấ ộ ớ ệ ả  

xu t d a trên ch  đ  chi m h u t  nhân t  b n ch  nghĩa v  t  li u s n xu tấ ự ế ộ ế ữ ư ư ả ủ ề ư ệ ả ấ

Trong xã h i t  b n, bi u hi n mâu thu n gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu tộ ư ả ể ệ ẫ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ  

trong lĩnh v c xã h i là mâu thu n gi a giai c p vô s n- đ i bi u cho l c l ng s n xu t tiên ti nự ộ ẫ ữ ấ ả ạ ể ự ượ ả ấ ế  

v i giai c p t  s n- đ i bi u cho quan h  s n xu t l c h u, l i th i tr  nên gay g t, quy t li tớ ấ ư ả ạ ể ệ ả ấ ạ ậ ỗ ờ ở ắ ế ệ

M c dù ch  nghĩa t  b n đó đ t đ c nh ng thành t u đáng k  v  kinh t -xã h i; nh ngặ ủ ư ả ạ ượ ữ ự ể ề ế ộ ư  

trên m i b c phát tri n c a nó kèm theo nh ng tai h a nh  chi n tranh, t i ác, hu  ho i môiỗ ướ ể ủ ữ ọ ư ế ộ ỷ ạ  

tr ng thiên nhiên, phân bi t ch ng t c, l i s ng ph n văn hoá, suy đ i đ o đ c v.v.ườ ệ ủ ộ ố ố ả ồ ạ ứ

Nh n th c c a giai c p công nhân và vai trò c a đ ng c ng s n trong quá trình giác ngậ ứ ủ ấ ủ ả ộ ả ộ 

cách m ng cho giai c p công nhân ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa ngày càng cao.ạ ấ ế ạ ộ ủ

 b. Đi u ki n c  b n đ  các n c t  b n trung bình và các n c ch a tr i qua chề ệ ơ ả ể ướ ư ả ướ ư ả ế 

đ  t  b n ch  nghĩa đi lên ch  nghĩa c ng s nộ ư ả ủ ủ ộ ả

Ch  nghĩa t  b n chuy n sang giai đo n đ  qu c ch  nghĩa; vi c xâm l c, áp b c và đôủ ư ả ể ạ ế ố ủ ệ ượ ứ  

h , khai thác thu c đ a, v  vét tài nguyên  nhi u qu c gia gây ra nhi u mâu thu n gay g t.ộ ộ ị ơ ở ề ố ề ẫ ắ

H  t  t ng c a giai c p công nhân ph i đ c Đ ng C ng s n truy n bá r ng rãi, th c t nhệ ư ưở ủ ấ ả ượ ả ộ ả ề ộ ứ ỉ  

phong trào yêu n c c a nhân dân các n c thu c đ a t o nên s  tr ng thành c a giai c p côngướ ủ ướ ộ ị ạ ự ưở ủ ấ  

nhân và nhân dân lao đ ng. ộ

3. Các giai đo n phát tri n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩaạ ể ủ ế ộ ộ ả ủ

D a vào s  v n đ ng, phát tri n c a l c l ng s n xu t, quan h  s n xu t và ki n trúcự ự ậ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ệ ả ấ ế  

th ng t ng c a hình thái kinh t -xã h i.ượ ầ ủ ế ộ

Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, ch  nghĩa xã h i, “Cái xã h i mà chúng ta nói  đây không ph iủ ộ ộ ở ả  

là m t xã h i c ng s n ch  nghĩa đó phát tri n trên nh ng c  s  c a chính nó, mà trái l i là m t xãộ ộ ộ ả ủ ể ữ ơ ở ủ ạ ộ  

h i v a thoát thai t  xã h i t  b n ch  nghĩa, do đó là m t xã h i v  m i ph ng di n- kinh t ,ộ ừ ừ ộ ư ả ủ ộ ộ ề ọ ươ ệ ế  

đ o đ c, tinh th n- cũng mang nh ng d u v t c a xã h i cũ mà nó đó l t lòng ra”ạ ứ ầ ữ ấ ế ủ ộ ọ 15, Theo 

V.I.Lênin, hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa g m (I) Nh ng c n đau đ  kéo dài; (II) Giaiế ộ ộ ả ủ ồ ữ ơ ẻ  

15 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.9, tr.33
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đo n đ u c a xã h i c ng s n ch  nghĩa và (III) Giai đo n cao c a xã h i c ng s n ch  nghĩaạ ầ ủ ộ ộ ả ủ ạ ủ ộ ộ ả ủ 16. 

Nh  v y, hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa có th  chia thành ba th i kỳ.ư ậ ế ộ ộ ả ủ ể ờ

a. Th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h iờ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ

Th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s c trong toàn b  cácờ ộ ủ ộ ờ ả ế ạ ắ ộ  

lĩnh v c c a đ i s ng xã h i Th i kỳ quá đ  này có th  phân thành b n giai đo n phát tri n là ự ủ ờ ố ộ ờ ộ ể ố ạ ể

1) Giai đo n t  năm 1917-1945- giai đo n th ng l i c a giai c p vô s n Nga, m  đ u th iạ ừ ạ ắ ợ ủ ấ ả ở ầ ờ  

kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iộ ủ ộ

2) Giai đo n t  năm 1945-1970- giai đo n hình thành, t n t i và phát tri n c a h  th ng xãạ ừ ạ ồ ạ ể ủ ệ ố  

h i ch  nghĩaộ ủ

3) Giai đo n t  năm 1970-1990- giai đo n h  th ng xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng ho ng,ạ ừ ạ ệ ố ộ ủ ủ ả  

d n đ n s  s p đ  c a ch  nghĩa xã h i hi n th c mô hình xôvi t  các n c đông Âu và Liênxôẫ ế ự ụ ổ ủ ủ ộ ệ ự ế ở ướ

4) Giai đo n hi n nay là giai đo n thoái trào c a ch  nghĩa xã h i hi n th c.ạ ệ ạ ủ ủ ộ ệ ự

Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iấ ế ủ ờ ộ ủ ộ

1) Ch  nghĩa t  b n và ch  nghĩa xã h i khác nhau v  ch t; th  hi n  hình th c s  h u tủ ư ả ủ ộ ề ấ ể ệ ở ứ ở ữ ư 

li u s n xu t.ệ ả ấ

2) Ch  nghĩa xã h i đ c xây d ng trên n n s n xu t đ i công nghi p có trình đ  caoủ ộ ượ ự ề ả ấ ạ ệ ộ

3) C n có th i gian đ  xây d ng quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩaầ ờ ể ự ệ ả ấ ộ ủ

4) Công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i là công vi c m i m , khó khăn và ph c t p; giai c pộ ự ủ ộ ệ ớ ẻ ứ ạ ấ  

công nhân có th i gian đ  hoàn thành.ờ ể

Đ c đi m và th c ch t c a th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h iặ ể ự ấ ủ ờ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ . Đ cặ  

đi m n i b t c a th i kỳ này là t n t i nh ng y u t  c a xã h i t  b n v i nh ng y u t  m i c aể ổ ậ ủ ờ ồ ạ ữ ế ố ủ ộ ư ả ớ ữ ế ố ớ ủ  

xã h i xã h i ch  nghĩaộ ộ ủ

Trong lĩnh v c kinh t , là s  duy trì và phát tri n n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph n,ự ế ự ể ề ế ề ầ  

bên c nh các thành ph n kinh t  xã h i ch  nghĩa cũng có các thành ph n kinh t  khác nh  kinh tạ ầ ế ộ ủ ầ ế ư ế 

gia tr ng, kinh t  hàng hóa nh , kinh t  t  b n nhà n cưở ế ỏ ế ư ả ướ

Trong lĩnh v c chính tr . Nhà n c chuyên chính vô s n m i ra đ i và ngày càng hoàn thi nự ị ướ ả ớ ờ ệ  

là công c  đ  giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng ch ng l i nh ng âm m u ch ng phá c a cácụ ể ấ ộ ố ạ ữ ư ố ủ  

th  l c thù đ ch trong và ngoài n cế ự ị ướ

Trong lĩnh v c t  t ng văn hoá, có s  t n t i đan xen và đ u tranh l n nhau gi a t  t ngự ư ưở ự ồ ạ ấ ẫ ữ ư ưở  

c a giai c p công nhân v i t  t ng cũ r t ph c t p phá ho i đ i s ng văn hoá tinh th n c a nhânủ ấ ớ ư ưở ấ ứ ạ ạ ờ ố ầ ủ  

dân

16 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.33, tr.223
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Th c ch t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ự ấ ủ ờ ộ ủ ộ là th i kỳ đ u tranh gi a giai c p côngờ ấ ữ ấ  

nhân liên minh v i các t ng l p lao đ ng khác đó giành đ c chính quy n nhà n c đang th c hi nớ ầ ớ ộ ượ ề ướ ự ệ  

nhi m v  đ a đ t n c đi lên ch  nghĩa xã h iệ ụ ư ấ ướ ủ ộ

N i dung kinh t , chính tr , văn hóa, xã h iộ ế ị ộ  c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iủ ờ ộ ủ ộ  

1) Trong lĩnh v c kinh t , s p x p l i l c l ng s n xu t c a ch  nghĩa t  b n đ  l i nh mự ế ắ ế ạ ự ượ ả ấ ủ ủ ư ả ể ạ ằ  

t o ra c  s  v t ch t, k  thu t cho ch  nghĩa xã h iạ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ộ

2) Trong lĩnh v c chính tr , xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩa v ng m nh đ  th c hi n vaiự ị ự ướ ộ ủ ữ ạ ể ự ệ  

trò chuy n chính và xây d ng xã h i m iờ ự ộ ớ

3) Trong lĩnh v c xã h i, kh c ph c nh ng t  n n do xã h i cũ đ  l i, ngăn ng a và đ  phòngự ộ ắ ụ ữ ệ ạ ộ ể ạ ừ ề  

nh ng t  n n xã h i m i phát sinh đ  t ng b c th c hi n bình đ ng xã h iữ ệ ạ ộ ớ ể ừ ướ ự ệ ẳ ộ

4) Trong lĩnh v c t  t ng văn hoá, tuyên truy n và ph  bi n r ng rãi ch  nghĩa Mác-Lênin;ự ư ưở ề ổ ế ộ ủ  

k  th a bi n ch ng văn hóa cũ, xây d ng n n văn hóa vô s n tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ế ừ ệ ứ ự ề ả ế ậ ả ắ ộ

Các hình th c quá đứ ộ lên ch  nghĩa xã h iủ ộ  là quá đ  tr c ti p và quá đ  gián ti p, “th i kỳộ ự ế ộ ế ờ  

quá đ  khá lâu dài t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i”ộ ừ ủ ư ả ủ ộ 17. 

Hình th c quá đ  tr c ti p là hình th c quá đ  t  các n c t  b n phát tri n lên ch  nghĩaứ ộ ự ế ứ ộ ừ ướ ư ả ể ủ  

xã h i. ộ

Hình th c quá đ  gián ti p là hình th c quá đ  t  các n c t  b n trung bình và các n cứ ộ ế ứ ộ ừ ướ ư ả ướ  

ch a tr i qua ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i.ư ả ủ ư ả ủ ộ

b. Th i kỳ ch  nghĩa xã h iờ ủ ộ

Ch  nghĩa xã h i là giai đo n phát tri n l ch s  lâu dài trên con đ ng gi i phóng hoàn toànủ ộ ạ ể ị ử ườ ả  

v  kinh t , chính tr , văn hóa cho con ng iề ế ị ườ

Nh ng đ c tr ng c  b n c a ch  nghĩa xã h iữ ặ ư ơ ả ủ ủ ộ

1) C  s  v t ch t c a xã h i xã h i ch  nghĩa là n n đ i công nghi p c  khí ơ ở ậ ấ ủ ộ ộ ủ ề ạ ệ ơ

2) Ch  nghĩa xã h i xoá b  ch  đ  t  h u t  b n ch  nghĩa, nh ng không xoá bá ch  đ  tủ ộ ỏ ế ộ ư ữ ư ả ủ ư ế ộ ư 

h u nói chung; thi t l p ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t.  ữ ế ậ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ

3) Xã h i xã h i ch  nghĩa t o ra đ c cách t  ch c, phân công và qu n lý lao đ ng t  giác;ộ ộ ủ ạ ượ ổ ứ ả ộ ự  

k  lu t lao đ ng cao.  ỷ ậ ộ

4) Xã h i xã h i ch  nghĩa th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng, coi đó là nguyênộ ộ ủ ự ệ ắ ố ộ  

t c phân ph i c  b n nh t.  ắ ố ơ ả ấ

5) Xã h i xã h i ch  nghĩa có nhà n c ki u m i, mang b n ch t giai c p công nhân, tínhộ ộ ủ ướ ể ớ ả ấ ấ  

nhân dân r ng rãi, tính dân t c sâu s c.  ộ ộ ắ

17 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.38, tr.464
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6) Xã h i xã h i ch  nghĩa là xã h i đó th c hi n đ c s  gi i phóng con ng i kh i ápộ ộ ủ ộ ự ệ ượ ự ả ườ ỏ  

b c, bóc l t; th c hi n bình đ ng xã h i, t o đi u ki n cho con ng i đ c phát tri n toàn di n.  ứ ộ ự ệ ẳ ộ ạ ề ệ ườ ượ ể ệ

c. Th i kỳ ch  nghĩa c ng s nờ ủ ộ ả

Ch  nghĩa c ng s n giai đo n cao c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa ủ ộ ả ạ ủ ế ộ ộ ả ủ

Trong lĩnh v c kinh t , L c l ng s n xu t phát tri n cao nh t trong l ch s  ự ế ự ượ ả ấ ể ấ ị ử

Trong lĩnh v c xã h i, con ng i có đ y đ  đi u ki n phát tri n kh  năng c a mình ự ộ ườ ầ ủ ề ệ ể ả ủ

S  phân tích c a C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin v  ch  nghĩa c ng s n cho chóng ta th yự ủ ề ủ ộ ả ấ  

1) Giai đo n cao c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa ch  xu t hi n khi đó đ t đ cạ ủ ế ộ ộ ả ủ ỉ ấ ệ ạ ượ  

nh ng đi u ki n kinh t -xã h i nh t đ nhữ ề ệ ế ộ ấ ị . 2) S  xu t hi n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s nự ấ ệ ủ ế ộ ộ ả  

ch  nghĩa là quá trình lâu dàiủ . 3) Quá trình xu t hi n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n chấ ệ ủ ế ộ ộ ả ủ 

nghĩa  các n c di n ra tùy thu c vào s  phát tri n c a các lĩnh v c trong đ i s ng xã h i c a cácở ướ ễ ộ ự ể ủ ự ờ ố ộ ủ  

n c đó.ướ

 

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Khái ni m giai c p công nhân? N i dung và đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l chệ ấ ộ ề ệ ị ứ ệ ị  

s  c a giai c p công nhân?ử ủ ấ

2. Quy lu t hình thành, phát tri n c a Đ ng C ng s n và vai trò c a nó trong quá trình th cậ ể ủ ả ộ ả ủ ự  

hi n s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân?ệ ứ ệ ị ử ủ ấ

3. Cách m ng xã h i ch  nghĩa và nguyên nhân c a nó?ạ ộ ủ ủ

4. N i dung c a cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa?ộ ủ ộ ạ ộ ủ

5. Tính t t y u và c  s  khách quan c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nôngấ ế ơ ở ủ ữ ấ ớ ấ  

dân?

6. N i dung và nguyên t c c  b n c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nôngộ ắ ơ ả ủ ữ ấ ớ ấ  

dân?

 7. Các giai đo n phát tri n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩaạ ể ủ ế ộ ộ ả ủ

  8. Tính t t y u, đ c đi m và th c ch t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i?ấ ế ặ ể ự ấ ủ ờ ộ ủ ộ
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CH NG 8. M T S  V N Đ  CHÍNH TR -XÃ H I CÓ TÍNH QUY LU T TRONG TI NƯƠ Ộ Ố Ấ Ề Ị Ộ Ậ Ế  

TRÌNH CÁCH M NG XÃ H I CH  NGHĨAẠ Ộ Ủ

Ti n trình cách m ng xã h i ch  nghĩa là ti n trình l ch s  lâu dài, khó khăn và gian kh  v iế ạ ộ ủ ế ị ử ổ ớ  

m c đích cu i cùng là b o đ m cho s  thành công c a ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n.ụ ố ả ả ự ủ ủ ộ ủ ộ ả  

Trong ti n trình đó, các v n đ  kinh t , chính tr , xã h i, t  t ng văn hóa v.v c n ph i đ c nh nế ấ ề ế ị ộ ư ưở ầ ả ượ ậ  

th c và gi i quy t t  th  gi i quan duy v t bi n ch ng và ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v t;ứ ả ế ừ ế ớ ậ ệ ứ ươ ậ ệ ứ ậ  

c n ph i v n d ng sáng t o nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin vào các đi u ki nầ ả ậ ụ ạ ữ ơ ả ủ ủ ề ệ  

l ch s  cô th  c a m i qu c gia, dân t c trong nh ng giai đo n nh t đ nh c a l ch s . Đó là nh ngị ử ể ủ ỗ ố ộ ữ ạ ấ ị ủ ị ử ữ  

v n đ  chính tr -xã h i có tính quy lu t trong ti n trình cách m ng xã h i ch  nghĩa.ấ ề ị ộ ậ ế ạ ộ ủ

I. XÂY D NG NHÀ N C XÃ H I CH  NGHĨAVÀ N N DÂN CH  XÃ H I CH  NGHĨAỰ ƯỚ Ộ Ủ Ề Ủ Ộ Ủ  

1. Xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩaự ướ ộ ủ

a. Khái ni m Nhà n c xã h i ch  nghĩaệ ướ ộ ủ

Nhà n c là s n ph m và bi u hi n c a nh ng mâu thu n giai c p không th  đi u hoàướ ả ẩ ể ệ ủ ữ ẫ ấ ể ề  

đ c. B t c   đâu, h  lóc nào và ch ng nào mà, v  m t khách quan, nh ng mâu thu n giai c pượ ấ ứ ở ễ ừ ề ặ ữ ẫ ấ  

không th  đi u hoà đ c, thì nhà n c xu t hi n.  ể ề ượ ướ ấ ệ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa là t  ch c mà thông qua đó, Đ ng c ng s n th c hi n vai tròướ ộ ủ ổ ứ ả ộ ả ự ệ  

lãnh đ o c a mình đ i v i xã h i ạ ủ ố ớ ộ

 Chính vì v y, Nhà n c xã h i ch  nghĩa v a là c  quan quy n l c, v a là b  máy hànhậ ướ ộ ủ ừ ơ ề ự ừ ộ  

chính, v a là t  ch c qu n lý kinh t , văn hóa, xã h i c a nhân dân; th  hi n qua ch c năng th ngừ ổ ứ ả ế ộ ủ ể ệ ứ ố  

tr  giai c p và ch c năng xã h i. ị ấ ứ ộ

b. Đ c tr ng, ch c năng và nhi m v   c a Nhà n c xã h i ch  nghĩaặ ư ứ ệ ụ ủ ướ ộ ủ

Đ c tr ng c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ặ ư ủ ướ ộ ủ  Theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác-Lênin, b tể ủ ủ ấ  

kỳ nhà n c nào cũng có các đ c tr ng c  b n và Nhà n c xã h i ch  nghĩa cũng có nh ng đ cướ ặ ư ơ ả ướ ộ ủ ữ ặ  

tr ng riêng c a nó.ư ủ  

1) Nhà n c xã h i ch  nghĩa không ph i là công c  đ  đàn áp m t giai c p nào đó, mà làướ ộ ủ ả ụ ể ộ ấ  

công c  th c hi n l i ích cho t t c  nh ng ng i lao đ ng; nh ng vai trò lãnh đ o c a giai c pụ ự ệ ợ ấ ả ữ ườ ộ ư ạ ủ ấ  

công nhân thông qua chính đ ng c a nó đ i v i nhà n c v n đ c duy trìả ủ ố ớ ướ ẫ ượ

2) Nhà n c xã h i ch  nghĩa có đ c tr ng v  nguyên t c khác h n v i Nhà n c t  s n.ướ ộ ủ ặ ư ề ắ ẳ ớ ướ ư ả  

Càng là công c  c a chuyên chính giai c p, nh ng vì l i ích c a t t c  nh ng ng i lao đ ng, t cụ ủ ấ ư ợ ủ ấ ả ữ ườ ộ ứ  

tuy t đ i đa s  nhân dân ệ ạ ố
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3) Trong khi nh n m nh s  c n thi t c a b o l c tr n áp, các nhà kinh đi n c a ch  nghĩaấ ạ ự ầ ế ủ ạ ự ấ ể ủ ủ  

Mác-Lênin v n coi m t t  ch c xây d ng là đ c tr ng c  b n c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa.  ẫ ặ ổ ứ ự ặ ư ơ ả ủ ướ ộ ủ

4) Nhà n c xã h i ch  nghĩa n m trong n n dân ch  xã h i ch  nghĩa; là ph ng th cướ ộ ủ ằ ề ủ ộ ủ ươ ứ  

th  hi n và th c hi n dân ch .  ể ệ ự ệ ủ

5) Nhà n c xã h i ch  nghĩa là m t ki u nhà n c đ c bi t, “nhà n c không cũngướ ộ ủ ộ ể ướ ặ ệ ướ  

nguyên nghĩa”, là nhà n c "n a nhà n c”. Sau khi c  s  kinh t -xã h i cho s  t n t i c a nhàướ ử ướ ơ ở ế ộ ự ồ ạ ủ  

n c m t đi, thì nhà n c càng không cũng, nhà n c “t  tiêu vong”. Đây càng là đ c tr ng n i b tướ ấ ướ ướ ự ặ ư ổ ậ  

c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa. ủ ướ ộ ủ

Ch c năng, nhi m v   c a Nhà n c xã h i ch  nghĩaứ ệ ụ ủ ướ ộ ủ . V i nh ng đ c tr ng trên, ch cớ ữ ặ ư ứ  

năng, nhi m v   c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa bi u hi n  vi c qu n lý xã h i trên t t c  cácệ ụ ủ ướ ộ ủ ể ệ ở ệ ả ộ ấ ả  

lĩnh v c c a đ i s ng xã h i b ng pháp lu t xã h i ch  nghĩa.ự ủ ờ ố ộ ằ ậ ộ ủ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa th c hi nướ ộ ủ ự ệ  hai ch c năngứ  

1) Ch c năng t  ch c, xây d ng  ứ ổ ứ ự

2) Ch c năng b o l c tr n áp nh m ch ng l i s  ph n kháng c a k  thù giai c p, ch ng l iứ ạ ự ấ ằ ố ạ ự ả ủ ẻ ấ ố ạ  

công cu c t  ch c, xây d ng xã h i m i c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.  ộ ổ ứ ự ộ ớ ủ ấ ộ

3) Ngoài hai ch c năng c  b n trên, Nhà n c xã h i ch  nghĩa cũng có ch c năng đ iứ ơ ả ướ ộ ủ ứ ố  

ngo i nh m m  r ng quan h  h p tác h u ngh , bình đ ng, tôn tr ng l n nhau vì s  phát tri n vàạ ằ ở ộ ệ ợ ữ ị ẳ ọ ẫ ự ể  

ti n b  xã h i đ i v i nhân dân cac n c trên th  gi i.ế ộ ộ ố ớ ướ ế ớ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa có ướ ộ ủ nh ng nhi m v   chínhữ ệ ụ  là qu n lý đ t n c trên t t c  cácả ấ ướ ấ ả  

lĩnh v c.  ự

c. Tính t t y u c a vi c xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩaấ ế ủ ệ ự ướ ộ ủ

T ng k t kinh nghi m l ch s  c a các cu c cách m ng xã h i, ch  nghĩa Mác- Lênin ch  raổ ế ệ ị ử ủ ộ ạ ộ ủ ỉ  

v n đ  nhà n c là v n đ  c  b n c a m i cu c cách m ng xã h i. Nhà n c xã h i ch  nghĩaấ ề ướ ấ ề ơ ả ủ ọ ộ ạ ộ ướ ộ ủ  

càng là v n đ  c  b n c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, là m t trong nh ng thi t ch  quan tr ngấ ề ơ ả ủ ạ ộ ủ ộ ữ ế ế ọ  

b c nh t c a quá trình th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân.ậ ấ ủ ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ

Tính t t y u ph i có Nhà n c xã h i ch  nghĩa cũng đ c lu n gi i b ng th c ti n c aấ ế ả ướ ộ ủ ượ ậ ả ằ ự ễ ủ  

th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. 1) Trong th i kỳ này, các giai c p bóc l t tuy đã b  xóa b  vờ ộ ủ ộ ờ ấ ộ ị ỏ ề 

ph ng di n chính tr , nh ng ch a b  xoá bá hoàn toàn v  m t giai c p.  2) Trong th i kỳ quá đươ ệ ị ư ư ị ề ặ ấ ờ ộ 

còn có các giai c p, t ng l p trung gian khác. Do đ a v  kinh t -xã h i c a mình, các giai c p, t ngấ ầ ớ ị ị ế ộ ủ ấ ầ  

l p này không th  t  mình đi lên ch  nghĩa xã h i.. 3) Đ  m  r ng dân ch , ch ng l i m i hành viớ ể ự ủ ộ ể ở ộ ủ ố ạ ọ  

ng c l i nh ng chu n m c dân ch , vi ph m nh ng giá tr  dân ch  c a nhân dân, càng đòi h iượ ạ ữ ẩ ự ủ ạ ữ ị ủ ủ ỏ  

ph i có m t thi t ch  nhà n c phù h p.  ả ộ ế ế ướ ợ

2. Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩaự ề ủ ộ ủ
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a. Quan ni m v  dân ch  và n n dân ch  ệ ề ủ ề ủ

Quan ni m v  dân chệ ề ủ. Dân ch  và th c hi n dân ch  là nhu c u khách quan c a conủ ự ệ ủ ầ ủ  

ng i. Ngay t  xã h i nguyên thu , vi c c  ra và ph  bá ng i đ ng đ u là do quy n l c c a nhânườ ừ ộ ỷ ệ ử ế ườ ứ ầ ề ự ủ  

dân. Nh  v y, ngay t  bu i s  khai c a l ch s  nhân lo i, dân ch  đ c hi u là quy n l c thu c vư ậ ừ ổ ơ ủ ị ử ạ ủ ượ ể ề ự ộ ề 

nhân dân. Thu t ng  “dân ch ” m i chính th c s  d ng. Nó đ c ghép t  hai t  trong ti ng Hyậ ữ ủ ớ ứ ử ụ ượ ừ ừ ế  

L p c  (th  k  VIII tr.c.n) là “demos” nghĩa là dân và “kratos” nghĩa là quy n l c v i nghĩa, dânạ ổ ế ỷ ề ự ớ  

ch  là quy n l c nhân dân, nhân dân là ch  th  c a quy n l c . Nh  v y, dân ch  là m t khái ni mủ ề ự ủ ể ủ ề ự ư ậ ủ ộ ệ  

mang ý nghĩa chính tr , tuy đã có m m m ng trong xã h i nguyên thu , nh ng nó ch  xu t hi n v i ýị ầ ố ộ ỷ ư ỉ ấ ệ ớ  

nghĩa đ y đ  nh  m t ch  đ  chính tr  trong xã h i có giai c p và nhà n c. ầ ủ ư ộ ế ộ ị ộ ấ ướ

Ch  nghĩa Mác-Lênin nêu nh ng quan ni m chính v  dân ch  ủ ữ ệ ề ủ

1) Dân ch  là s n ph m ti n hóa c a l ch s  xã h i loài ng i; là nhu c u khách quan c aủ ả ẩ ế ủ ị ử ộ ườ ầ ủ  

con ng i. V i t  cách là quy n l c c a nhân dân, dân ch  là s  ph n ánh nh ng giá tr  nhân văn;ườ ớ ư ề ự ủ ủ ự ả ữ ị  

là k t qu  c a cu c đ u tranh lâu dài c a nhân dân lao đ ng ch ng l i áp b c, b t công và bóc l tế ả ủ ộ ấ ủ ộ ố ạ ứ ấ ộ

2)  Dân ch  v i t  cách là m t ph m trù chính tr , g n v i m t ki u nhà n c và m t giaiủ ớ ư ộ ạ ị ắ ớ ộ ể ướ ộ  

c p c m quy n thì s  không có dân ch  phi giai c p, dân ch  chung chung.  ấ ầ ề ẽ ủ ấ ủ

3) Dân ch  cũng là s n ph m c a quá trình v n lên c a con ng i trong quá trình làm chủ ả ẩ ủ ươ ủ ườ ủ  

t  nhiên, xã h i và b n thân ự ộ ả

Quan ni m v  n n dân chệ ề ề ủ. V.I.Lênin cho r ng “Ch  đ  dân ch  là m t hình th c nhàằ ế ộ ủ ộ ứ  

n c, m t trong nh ng hình thái c a nhà n c. Cho nên, càng nh  m i nhà n c, ch  đ  dân chướ ộ ữ ủ ướ ư ọ ướ ế ộ ủ 

là vi c thi hành có t  ch c, có h  th ng s  c ìng b c đ i v i ng i ta”ệ ổ ứ ệ ố ự ư ứ ố ớ ườ 18..

 Chính vì v y, k  t  khi n n dân ch  ra đ i thì dân ch  tr  thành m t ph m trù l ch s ,ậ ể ừ ề ủ ờ ủ ở ộ ạ ị ử  

ph m trù chính tr .ạ ị

N n dân ch  xã h i ch  nghĩa là n n dân ch   mà  đó, nh ng giá tr  dân ch , quy n l cề ủ ộ ủ ề ủ ở ữ ị ủ ề ự  

c a nhân dân đ c th  ch  hoá thành pháp lu t, thành h  th ng chính tr , thành nguyên t c, m củ ượ ể ế ậ ệ ố ị ắ ụ  

tiêu c a s  phát tri n.  ủ ự ể

N n dân ch  xã h i ch  nghĩa đ c hình thành sau th ng l i c a cu c cách m ng xã h iề ủ ộ ủ ượ ắ ợ ủ ộ ạ ộ  

ch  nghĩa trên ph ng di n chính tr  và nó đ c hoàn thi n t ng b c phù h p v i s  phát tri nủ ươ ệ ị ượ ệ ừ ướ ợ ớ ự ể  

kinh t , chính tr  và văn hoá - xã h i c a quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i. Dân ch  xã h i chế ị ộ ủ ự ủ ộ ủ ộ ủ 

nghĩa ch  có th c s  khi ch  nghĩa xã h i đã đ c xây d ng đ y đ .ỉ ự ự ủ ộ ượ ự ầ ủ

b. Nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xã h i ch  nghĩaữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ ộ ủ

1) V i t  cách là m t ch  đ  nhà n c đ c sáng t o b i qu n chúng nhân dân lao đ ngớ ư ộ ế ộ ướ ượ ạ ở ầ ộ  

d i s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n, dân ch  xã h i ch  nghĩa đ m b o m i quy n l c thu c vướ ự ạ ủ ả ộ ả ủ ộ ủ ả ả ọ ề ự ộ ề 

18 V.I.Lờnin: Toàn tập, 2005, t.33, tr.123
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giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. Vì v y, dân ch  xã h i ch  nghĩa v a mang b n ch t giaiấ ộ ậ ủ ộ ủ ừ ả ấ  

c p công nhân, v a có tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâu s c.ấ ừ ộ ộ ắ

2) N n dân ch  xã h i ch  nghĩa có c  s  kinh t  là ch  đ  công h u v  nh ng t  li u s nề ủ ộ ủ ơ ở ế ế ộ ữ ề ữ ư ệ ả  

xu t ch  y u c a toàn xã h i. Ch  đ  s  h u đó phù h p v i quá trình xã h i hoá ngày càng cao c aấ ủ ế ủ ộ ế ộ ở ữ ợ ớ ộ ủ  

s n xu t  ả ấ

3) Trên c  s  s  k t h p hài hoà l i ích cá nhân, l i ích t p th  và l i ích c a toàn xã h i,ơ ở ự ế ợ ợ ợ ậ ể ợ ủ ộ  

n n dân ch  xã h i ch  nghĩa có s c đ ng viên, thu hót m i ti m năng sáng t o, tính tích c c xã h iề ủ ộ ủ ứ ộ ọ ề ạ ự ộ  

c a nhân dân trong s  nghi p xây d ng xã h i m i.  ủ ự ệ ự ộ ớ

4) Dân ch  xã h i ch  nghĩa là n n dân ch  r ng rãi nh t trong l ch s  nh ng v n là n nủ ộ ủ ề ủ ộ ấ ị ử ư ẫ ề  

dân ch  mang tính giai c p c a giai c p công nhân - dân ch  đi đôi v i k  c ng, k  lu t, v i tráchủ ấ ủ ấ ủ ớ ỷ ươ ỷ ậ ớ  

nhi m c a công dân tr c pháp lu t.  ệ ủ ướ ậ

c. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩaấ ế ủ ệ ự ề ủ ộ ủ

Theo các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa Mác-Lênin, m c tiêu và đ ng l c c a quá trình phátể ủ ủ ụ ộ ự ủ  

tri n xã h i, c a quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i là dân ch . ể ộ ủ ự ủ ộ ủ

Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa là quy lu t c a s  hình thành và t  hoàn thi n c aự ề ủ ộ ủ ậ ủ ự ự ệ ủ  

h  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩa.  ệ ố ị ộ ủ

Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa là quá trình t t y u di n ra nh m xây d ng, phátự ề ủ ộ ủ ấ ế ễ ằ ự  

tri n, hoàn thi n dân ch , đáp ng nhu c u c a nhân dân.  ể ệ ủ ứ ầ ủ

Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa càng chính là quá trình v n đ ng và th c hành dânự ề ủ ộ ủ ậ ộ ự  

ch , bi n dân ch  t  kh  năng thành hi n th c trong m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, là quá trìnhủ ế ủ ừ ả ệ ự ọ ự ủ ờ ố ộ  

đ a các giá tr , chu n m c, nguyên t c c a dân ch  vào th c ti n xây d ng cu c s ng m i, ch ngư ị ẩ ự ắ ủ ủ ự ễ ự ộ ố ớ ố  

các bi u hi n c a dân ch  c c đoan, vô chính ph , ngăn ng a m i hành vi coi th ng k  c ng,ể ệ ủ ủ ự ủ ừ ọ ườ ỷ ươ  

pháp lu t.ậ

II. XÂY D NG N N VĂN HOÁ XÃ H I CH  NGHĨAỰ Ề Ộ Ủ

1. Khái ni m n n văn hoá xã h i ch  nghĩaệ ề ộ ủ

a. Khái ni m văn hoá và n n văn hoáệ ề

Khái ni m văn hoá.ệ  Văn hoá là toàn b  nh ng giá tr  v t ch t và tinh th n do con ng i sángộ ữ ị ậ ấ ầ ườ  

t o ra b ng lao đ ng và ho t đ ng th c ti n trong quá trình l ch s  c a mình. Văn hoá là bi u hi nạ ằ ộ ạ ộ ự ễ ị ử ủ ể ệ  

c a trình đ  phát tri n xã h i trong t ng th i kỳ l ch s  nh t đ nh.ủ ộ ể ộ ừ ờ ị ử ấ ị

 T  s  phân tích trên, khi tìm hi u khái ni m văn hoá c n l u ý ừ ự ể ệ ầ ư

a) văn hoá là sáng t o c a con ng i, thu c v  con ng iạ ủ ườ ộ ề ườ

b) văn hoá xu t hi n là do s  thích nghi m t cách ch  đ ng và có ý th c c a con ng i v iấ ệ ự ộ ủ ộ ứ ủ ườ ớ  

t  nhiên, là s  thích nghi có sáng t o, phù h p v i chân, thi n, mự ự ạ ợ ớ ệ ỹ
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c) văn hoá bao g m c  nh ng s n ph m v t ch t và tinh th n, ch  không ch  riêng có tinhồ ả ữ ả ẩ ậ ấ ầ ứ ỉ  

th n mà thôi. ầ

d) V i t  cách là ho t đ ng tinh th n, thu c v  ý th c con ng i, nên s  phát tri n c a vănớ ư ạ ộ ầ ộ ề ứ ườ ự ể ủ  

hoá bao gi  càng ch u s  quy đ nh c a c  s  kinh t , chính tr  c a m t xã h i nh t đ nh. Chính vìờ ị ự ị ủ ơ ở ế ị ủ ộ ộ ấ ị  

v y, văn hoá trong xã h i có giai c p bao gi  càng mang tính giai c p.ậ ộ ấ ờ ấ

  Vì v y, b t kỳ n n văn hoá nào trong xã h i có giai c p càng đ u mang d u n c a giaiậ ấ ề ộ ấ ề ấ ấ ủ  

c p th ng tr  xã h i đó.ấ ố ị ộ

b. Khái ni m n n văn hoá xã h i ch  nghĩaệ ề ộ ủ

Theo các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa Mác Lênin, b n ch t c a văn hoá là sáng t o, là sể ủ ủ ả ấ ủ ạ ự 

k t tinh năng l c b n ch t con ng i. Văn hoá là ph ng th c b c l , phát huy nh ng năng l c b nế ự ả ấ ườ ươ ứ ộ ộ ữ ự ả  

ch t con ng i g n v i nh ng ho t đ ng s ng c a h , làm cho con ng i tr  nên t t đ p h n,ấ ườ ắ ớ ữ ạ ộ ố ủ ọ ườ ở ố ẹ ơ  

hoàn thi n h n . Đ n V.I.Lênin, t  t ng đó đã đ c di n đ t cô th  h n khi ông đ a ra lu n đi mệ ơ ế ư ưở ượ ễ ạ ể ơ ư ậ ể  

v  n n văn hoá xã h i ch  nghĩa do nhân dân lao đ ng xây d ng “Văn hoá vô s n = ch  nghĩa c ngề ề ộ ủ ộ ự ả ủ ộ  

s n”ả  19. Nh  v y, xét trên ph ng di n chung nh t, ch  nghĩa Mác-Lênin quan ni m b n ch t vănư ậ ươ ệ ấ ủ ệ ả ấ  

hoá xã h i ch  nghĩa chính là ch  nghĩa c ng s n, xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa g n li nộ ủ ủ ộ ả ự ề ộ ủ ắ ề  

v i xây d ng xã h i c ng s n ớ ự ộ ộ ả

N n văn hoá xã h i ch  nghĩa là n n văn hoá đ c xây d ng và phát tri n trên n n t ngề ộ ủ ề ượ ự ể ề ả  

kinh t  – chính tr  c a xã h i xã h i ch  nghĩa, đ c bi t trên c  s  h  t  t ng c a giai c p côngế ị ủ ộ ộ ủ ặ ệ ơ ở ệ ư ưở ủ ấ  

nhân, do Đ ng c ng s n lãnh đ o, nh m tho  mãn nhu c u không ng ng tăng lên v  đ i s ng vănả ộ ả ạ ằ ả ầ ừ ề ờ ố  

hoá tinh th n c a nhân dân, đ a nhân dân lao đ ng th c s  tr  thành ch  th  sáng t o và h ng thôầ ủ ư ộ ự ự ở ủ ể ạ ưở  

văn hoá.

c. Đ c tr ng c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩaặ ư ủ ề ộ ủ

N n văn hoá xã h i ch  nghĩa có nh ng đ c tr ng c  b n sauề ộ ủ ữ ặ ư ơ ả

1) Tính đ ng c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩaả ủ ề ộ ủ

2) N n văn hoá xã h i ch  nghĩa có tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâu s c.  ề ộ ủ ộ ộ ắ

3)  N n văn hoá xã h i ch  nghĩa không hình thành và phát tri n m t cách t  phát, trái l i,ề ộ ủ ể ộ ự ạ  

nó ph i đ c hình thành và xây d ng m t cách t  giác, có s  qu n lý c a Nhà n c và s  lãnh đ oả ượ ự ộ ự ự ả ủ ướ ự ạ  

c a Đ ng c ng s n ủ ả ộ ả

2. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩaấ ế ủ ệ ự ề ộ ủ

Tính t t y u c a vi c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa đ c xu t phát t  nh ng cănấ ế ủ ệ ự ề ộ ủ ượ ấ ừ ữ  

c  sauứ

19 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.51, tr.382
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1)  khi ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa b  xoá b , ph ng th c s n xu t m i xã h iươ ứ ả ấ ư ả ủ ị ỏ ươ ứ ả ấ ớ ộ  

ch  nghĩa ra đ i thì vi c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa càng đ ng th i di n ra nh m thayủ ờ ệ ự ề ộ ủ ồ ờ ễ ằ  

đ i b n ch t c a ý th c xã h i, xây d ng ý th c xã h i m i phù h p v i s  thay đ i v  ch t đã t oổ ả ấ ủ ứ ộ ự ứ ộ ớ ợ ớ ự ổ ề ấ ạ  

ra v i vi c xác l p quy n l c kinh t  và quy n l c chính tr  c a giai c p công nhân và nhân dân laoớ ệ ậ ề ự ế ề ự ị ủ ấ  

đ ng.ộ

2) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u trong quá trình c i t o tâm lý, ý th cự ề ộ ủ ấ ế ả ạ ứ  

và đ i s ng tinh th n c a ch  đ  cũ đ  l i nh m gi i phóng nhân dân lao đ ng thoát khái nhờ ố ầ ủ ế ộ ể ạ ằ ả ộ ả  

h ng t  t ng, ý th c c a xã h i cũ l c h u ưở ư ưở ứ ủ ộ ạ ậ

3) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u trong quá trình nâng cao trình đ  vănự ề ộ ủ ấ ế ộ  

hoá cho qu n chúng nhân dân lao đ ng, kh c ph c tình tr ng thi u hôt văn hóa.  ầ ộ ắ ụ ạ ế

4) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u xu t phát t  yêu c u khách quan, vănự ề ộ ủ ấ ế ấ ừ ầ  

hoá v a là m c tiêu, v a là đ ng l c c a quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i..ừ ụ ừ ộ ự ủ ự ủ ộ

3. N i dung và ph ng th c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩaộ ươ ứ ự ề ộ ủ

a. Nh ng n i dung c  b n c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩaữ ộ ơ ả ủ ề ộ ủ

1) Nâng cao trình đ  dân trí, hình thành đ i ngũ trí th c c a xã h i m i . Do đó, nâng cao dânộ ộ ứ ủ ộ ớ  

trí là đi u ki n không th  thi u đ  xây d ng n n dân ch  xã hôi ch  nghĩa, đ  qu n chúng có nh nề ệ ể ế ể ự ề ủ ủ ể ầ ậ  

th c đóng và tham gia tr c ti p vào qu n lý nhà n c. ứ ự ế ả ướ

2) Xây d ng con ng i m i phát tri n toàn di n. Con ng i là s n ph m c a l ch s  nh ngự ườ ớ ể ệ ườ ả ẩ ủ ị ử ư  

đ ng th i con ng i càng chính là ch  th  quá trình phát tri n c a l ch s .ồ ờ ườ ủ ể ể ủ ị ử

3) Xây d ng l i s ng m i xã h i ch  nghĩa.  ự ố ố ớ ộ ủ

4) Xây d ng gia đình văn hóa xã h i ch  nghĩa. N u văn hoá là toàn b  nh ng giá tr  v tự ộ ủ ế ộ ữ ị ậ  

ch t và tinh th n do con ng i sáng t o ra nh m tho  mãn nh ng nhu c u c a mình, thì gia đình làấ ầ ườ ạ ằ ả ữ ầ ủ  

m t giá tr  văn hoá c a xã h i.  .ộ ị ủ ộ

Gia đình văn hoá xã h i ch  nghĩa đ c t ng b c xây d ng cùng v i ti n trình phát tri nộ ủ ượ ừ ướ ự ớ ế ể  

c a cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa.  ủ ộ ạ ộ ủ

Gia đình văn hoá là gia đình đ c xây d ng, t n t i và phát tri n trên c  s  gi  gìn và phátượ ự ồ ạ ể ơ ở ữ  

huy giá tr  văn hoá t t đ p c a dân t c ị ố ẹ ủ ộ

Gia đình văn hoá m i xã h i ch  nghĩa là gia đình ti n b , đánh d u b c phát tri n c a cacớ ộ ủ ế ộ ấ ướ ể ủ  

hình th c gia đình trong l ch s  nhân lo i ứ ị ử ạ

b. Ph ng th c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩaươ ứ ự ề ộ ủ

1) Gi  v ng và tăng c ng vai trò ch  đ o c a h  t  t ng c a giai c p công nhân trongữ ữ ườ ủ ạ ủ ệ ư ưở ủ ấ  

đ i s ng tinh th n c a xã h i trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i ờ ố ầ ủ ộ ự ủ ộ
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Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là ho t đ ng có m c đích c a giai c p công nhânự ề ộ ủ ạ ộ ụ ủ ấ  

thông qua Đ ng c ng s n và Nhà n c xã h i ch  nghĩa, nh m xây d ng và phát tri n h  t  t ngả ộ ả ướ ộ ủ ằ ự ể ệ ư ưở  

xã h i ch  nghĩa- h  t  t ng c a giai c p công nhân thành h  t  t ng ch  đ o trong xã h i.  ộ ủ ệ ư ưở ủ ấ ệ ư ưở ủ ạ ộ

2) Không ng ng tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n và vai trò qu n lý c a Nhàừ ườ ự ạ ủ ả ộ ả ả ủ  

n c đ i v i ho t đ ng văn hoá.  ướ ố ớ ạ ộ

Đ ng lãnh đ o xây d ng n n văn hoá b ng c ng lĩnh, đ ng l i, chính sách văn hoá c aả ạ ự ề ằ ươ ườ ố ủ  

mình và s  lãnh đ o c a Đ ng ph i đ c th  ch  hoá trong hi n pháp, pháp lu t, chính sách. Nhàự ạ ủ ả ả ượ ể ế ế ậ  

n c th c hi n qu n lý văn hoá theo đóng các nguyên t c, quan đi m, ch  tr ng c a Đ ng C ngướ ự ệ ả ắ ể ủ ươ ủ ả ộ  

s n.ả

3) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa ph i theo ph ng th c k t h p vi c k  th aự ề ộ ủ ả ươ ứ ế ợ ệ ế ừ  

nh ng giá tr  trong di s n văn hoá dân t c v i ti p thu có ch n l c nh ng tinh hoa văn hoá c a nhânữ ị ả ộ ớ ế ọ ọ ữ ủ  

lo i.  ạ

4) T  ch c và lôi cu n qu n chúng nhân dân vào các ho t đ ng và sáng t o văn hoá.ổ ứ ố ầ ạ ộ ạ

III. GI I QUY T ĐÓNG Đ N V N Đ  DÂN T C VÀ TÔN GIÁO Ả Ế Ắ Ấ Ề Ộ

1. V n đ  dân t c và nh ng nguyên t c c a ch  nghĩa Mác Lênin trong vi c gi i quy t v nấ ề ộ ữ ắ ủ ủ ệ ả ế ấ  

đ  dân t cề ộ

a. Khái ni m dân t cệ ộ

Dân t c là m t hình th c t  ch c c ng đ ng ng i có tính ch t n đ nh đ c hình thành trongộ ộ ứ ổ ứ ộ ồ ườ ấ ổ ị ượ  

l ch s , là s n ph m c a quá trình phát tri n lâu dài c a l ch s  xã h iị ử ả ẩ ủ ể ủ ị ử ộ

Trong Tuyên ngôn c a Đ ng C ng s n, C.Mác,  Ph.Ăngghen cũng g i nh ng c ng đ ngủ ả ộ ả ọ ữ ộ ồ  

ng i ch a đ t đ n hình thành nhà n c càng b ng thu t ng  dân t c “Nh  c i ti n mau chóng côngườ ư ạ ế ướ ằ ậ ữ ộ ờ ả ế  

c  s n xu t và làm cho các ph ng ti n giao thông tr  nên vô cùng thu n l i, giai c p t  s n lôi cu nụ ả ấ ươ ệ ở ậ ợ ấ ư ả ố  

đ n c  nh ng dân t c dã man nh t vào trào l u văn minh”ế ả ữ ộ ấ ư  20.   

B i v y, khái ni m dân t c là m t khái ni m đa nghĩa, đa c p đ , đ c xác đ nh tuỳ theoở ậ ệ ộ ộ ệ ấ ộ ượ ị  

hoàn c nh c  th . Hi n nay có th  hi u khái ni m dân t c theo hai nghĩa dân t c đ c hi u là dânả ụ ể ệ ể ể ệ ộ ộ ượ ể  

t c-qu c gia v i t  cách là m t c ng đ ng chính tr -xã h i r ng l n và dân t c đ c hi u là c ngộ ố ớ ư ộ ộ ồ ị ộ ộ ớ ộ ượ ể ộ  

đ ng dân t c-t c ng i.ồ ộ ộ ườ

Dân t c-qu c gia là m t c ng đ ng ng i n đ nh, hình thành trong l ch s , có chung m tộ ố ộ ộ ồ ườ ổ ị ị ử ộ  

ngôn ng , m t lãnh th , cùng chung m t v n m nh l ch s , có nh ng l i ích chung (v  kinh t ,ữ ộ ổ ộ ậ ệ ị ử ữ ợ ề ế  

chính tr ), có chung n n văn hoá (th  hi n trong phong tôc t p quán, tín ng ng, tâm lý, l i s ngị ề ể ệ ậ ưỡ ố ố  

v.v)

20 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.602
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Dân t c-t c ng i là m t c ng đ ng ng i n đ nh ho c t ng đ i n đ nh, có chung m tộ ộ ườ ộ ộ ồ ườ ổ ị ặ ươ ố ổ ị ộ  

ngôn ng , m t n n văn hoá, có ý th c t  giác t c ng i. V i ba tiêu chí này đã t o ra s  n đ nhữ ộ ề ứ ự ộ ườ ớ ạ ự ổ ị  

trong m i dân t c trong quá trình phát tri n. Ra  ràng là c  nh ng khi có s  thay đ i v  lãnh th  hayỗ ộ ể ả ữ ự ổ ề ổ  

thay đ i v  ph ng th c sinh ho t kinh t , c ng đ ng dân t c v n t n t i trên th c t .ổ ề ươ ứ ạ ế ộ ồ ộ ẫ ồ ạ ự ế

b. Hai xu h ng phát tri n c a dân t c và v n đ  dân t c trong xây d ng ch  nghĩaướ ể ủ ộ ấ ề ộ ự ủ  

xã h iộ

Khi nghiên c u v n đ  dân t c và phong trào dân t c trong ch  nghĩa t  b n, V.I.Lênin đãứ ấ ề ộ ộ ủ ư ả  

phát hi n ra hai xu h ng khách quan 1) Do s  chín mu i c a ý th c dân t c, s  th c t nh v  quy nệ ướ ự ồ ủ ứ ộ ự ứ ỉ ề ề  

s ng c a mình, các c ng đ ng dân c  mu n tách ra đ  thành l p các qu c gia dân t c đ c l p 2) Xuố ủ ộ ồ ư ố ể ậ ố ộ ộ ậ  

h ng liên hi p các dân t c.  ướ ệ ộ

Sau th ng l i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, cùng v i quá trình xây d ng ch  nghĩa xãắ ợ ủ ạ ộ ủ ớ ự ủ  

h i, d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân, là quá trình hình thành và phát tri n c a dân t c xãộ ướ ự ạ ủ ấ ể ủ ộ  

h i ch  nghĩa. Dân t c trong ti n trình xây d ng ch  nghĩa xã h i có s  v n đ ng m i theo h ngộ ủ ộ ế ự ủ ộ ự ậ ộ ớ ướ  

ngày càng văn minh, ti n b .  ế ộ

c. Các nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dânắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề  

t cộ

Quan đi m c a Ch  nghĩa Mác-Lênin v  gi i quy t v n đ  dân t c đ c th  hi n t pể ủ ủ ề ả ế ấ ề ộ ượ ể ệ ậ  

trung  C ng lĩnh dân t c c a V.I.Lênin.ở ươ ộ ủ

1) Các dân t c hoàn toàn bình đ ng .Th c hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c là c  sộ ẳ ự ệ ề ẳ ữ ộ ơ ở 

đ  th c hi n quy n dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  gi a các dân t c.ể ự ệ ề ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ữ ộ

2) Các dân t c đ c quy n t  quy t. Theo V.I.Lênin, đây là v n đ  đ t ra tr c tiên khiộ ượ ề ự ế ấ ề ặ ướ  

ng i ta mu n nghiên c u theo quan đi m mácxít v  v n đ  dân t c. ườ ố ứ ể ề ấ ề ộ

Quy n t  quy t bao g m quy n t  do đ c l p v  chính tr  tách ra thành m t qu c gia dânề ự ế ồ ề ự ộ ậ ề ị ộ ố  

t c đ c l p vì l i ích c a các dân t c và càng bao g m quy n t  nguy n liên hi p v i các dân t cộ ộ ậ ợ ủ ộ ồ ề ự ệ ệ ớ ộ  

khác trên c  s  bình đ ng.ơ ở ẳ

3) Liên hi p công nhân t t c  các dân t c.  ệ ấ ả ộ

C ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác-Lênin là m t b  ph n trong c ng lĩnh cách m ngươ ộ ủ ủ ộ ộ ậ ươ ạ  

c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong s  nghi p đ u tranh gi i phóng dân t c, gi iủ ấ ộ ự ệ ấ ả ộ ả  

phóng giai c p; là c  s  lý lu n c a đ ng l i, chính sách dân t c c a các Đ ng C ng s n và Nhàấ ơ ở ậ ủ ườ ố ộ ủ ả ộ ả  

n c xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

2. Tôn giáo và nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v nữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ  

đ  tôn giáoề
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a. Khái ni m tôn giáoệ

Trong Góp ph n phê phán tri t h c pháp quy n c a Hêghen, C.Mác vi t “Tôn giáo là s  t  ýầ ế ọ ề ủ ế ự ự  

th c và s  t  c m giác c a con ng i ch a tìm đ c b n thân mình ho c đã l i đ  m t b n thânứ ự ự ả ủ ườ ư ượ ả ặ ạ ể ấ ả  

mình m t l n n a. Nh ng con ng i không ph i là m t sinh v t trõu t ng, n náu đâu đó  ngoàiộ ầ ữ ư ườ ả ộ ậ ượ ẩ ở  

th  gi i. Con ng i chính là th  gi i con ng i, là nhà n c, là xã h i. Nhà n c y, xã h i y s nế ớ ườ ế ớ ườ ướ ộ ướ ấ ộ ấ ả  

sinh ra tôn giáo, t c th  gi i quan l n ng c, vì b n thân chóng là th  gi i l n ng c (…) Tôn giáo làứ ế ớ ộ ượ ả ế ớ ộ ượ  

ti ng th  dài c a chóng sinh b  áp b c, là trái tim c a th  gi i không có trái tim, càng gi ng nh  nó làế ở ủ ị ứ ủ ế ớ ố ư  

tinh th n c a nh ng tr t t  không có tinh th n. Tôn giáo là thu c phi n c a nhân dân”ầ ủ ữ ậ ự ầ ố ệ ủ  21. 

Qua lu n đi m này c n l u ý m t s  v n đ  sau ậ ể ầ ư ộ ố ấ ề 1) Tôn giáo không ph i là cái t  có mà làả ự  

s n ph m c a con ng i, t c xã h i con ng i, càng t c là ph ng th c t n t i c a con ng i.   ả ẩ ủ ườ ứ ộ ườ ứ ươ ứ ồ ạ ủ ườ 2) 

Song s  ph n ánh đó ch  là s  ph n ánh phi lý tính, hoang đ ng, đ  r i sau đó l y cái phi lý, cáiự ả ỉ ự ả ườ ể ồ ấ  

hoang đ ng làm chân lý, chu n m c, đ  gi i thích ho c chi ph i cái hi n th c. ườ ẩ ự ể ả ặ ố ệ ự 3) Tôn giáo là s nả  

ph m c a con ng i, nh ng không ph i là con ng i cá nhân, riêng l , mà là con ng i xã h iẩ ủ ườ ư ả ườ ẻ ườ ộ  

( hay xã h i con ng i ), do đó tôn giáo là m t hi n t ng xã h iộ ườ ộ ệ ượ ộ . 4) Xét v  b n ch t, tôn giáo làề ả ấ  

m t hi n t ng xã h i tiêu c c, nó v a bi u th  s  ph n kháng tiêu c c tr c nh ng n i kh  đauộ ệ ượ ộ ự ừ ể ị ự ả ự ướ ữ ỗ ổ  

và b t h nh c a con ng i, v a bi u th  s  nh n nh c, s  b t l c c a con ng i tr c nh ng s cấ ạ ủ ườ ừ ể ị ự ẫ ụ ự ấ ự ủ ườ ướ ữ ứ  

m nh t  phát c a t  nhiên và xã h i.ạ ự ủ ự ộ

Trong tác ph m Ch ng Đuyrinh, Ph.Ăngghen đã làm ra  b n ch t c a tôn giáo trên c  sẩ ố ả ấ ủ ơ ở 

xem tôn giáo nh  là m t hình thái ý th c xã h i “ư ộ ứ ộ T t c  m i tôn giáo ch ng qua ch  là s  ph n ánhấ ả ọ ẳ ỉ ự ả  

h  o- vào trong đ u óc c a con ng i- c a nh ng l c l ng  bên ngoài chi ph i cu c s ng hàngư ả ầ ủ ườ ủ ữ ự ượ ở ố ộ ố  

ngày c a h ; ch  là s  ph n ánh trong đó nh ng l c l ng  tr n th  đã mang hình th c nh ng l củ ọ ỉ ự ả ữ ự ượ ở ầ ế ứ ữ ự  

l ng siêu tr n th ”ượ ầ ế  22. 

Nh  v y, tôn giáo là s n ph m c a con ng i, g n v i nh ng đi u ki n l ch s  t  nhiên vàư ậ ả ẩ ủ ựờ ắ ớ ữ ề ệ ị ử ự  

l ch s  xã h i xác đ nh. Xét v  m t b n ch t, tôn giáo là m t hi n t ng xã h i tiêu c c. Tuy nhiên,ị ử ộ ị ề ặ ả ấ ộ ệ ượ ộ ự  

tôn giáo càng ch a đ ng m t s  giá tr  văn hoá phù h p v i đ o đ c, đ o lý c a xã h i. Ch  nghĩaứ ự ộ ố ị ợ ớ ạ ứ ạ ủ ộ ủ  

Mác-Lênin và nh ng ng i c ng s n, ch  đ  xã h i ch  nghĩa luôn tôn tr ng quy n t  do tínữ ườ ộ ả ế ộ ộ ủ ọ ề ự  

ng ng và không tín ng ng c a nhân dân.ưỡ ưỡ ủ

b. V n đ  tôn giáo trong ti n trình xây d ng ch  nghĩa xã h iấ ề ế ự ủ ộ

Ngu n g c c a tôn giáo. ồ ố ủ Theo V.I.Lênin, toàn b  nh ng nguyên nhân và đi u ki n t t y uộ ữ ề ệ ấ ế  

làm n y sinh ni m tin tôn giáo là nh ng ngu n g c c a tôn giáo. T  quan đi m này có th  phânả ề ữ ồ ố ủ ừ ể ể  

đ nh ngu n g c tôn giáo nh  sau ị ồ ố ư

21 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.1, tr.569-570
22 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.437-438
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1)  Ngu n g c kinh t -xã h i.ồ ố ế ộ  Theo Ph.Ăngghen “tôn giáo sinh ra trong th i đ i h t s cờ ạ ế ứ  

nguyên thu , t  nh ng khái ni m h t s c sai l m, nguyên th y c a con ng i v  b n ch t c aỷ ừ ữ ệ ế ứ ầ ủ ủ ườ ề ả ấ ủ  

chính h  và v  gi i t  nhiên bên ngoài, xung quanh h ”ọ ề ớ ự ọ  23.  

2) Ngu n g c nh n th cồ ố ậ ứ .  nh ng giai đo n l ch s  nh t đ nh, nh n th c c a con ng i vỞ ữ ạ ị ử ấ ị ậ ứ ủ ườ ề 

t  nhiên, xã h i và b n thân mình là có gi i h n. ự ộ ả ớ ạ

3) Ngu n g c tâm lýồ ố . Đó là nh h ng c a y u t  tâm lý đ n s  ra đ i c a tôn giáo. Đ cả ưở ủ ế ố ế ự ờ ủ ặ  

bi t là nh ng tr ng thái tâm lý tiêu c c. Các nhà duy v t c  đ i đ a ra quan đi m cho r ng “ệ ữ ạ ự ậ ổ ạ ư ể ằ s  sự ợ  

hãi sinh ra th n linh”ầ . V.I.Lênin tán thành và v ch ra  ngu n g c xã h i c a nh ng tình c m tiêuạ ồ ố ộ ủ ữ ả  

c c (s  s  hãi) làm n y sinh tôn giáo, ông nh n m nh r ng trong xã h i có giai c p “s  s  hãi đãự ự ợ ả ấ ạ ằ ộ ấ ự ợ  

t o ra th n linh”ạ ầ  24.

Vi c nghiên c u các ngu n g c c a tôn giáo cung c p cho chóng ta c  s   khoa h c đ  có thệ ứ ồ ố ủ ấ ơ ở ọ ể ể 

lý gi i v  nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong xã h i xã h i ch  nghĩaả ề ồ ạ ủ ộ ộ ủ

Nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h iồ ạ ủ ự ủ ộ

- Nguyên nhân nh n th c.  ậ ứ

- Nguyên nhân kinh t .  ế

- Nguyên nhân tâm lý.  

- Nguyên nhân chính tr -xã h i.  .ị ộ

- Nguyên nhân văn hoá.  

T  nh ng nguyên nhân trên đã d n đ n s  t n t i c a tôn giáo trong quá trình xây d ng chừ ữ ẫ ế ự ồ ạ ủ ự ủ  

nghĩa xã h i. Song càng c n nh n th c đ c r ng tôn giáo càng có nh ng bi n đ i cùng v i sộ ầ ậ ứ ượ ằ ữ ế ổ ớ ự  

bi n đ i c a nh ng đi u ki n kinh t -xã h i c a quá trình c i t o và xây d ng xã h i m i.ế ổ ủ ữ ề ệ ế ộ ủ ả ạ ự ộ ớ

c. Các nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  tônắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề  

giáo

1) Kh c ph c d n nh h ng tiêu c c c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i g n li n v i côngắ ụ ầ ả ưở ự ủ ờ ố ộ ắ ề ớ  

cu c c i t o xã h i cũ và xây d ng xã h i m i. Tôn giáo là m t hình thái ý th c xã h i nên đ  thayộ ả ạ ộ ự ộ ớ ộ ứ ộ ể  

đ i ý th c xã h i, tr c h t, c n làm thay đ i t n t i xã h i, mu n xoá bá o t ng n y sinh trongổ ứ ộ ướ ế ầ ổ ồ ạ ộ ố ả ưở ả  

t  t ng con ng i ph i xoá bá ngu n g c gây nên nh ng o t ng y. Kh c ph c  đây khôngư ưở ườ ả ồ ố ữ ả ưở ấ ắ ụ ở  

ph i là kh c ph c tôn giáo nói chung, mà là kh c ph c m t tiêu c c c a tôn giáo..ả ắ ụ ắ ụ ặ ự ủ

2) Tôn tr ng, đ m b o quy n t  do tín ng ng và không tín ng ng c a công dân.  ọ ả ả ề ự ưỡ ưỡ ủ

3) Th c hi n đoàn k t tôn giáo. Đoàn k t gi a nh ng ng i theo v i nh ng ng i khôngự ệ ế ế ữ ữ ườ ớ ữ ườ  

theo m t tôn giáo nào, đoàn k t các tôn giáo h p pháp, chân chính, đoàn k t toàn dân t c xây d ngộ ế ợ ế ộ ự  

23 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.21, tr.445
24 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.17, tr.515-516
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và b o v  T  qu c. Nghiêm c m m i hành vi chia r  vì lý do tín ng ng, tôn giáo.  ả ệ ổ ố ấ ọ ẽ ưỡ

4) C n phân bi t ra  hai m t chính tr  và t  t ng trong vi c gi i quy t v n đ  tôn giáo.  ầ ệ ặ ị ư ưở ệ ả ế ấ ề

5) Ph i có quan đi m l ch s  có th  khi gi i quy t v n đ  tôn giáo. ả ể ị ử ể ả ế ấ ề

Vì v y, c n có quan đi m l ch s  cô th  khi xem xét, đánh giá và ng x  đ i v i nh ng v nậ ầ ể ị ử ể ứ ử ố ớ ữ ấ  

đ  có liên quan đ n tôn giáo, nh  V.I.Lênin đã nh c nh  “ng i mácxít ph i bi t chó ý đ n toàn bề ế ư ắ ở ườ ả ế ế ộ 

tình hình cô th ”ể 25. Trên c  s  nh ng quan đi m chung y, căn c  vào tình hình tôn giáo th c t  màơ ở ữ ể ấ ứ ự ế  

các Đ ng c ng s n xây d ng, ho ch đ nh chính sách tôn giáo phù h p đ  gi i quy t đóng đ n v nả ộ ả ự ạ ị ợ ể ả ế ắ ấ  

đ  tôn giáo  n c mình. ề ở ướ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Đ c tr ng, ch c năng, nhi m v   c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa?ặ ư ứ ệ ụ ủ ướ ộ ủ

2. Tính t t y u c a vi c xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩa?ấ ế ủ ệ ự ướ ộ ủ

3. Dân ch  là gì? Nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xã h i ch  nghĩa?ủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ ộ ủ

4. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa?ấ ế ủ ệ ự ề ủ ộ ủ

5. Nh ng đ c tr ng c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩa?ữ ặ ư ủ ề ộ ủ

6. Trình bày tính t t y u và nh ng n i dung c  b n trong xây d ng n n văn hóa xã h i chấ ế ữ ộ ơ ả ự ề ộ ủ 

nghĩa?

7. Dân t c là gì? N i dung C ng lĩnh Dân t c c a ch  nghĩa Mác-Lênin?ộ ộ ươ ộ ủ ủ

8. Phân tích b n ch t, ngu n g c c a tôn giáo?ả ấ ồ ố ủ

9. Nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong ch  nghĩa xã h i? Nh ng nguyên t c c  b n c aồ ạ ủ ủ ộ ữ ắ ơ ả ủ  

ch  nghĩa Mác Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  tôn giáo?ủ ệ ả ế ấ ề

CH NG 9. CH  NGHĨA XÃ H I-  HI N TH C VÀ TRI N V NGƯƠ Ủ Ộ Ệ Ự Ể Ọ

Sau th i kỳ phát tri n t ng đ i hoà bình, khi chuy n sang giai đo n đ  qu c ch  nghĩa, sờ ể ươ ố ể ạ ế ố ủ ự  

phát tri n không đ u đã làm cho nh ng mâu thu n c a ch  nghĩa t  b n b c l  m t cách sâu s c.ể ề ữ ẫ ủ ủ ư ả ộ ộ ộ ắ  

Đ  gi i quy t nh ng mâu thu n đó, các n c đ  qu c đã ti n hành chi n tranh đ  phân chia l iể ả ế ữ ẫ ướ ế ố ế ế ể ạ  

th  gi i. Các cu c chi n tranh đ  qu c đã làm b c l  khâu y u nh t trong dây chuy n c a chế ớ ộ ế ế ố ộ ộ ế ấ ề ủ ủ  

nghĩa đ  qu c. Chính  đó, cu c đ u tranh giai c p c a công nhân và nh ng ng i lao đ ng d iế ố ở ộ ấ ấ ủ ữ ườ ộ ướ  

s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n đã đ ng lên l t đ  ch  đ  bóc l t, xây d ng nhà n c xã h i chự ạ ủ ả ộ ả ứ ậ ổ ế ộ ộ ự ướ ộ ủ  

nghĩa đ u tiên trên th  gi i- n c Nga Xôvi t.ầ ế ớ ướ ế

I. CH  NGHĨA XÃ H I HI N TH CỦ Ộ Ệ Ự

25 V.I.Lênin: Toàn tập, 1979, t.17, tr.518
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1. Cách m ng tháng M i Nga và mô hình ch  nghĩa xã h i hi n th c đ u tiên trên th  gi iạ ườ ủ ộ ệ ự ầ ế ớ

a. Cách m ng tháng M i Ngaạ ườ

Chi n tranh th  gi i th  nh t n  ra và kéo dài 4 năm (1914-1918) không ch  đánh d u ch mế ế ớ ứ ấ ổ ỉ ấ ấ  

d t th i kì phát tri n t ng đ i hoà bình c a ch  nghĩa t  b n mà cũng ch ng tá nh ng mâu thu nứ ờ ể ươ ố ủ ủ ư ả ứ ữ ẫ  

c a ch  nghĩa t  b n đã b c l  r t sâu s c.ủ ủ ư ả ộ ộ ấ ắ

Th ng l i c a cách m ng Tháng M i Nga (1917 ) là th ng l i c a cách m ng xã h i chắ ợ ủ ạ ườ ắ ợ ủ ạ ộ ủ 

nghĩa đ u tiên trên th  gi i, đã đ a ch  nghĩa xã h i t  lý lu n tr  thành hi n th c, nó đã đ t ra vàầ ế ớ ư ủ ộ ừ ậ ở ệ ự ặ  

gi i quy t nh ng v n đ  lý lu n c  b n nh t c a ch  nghĩa Mác v  cách m ng vô s n, chuyênả ế ữ ấ ề ậ ơ ả ấ ủ ủ ề ạ ả  

chính vô s n, v  vi c xây d ng l c l ng đ ng minh c a giai c p vô s n. Cách m ng Tháng M iả ề ệ ự ự ượ ồ ủ ấ ả ạ ườ  

cũng ch ng minh nh ng d  báo, s  phát tri n lý lu n ch  nghĩa Mác c a VI.Lênin là đúng đ n, cóứ ữ ự ự ể ậ ủ ủ ắ  

giá tr  m  đ ng cho phong trào cách m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trên toànị ở ườ ạ ủ ấ ộ  

th  gi i.ế ớ

Nh  nh n đ nh c a H  Chí Minh “ư ậ ị ủ ồ gi ng nh  m t tr i chói l i, cách m ng Tháng M i Ngaố ư ặ ờ ọ ạ ườ  

chi u sáng kh p năm châu, th c t nh hàng tri u ng i b  áp b c bóc l t trên trái đ tế ắ ứ ỉ ệ ườ ị ứ ộ ấ ”. V i th ng l iớ ắ ợ  

Cách m ng Tháng M i, nhân lo i b c vào th i đ i m i- th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lênạ ườ ạ ướ ờ ạ ớ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả  

ch  nghĩa xã h i trên ph m vi toàn th  gi i.ủ ộ ạ ế ớ

b. Mô hình ch  nghĩa xã h i đ u tiên trên th  gi iủ ộ ầ ế ớ

Cách m ng Tháng M i thành công, nhà n c Xôvi t- chính quy n c a giai c p công nhânạ ườ ướ ế ề ủ ấ  

và nhân dân lao đ ng- đ c thành l p. N c Nga tr  thành n c đ u tiên đi lên ch  nghĩa xã h iộ ượ ậ ướ ở ướ ầ ủ ộ  

trong vũng vây thù đ ch c a ch  nghĩa đ  qu c.  ị ủ ủ ế ố

Pháp l nh đ u tiên c a chính quy n Xôvi t ban hành là hoà bình nh m rút ra kh i chi nệ ầ ủ ề ế ằ ỏ ế  

tranh đ  qu c ch  nghĩa và ru ng đ t nh m xoá bá ch  đ  s  h u ru ng đ t c a đ a ch . Đ u nămế ố ủ ộ ấ ằ ế ộ ở ữ ộ ấ ủ ị ủ ầ  

1918, V.I.Lênin vi t tác ph m Nh ng nhi m v   tr c m t c a chính quy n Xôvi t,  đ t ra nh ngế ẩ ữ ệ ụ ướ ắ ủ ề ế ặ ữ  

nhi m v   nh m “t  ch c và qu n lí n c Nga” ch  tr ng thông qua ch  nghĩa t  b n quá đ  điệ ụ ằ ổ ứ ả ướ ủ ươ ủ ư ả ộ  

lên ch  nghĩa xã h i. Nh ng s  can thi p vũ trang c a các n c đ  qu c và cu c ph n lo n ph nủ ộ ư ự ệ ủ ướ ế ố ộ ả ạ ả  

cách m ng trong n c bu c nhà n c Xôvi t ph i th c hi n chính sách “C ng s n th i chi n”ạ ướ ộ ướ ế ả ự ệ ộ ả ờ ế  

(1918-1920).

Mùa xuân năm 1921, chi n tranh và n i chi n k t thúc, V.I.Lênin t nh táo đánh giá tình hìnhế ộ ế ế ỉ  

đã thay đ i, u n n n nh ng sai l m nóng v i, k p th i chuy n Chính sách c ng s n th i chi n sangổ ố ắ ữ ầ ộ ị ờ ể ộ ả ờ ế  

chính sách Kinh t  m i; t  bá ti n th ng, l a ch n bi n pháp đi vũng lên ch  nghĩa xã h i. Xu tế ớ ừ ế ẳ ự ọ ệ ủ ộ ấ  

phát t  hi n tr ng kinh t  n c Nga l c h u.  .ừ ệ ạ ế ướ ạ ậ
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Sau khi V.I.Lênin m t, Chính sách Kinh t  m i không đ c quán tri t th c hi n đ y đ  trênấ ế ớ ượ ệ ự ệ ầ ủ  

th c t ; t  năm 1930 d i s  lãnh đ o c a Stalin, Liênxô ch  tr ng đ y nhanh quá trình xây d ngự ế ừ ướ ự ạ ủ ủ ươ ẩ ự  

ch  nghĩa xã h i, đ y nhanh quá trình t p th  hoá nông nghi p toàn di n.  trong n c, Liênxô đãủ ộ ẩ ậ ể ệ ệ Ở ướ  

xoá b  kinh t  t  h u và giai c p bóc l t, c i t o kinh t  cá th  c a nông dân thành kinh t  t p th ,ỏ ế ư ữ ấ ộ ả ạ ế ể ủ ế ậ ể  

đ i s ng c a các t ng l p nhân dân, các dân t c đ c c i thi n và nâng cao, b  m t xã h i đã cóờ ố ủ ầ ớ ộ ượ ả ệ ộ ặ ộ  

nh ng thay đ i to l n. Th c ti n xã h i tá ra  tính u vi t h n h n ch  nghĩa t  b n. Ng c l i,ữ ổ ớ ự ễ ộ ư ệ ơ ẳ ủ ư ả ượ ạ  

th  gi i t  b n ch  nghĩa sau kh ng ho ng kinh t  1929-1933 đ c ph c h i đôi chót, năm 1937ế ớ ư ả ủ ủ ả ế ượ ụ ồ  

l i r i vào kh ng ho ng kinh t  m i làm cho nh ng mâu thu n c a ch  nghĩa t  b n b c l  gayạ ơ ủ ả ế ớ ữ ẫ ủ ủ ư ả ộ ộ  

g t cu i cùng n  ra chi n tranh th  gi i th  hai. Trong b i c nh đó, Liênxô, nh  nh ng thành t uắ ố ổ ế ế ớ ứ ố ả ờ ữ ự  

kinh t  mà s c m nh t ng h p c a đ t n c đ c tăng c ng, đã góp ph n quy t đ nh vào vi cế ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ượ ườ ầ ế ị ệ  

chi n th ng ch  nghĩa phát xít, c u loài ng i khái th m ho  trong chi n tranh th  gi i th  hai vàế ắ ủ ứ ườ ả ạ ế ế ớ ứ  

nâng cao uy tín c a ch  nghĩa xã h i trên th  gi i.ủ ủ ộ ế ớ

2. S  ra đ i c a h  th ng xã h i ch  nghĩa và nh ng thành t u c a nóự ờ ủ ệ ố ộ ủ ữ ự ủ

a. S  ra đ i và phát tri n c a h  th ng xã h i ch  nghĩaự ờ ể ủ ệ ố ộ ủ

Trong chi n tranh th  gi i th  hai, Đ ng C ng s n  nhi u n c châu Âu và châu Á đã lãnhế ế ớ ứ ả ộ ả ở ề ướ  

đ o qu n chúng nhân dân ph i h p v i H ng quân Liênxô thành m t m t tr n ch ng phát xít, có sạ ầ ố ợ ớ ồ ộ ặ ậ ố ự  

ph i h p chi vi n cho nhau, tăng c ng liên h  qu c t . Chính s  l n m nh c a các Đ ng C ngố ợ ệ ườ ệ ố ế ự ớ ạ ủ ả ộ  

s n trong th i kỳ chi n tranh là c  s  đ  khi ch  nghĩa phát xít b  đánh b i, Đ ng C ng s n ả ờ ế ơ ở ể ủ ị ạ ả ộ ả ở 

nhi u n c đã đ ng lên lãnh đ o qu n chúng nhân dân vũ trang giành chính quy n thành l p nhàề ướ ứ ạ ầ ề ậ  

n c dân ch  nhân dân. Trong th i gian 5 năm (t  năm 1944 đ n năm 1949)  châu Âu và châu Á đãướ ủ ờ ừ ế ở  

có 11 n c do Đ ng C ng s n lãnh đ o b ng 3 ph ng th c đã giành đ c chính quy n và sau đóướ ả ộ ả ạ ằ ươ ứ ượ ề  

đi lên ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

Ph ng th c th  nh t ch  y u d a vào l c l ng vũ trang c a nhân dân n c mình ươ ứ ứ ấ ủ ế ự ự ượ ủ ướ

Ph ng th c th  hai ch  y u d a vào H ng quân Liênxô gi i phóng đ ng th i ph i h p vũươ ứ ứ ủ ế ự ồ ả ồ ờ ố ợ  

trang c a nhân dân n c mình nh  C ng hoà nhân dân BaLan (1945), Bungari (1946), Rummaniủ ướ ư ộ  

(1948), Hunggari và Ti p Kh c (1946) nh ng sau đó ph i đ u tranh trong n i b  chính ph  đ  trôcệ ắ ư ả ấ ộ ộ ủ ể  

xu t các ph n t  t  s n, tr  thành n c c ng hoà dân ch  nhân dân do Đ ng C ng s n lãnh đ oấ ầ ử ư ả ở ướ ộ ủ ả ộ ả ạ  

(Hunggari 7/1947; Ti p Kh c 2/1948) và C ng hoà dân ch  nhân dân Tri u Tiên thành l p 1948.ệ ắ ộ ủ ề ậ

Ph ng th c th  ba hoàn toàn do H ng quân Liênxô gi i phóng và d i s  gióp đì c aươ ứ ứ ồ ả ướ ự ủ  

Liênxô đ  đi lên con đ ng ch  nghĩa xã h i nh  CHDC Đ c (10/1949).ể ườ ủ ộ ư ứ

V y là sau chi n tranh th  gi i th  hai, ch  nghĩa xã h i t  m t n c đã m  r ng ra 13ậ ế ế ớ ứ ủ ộ ừ ộ ướ ở ộ  

n c  châu Âu và châu Á.ướ ở

b. Nh ng thành t u c a ch  nghĩa xã h i hi n th cữ ự ủ ủ ộ ệ ự
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Tr i qua h n 70 năm t n t i và phát tri n ch  nghĩa xã h i đã đem l i nh ng thành t u toả ơ ồ ạ ể ủ ộ ạ ữ ự  

l nớ

1) V  chính tr . Ch  đ  ng i bóc l t ng i đã b  xoá bá, trên ph m vi toàn xã h i khôngề ị ế ộ ườ ộ ườ ị ạ ộ  

cũng t n t i giai c p bóc l t, ch  đ  xã h i ch  nghĩa t ng b c đ c xây d ng, nhân dân laoồ ạ ấ ộ ế ộ ộ ủ ừ ướ ượ ự  

đ ng tr  thành ng i làm ch  đ t n c.  ộ ở ườ ủ ấ ướ

2) Về kinh t . T  nh ng đi m xu t phát th p, nh ng nh  t p trung ngu n l c c a c i v tế ừ ữ ể ấ ấ ư ờ ậ ồ ự ủ ả ậ  

ch t, phát huy s c m nh chính tr , các n c xã h i ch  nghĩa đã đ t đ c nh ng thành t u  to l nấ ứ ạ ị ướ ộ ủ ạ ượ ữ ự ớ  

trong kinh t .. Nh p đ  phát tri n kinh t  trong nh ng năm 60, 70 c a th  k  XX  các n c xã h iế ị ộ ể ế ữ ủ ế ỷ ở ướ ộ  

ch  nghĩa đã cao h n 2 l n so v i các n c t  b n ch  nghĩa. ủ ơ ầ ớ ướ ư ả ủ

3) V  văn hoá khoa h c k  thu t. Các n c xã h i ch  nghĩa càng đã đ t đ c nh ng thànhề ọ ỹ ậ ướ ộ ủ ạ ượ ữ  

t u r c rì: nâng cao trình đ  h c v n cho ng i lao đ ng, d n đ u th  gi i v  nhi u lĩnh v c, nh tự ự ộ ọ ấ ườ ộ ẫ ầ ế ớ ề ề ự ấ  

là lĩnh v c nghiên c u chinh ph c kho ng không vũ tr . Trong các lĩnh v c văn hoá, giáo d c, y tự ứ ụ ả ụ ự ụ ế 

càng có nh ng thành t u to l n.ữ ự ớ

II.  S  KH NG  HO NG  VÀ  S P  Đ  C A  MÔ  HÌNH  CH  NGHĨA  XÃ  H I  XÔ  VI T.Ự Ủ Ả Ụ Ổ Ủ Ủ Ộ Ế  

NGUYÊN NHÂN C A NÓỦ

1. S  kh ng ho ng và s p đ  c a mô hình ch  nghĩa xã h i Xô Vi tự ủ ả ụ ổ ủ ủ ộ ế

Ra đ i và t n t i trong đi u ki n bao vây c a ch  nghĩa đ  qu c, đ  t n t i và phát tri n,ờ ồ ạ ề ệ ủ ủ ế ố ể ồ ạ ể  

V.I.Lênin đã t ng th  nghi m hai ph ng th c xây d ng ch  nghĩa xã h i: C ng s n th i chi n vàừ ể ệ ươ ứ ự ủ ộ ộ ả ờ ế  

chính sách kinh t  m i. Sau khi V.I.Lênin m t, Stalin đã th c hi n công cu c xây d ng ch  nghĩa xãế ớ ấ ự ệ ộ ự ủ  

h i theo mô hình ộ a) Công nghi p hoá và t p th  hoá nông nghi p v i t c đ  t p trung cao trong đóệ ậ ể ệ ớ ố ộ ậ  

u tiên phát tri n công nghi p n ng. ư ể ệ ặ b) Nhanh chóng xoá bá ch  đ  s  h u t  nhân, thi t l p chế ộ ở ữ ư ế ậ ế 

đ  công h u v  t  li u s n xu t, d i hai hình th c s  h u toàn dân và s  h u t p th . Xoá bá thộ ữ ề ư ệ ả ấ ướ ứ ở ữ ở ữ ậ ể ị  

tr ng t  do, thi t l p n n kinh t  hi n v t. ườ ự ế ậ ề ế ệ ậ c) Nhà n c tr c ti p đi u hành n n kinh t  theo kướ ự ế ề ề ế ế 

ho ch t p trung th ng nh t, Đ ng gi  vai trò lãnh đ o nh ng th c ch t Đ ng tr c ti p đi u hànhạ ậ ố ấ ả ữ ạ ư ự ấ ả ự ế ề  

nhà n c.ướ

V i mô hình t  ch c kinh t  xã h i nh  v y, ch  nghĩa xã h i đã bi n t t c  m i thành viênớ ổ ứ ế ộ ư ậ ủ ộ ế ấ ả ọ  

trong xã h i tr  thành ng i làm công ăn l ng cùng v i c  ch  k  ho ch hoá t p trung, làm h nộ ở ườ ươ ớ ơ ế ế ạ ậ ạ  

ch  kh  năng, s c sáng t o c a ng i lao đ ng.ế ả ứ ạ ủ ườ ộ

Song s  ra đ i, t n t i c a ch  nghĩa xã h i ki u Xôvi t không ph i là s n ph m thu n tuýự ờ ồ ạ ủ ủ ộ ể ế ả ả ẩ ầ  

mà b t ngu n t  hoàn c nh và nhu c u l ch s  c  th .  ắ ồ ừ ả ầ ị ử ụ ể

Tuy nhiên, mô hình ch  nghĩa xã h i Xôvi t đ c xây d ng trên c  s  ch a đ  chín mu iủ ộ ế ượ ự ơ ở ư ủ ồ  

v  c  s  v t ch t, nên trong th c t  đã vi ph m quy lu t kinh t  khách quan quan h  s n xu t ph iề ơ ở ậ ấ ự ế ạ ậ ế ệ ả ấ ả  

phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t. Trong đi u ki n l c l ng s n xu t ch aợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ề ệ ự ượ ả ấ ư  
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phát tri n và cũng  nhi u trình đ  khác nhau, nh ng đã v i vã xác l p quan h  s n xu t công h uể ở ề ộ ư ộ ậ ệ ả ấ ữ  

và ph ng th c phân ph i mang tính bình quân, bao c p, t  đó h n ch  tính sáng t o c a c  s , c aươ ứ ố ấ ừ ạ ế ạ ủ ơ ở ủ  

ng i lao đ ng.  ườ ộ

Đ  thoát khái khó khăn kh ng ho ng các n c xã h i ch  nghĩa đ u nh n th y s  c n thi tể ủ ả ướ ộ ủ ề ậ ấ ự ầ ế  

là ph i ti n hành c i cách, c i t , đ i m i. Trong quá trình th c hi n m t s  n c đã thành côngả ế ả ả ổ ổ ớ ự ệ ộ ố ướ  

t ng b c đ a đ t n c v t qua khó khăn, kh ng ho ng. ti p tôc kiên đ nh đ a đ t n c đi lênừ ướ ư ấ ướ ượ ủ ả ế ị ư ấ ướ  

ch  nghĩa xã h i. M t s  n c khác do nh ng nguyên nhân khách quan và ch  quan, ch  đ  xã h iủ ộ ộ ố ướ ữ ủ ế ộ ộ  

ch  nghĩa sau nhi u năm xây d ng, nh ng ch  trong 2 năm ch  nghĩa xã h i   Liênxô (thángủ ề ự ư ỉ ủ ộ ở  

12/1991) và Đông Âu (tháng 9/1989) đã s p đ .ụ ổ

2. Nguyên nhân d n đ n kh ng ho ng và s p đ  c a ch  nghĩa xã h i hi n th c mô hìnhẫ ế ủ ả ụ ổ ủ ủ ộ ệ ự  

ki u Liênxôể

a. Nguyên nhân sâu xa là nh ng sai l m thu c v  mô hình phát tri n c a ch  nghĩa xãữ ầ ộ ề ể ủ ủ  

h i Xôvi tộ ế

Ch  nghĩa xã h i Xôvi t ra đ i trong đi u ki n l ch s  đ c bi t, mô hình t  ch c xã h i đủ ộ ế ờ ề ệ ị ử ặ ệ ổ ứ ộ ể 

thích ng v i hoàn c nh l ch s  đó khó tránh khái nh ng khuy t t t. Khi đi u ki n l ch s  thay đ iứ ớ ả ị ử ữ ế ậ ề ệ ị ử ổ  

mô hình đó không k p th i thay đ i b  sung đ  thích ng thì nh ng khuy t t t y b c l  ra và d nị ờ ổ ổ ể ứ ữ ế ậ ấ ộ ộ ẫ  

t i kh ng ho ng toàn h  th ng. N u nh  mô hình t  ch c xã h i d a trên k  ho ch hoá t p trungớ ủ ả ệ ố ế ư ổ ứ ộ ự ế ạ ậ  

đã phát huy đ c s c m nh cho cu c chi n tranh ái qu c vĩ đ i thì trong đi u ki n hoà bình xâyượ ứ ạ ộ ế ố ạ ề ệ  

d ng ch  nghĩa xã h i mô hình này tá ra không phù h p. C  ch  k  ho ch hoá t p trung làm m t điự ủ ộ ợ ơ ế ế ạ ậ ấ  

tính ch  đ ng sáng t o c a ng i lao đ ng, ch m tr  trong vi c ti p thu nh ng thành t u c a cu củ ộ ạ ủ ườ ộ ậ ễ ệ ế ữ ự ủ ộ  

cách m ng khoa h c và công ngh . Trong khi đó các n c t  b n ch  nghĩa v i n n kinh t  thạ ọ ệ ướ ư ả ủ ớ ề ế ị  

tr ng l i ti p nh n thành t u c a cu c cách m ng khoa h c công ngh  vào nh ng năm 80 c a thườ ạ ế ậ ự ủ ộ ạ ọ ệ ữ ủ ế 

k  XX nhanh h n các n c xã h i ch  nghĩa. Trong nh ng đi u ki n l ch s  m i, mô hình chỷ ơ ướ ộ ủ ữ ề ệ ị ử ớ ủ  

nghĩa xã h i Xôvi t tá ra không cũng phù h p, chính đó là nguyên nhân sâu xa làm cho xã h i chộ ế ợ ộ ủ  

nghĩa lâm vào kh ng ho ng d n t i s p đ   Liênxô và Đông Âu.ủ ả ẫ ớ ụ ổ ở

b. Nguyên nhân ch  y u và tr c ti p d n đ n s  s p đủ ế ự ế ẫ ế ự ụ ổ

V i cùng m t mô hình t  ch c xã h i ki u Xôvi t, khi g p khó khăn kh ng ho ng các n cớ ộ ổ ứ ộ ể ế ặ ủ ả ướ  

xã h i ch  nghĩa đ u ti n hành c i cách, c i t , đ i m i, nh ng Liênxô và các n c xã h i chộ ủ ề ế ả ả ổ ổ ớ ư ướ ộ ủ  

nghĩa  Đông Âu thì s p đ , m t s  n c xã h i ch  nghĩa khác thì không. Chung quy l i v n đở ụ ổ ộ ố ướ ộ ủ ạ ấ ề 

n y sinh t  n i b  Đ ng c m quy n và sai l m, s  ph n b i c a nh ng ng i lãnh đ o cao nh t.  ả ừ ộ ộ ả ầ ề ầ ự ả ộ ủ ữ ườ ạ ấ

Trong c i t , Đ ng C ng s n Liên Xô đã m c sai l m r t nghiêm tr ng v  đ ng l i chínhả ổ ả ộ ả ắ ầ ấ ọ ề ườ ố  

tr , t  t ng và t  ch c. Đ ng không coi tr ng k t h p ch  nghĩa Mác-Lênin v i th c ti n n cị ư ưở ổ ứ ả ọ ế ợ ủ ớ ự ễ ướ  
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mình và đ c đi m th i đ i, không coi tr ng vi c k  th a, b  sung và phát tri n lý lu n mácxít.ặ ể ờ ạ ọ ệ ế ừ ổ ể ậ  

Ho c là giáo đi u, r p khuôn máy móc, không căn c  vào tình hình m i đ  phát tri n sáng t o.  ặ ề ậ ứ ớ ể ể ạ

V  t  ch c. Ch  đ  t p trung trong Đ ng b  phá ho i, không nh ng làm cho Đ ng m t khề ổ ứ ế ộ ậ ả ị ạ ữ ả ấ ả 

năng c a b  ch  huy chi n đ u mà ngay mâu thu n trong đ ng càng không gi i quy t n i.  ủ ộ ỉ ế ấ ẫ ả ả ế ổ

L c l ng ph n b i trong n c tìm ch  d a t  các chính ph  t  s n bên ngoài, các th  l cự ượ ả ộ ướ ỗ ự ừ ủ ư ả ế ự  

ch ng ch  nghĩa xã h i càng xem đây là c  h i t t đ  th c hi n ý đ  “di n bi n hoà bình”.  ố ủ ộ ơ ộ ố ể ự ệ ồ ễ ế

V y ch  nghĩa xã h i s p đ  có ph i là t t y u l ch s ?  ậ ủ ộ ụ ổ ả ấ ế ị ử

III. TRI N V NG C A CH  NGHĨA XÃ H IỂ Ọ Ủ Ủ Ộ

1. Ch  nghĩa t  b n không ph i là t ng lai c a xã h i loài ng iủ ư ả ả ươ ủ ộ ườ

a. B n ch t c a ch  nghĩa t  b n không thay đ iả ấ ủ ủ ư ả ổ

C.Mác và Ph.Ăngghen đã t ng đánh giá r t cao vai trò l ch s  c a giai c p t  s n và chừ ấ ị ử ủ ấ ư ả ủ 

nghĩa t  b n. Trong tác ph m Tuyên ngôn c a đ ng c ng s n, các ông vi t “giai c p t  s n đãư ả ẩ ủ ả ộ ả ế ấ ư ả  

đóng vai trò h t s c cách m ng trong l ch s ”; song các ông càng d  báo và ch ng minh nh ng dế ứ ạ ị ử ự ứ ữ ự 

báo c a mình “s  s p đ  c a giai c p t  s n và s  th ng l i c a giai c p vô s n đ u là t t y uủ ự ụ ổ ủ ấ ư ả ự ắ ợ ủ ấ ả ề ấ ế  

nh  nhau”.ư

b. Các y u t  xã h i ch  nghĩa đang n y sinh trong lòng ch  nghĩa t  b nế ố ộ ủ ả ủ ư ả

Theo quan đi m c a C.Mác “s  thay th  c a các hình thái kinh t -xã h i là m t quá trình l chể ủ ự ế ủ ế ộ ộ ị  

s -t  nhiên”. Ch  nghĩa t  b n và ch  nghĩa xã h i v i t  cách là hai hình thái kinh t  xã h i khácử ự ủ ư ả ủ ộ ớ ư ế ộ  

nhau, k  ti p nhau, xã h i tr c t t y u b  xã h i sau thay th , xã h i sau v a ph  nh n xã h i tr cế ế ộ ướ ấ ế ị ộ ế ộ ừ ủ ậ ộ ướ  

v a k  th a và phát tri n nh ng thành t u mà xã h i tr c t o ra. Tuy nhiên đi u đó v n ch a đừ ế ừ ể ữ ự ộ ướ ạ ề ẫ ư ủ  

v t ra khái cái khung t  b n ch  nghĩa, s  bi n đ i v  l ng ch a chuy n thành s  bi n đ i vượ ư ả ủ ự ế ổ ề ượ ư ể ự ế ổ ề  

ch t, v n là ch  nghĩa t  b n.ấ ẫ ủ ư ả

c.Tính đa d ng các xu h ng phát tri n c a th  gi i đ ng đ iạ ướ ể ủ ế ớ ươ ạ

Sau cách m ng Tháng M i nh t là t  sau chi n tranh th  gi i th  hai, v i s  t n t i haiạ ườ ấ ừ ế ế ớ ứ ớ ự ồ ạ  

h  th ng kinh t  xã h i đ i l p nhau đã tác đ ng đ n s  l a ch n con đ ng phát tri n c a các dânệ ố ế ộ ố ậ ộ ế ự ự ọ ườ ể ủ  

t c.ộ

 các n c v n tr c đây là thu c đ a c a ch  nghĩa đ  qu c sau khi giành đ c l p đã,Ở ướ ố ướ ộ ị ủ ủ ế ố ộ ậ  

đang l a ch n con đ ng phát tri n c a dân t c mình. Con đ ng t  b n t  nghĩa trong nh ngự ọ ườ ể ủ ộ ườ ư ả ư ữ  

đi u ki n nh t đ nh đã đem l i nh ng thành công cho m t s  n c cũng ph n l n cách n c khácề ệ ấ ị ạ ữ ộ ố ướ ầ ớ ướ  

không thoát khái đói nghèo, n  n n ch ng ch t.ợ ầ ồ ấ

Ngay  các n c t  b n phát tri n càng n y sinh xu h ng phát tri n “phi t  b n”, “h u tở ướ ư ả ể ả ướ ể ư ả ậ ư 

b n”, xu h ng xã h i dân ch  v.v đi u này ch ng tá ch  nghĩa t  b n không ph i là “xã h i t tả ướ ộ ủ ề ứ ủ ư ả ả ộ ố  

đ p cu i cùng”, không ph i là t ng lai c a loài ng i mà nó s  ph i b  thay th .ẹ ố ả ươ ủ ườ ẽ ả ị ế
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2. Ch  nghĩa xã h i- t ng lai c a xã h i loài ng iủ ộ ươ ủ ộ ườ

a. S  s p đ  c a Liênxô và các n c Đông Âu không có nghĩa là s  cáo chung c a chự ụ ổ ủ ướ ự ủ ủ 

nghĩa xã h iộ

S  tan rã c a Liên xô, Đông Âu không ph i là s  th t b i c a ch  đ  và nguyên t c c  b nự ủ ả ự ấ ạ ủ ế ộ ắ ơ ả  

c a ch  nghĩa xã h i mà ch  là s  th t b i c a m t mô hình th c ti n nh t đ nh. Mô hình ch  nghĩaủ ủ ộ ỉ ự ấ ạ ủ ộ ự ễ ấ ị ủ  

xã h i ki u Liênxô, mô hình ch  nghĩa xã h i c ng nh c, nó không đ ng nghĩa v i s  s p đ  c aộ ể ủ ộ ứ ắ ồ ớ ự ụ ổ ủ  

ch  nghĩa xã h i v i tính cách là m t hình thái kinh t -xã h i mà loài ng i đang v n t i. S  s pủ ộ ớ ộ ế ộ ườ ươ ớ ự ụ  

đ  c a Liênxô và Đông Âu càng không vì th  mà thay đ i n i dung, tính ch t c a th i đ i. Th i đ iổ ủ ế ổ ộ ấ ủ ờ ạ ờ ạ  

ngày nay v n là th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i, s  tan rã c a ch  nghĩaẫ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ ự ủ ủ  

xã h i  Liênxô và Đông Âu ch  ch ng tá tính quanh co, ph c t p c a s  phát tri n xã h i mà thôi.ộ ở ỉ ứ ứ ạ ủ ự ể ộ

b. Các n c xã h i ch  nghĩa cũng l i ti n hành c i cách m  c a, đ i m i và ngàyướ ộ ủ ạ ế ả ở ử ổ ớ  

càng thu đ c nh ng thành t u to l nượ ữ ự ớ

Trong b i c nh Liênxô và các n c xã h i ch  nghĩa Đông Âu s p đ , thì  m t s  n c xãố ả ướ ộ ủ ụ ổ ở ộ ố ướ  

h i ch  nghĩa khác đi n hình là Trung Qu c và Vi t Nam đã ti n hành đ i m i, c i cách m  c aộ ủ ể ố ệ ế ổ ớ ả ở ử  

thành công, đã đ a đ t n c v t qua khó khăn kh ng ho ng và đ t đ c nh ng thành t u to l n.  ư ấ ướ ượ ủ ả ạ ượ ữ ự ớ

Sau h n 30 năm (1978) c i cách, m  c a c a Trung Qu c, h n 20 năm (1986) đ i m i ơ ả ở ử ủ ố ơ ổ ớ ở 

Vi t Nam, Trung Qu c và Vi t Nam đã đ t đ c nh ng thành t u to l n, đ c c ng đ ng qu c tệ ố ệ ạ ượ ữ ự ớ ượ ộ ồ ố ế 

th a nh n và đánh giá cao, v  th  c a Trung Qu c và Vi t Nam ngày càng đ c th  gi i tôn tr ng.ừ ậ ị ế ủ ố ệ ượ ế ớ ọ  

Thành công c a c i cách, m  c a c a Trung Qu c, đ i m i  Vi t Nam càng là th ng l i c a chủ ả ở ử ủ ố ổ ớ ở ệ ắ ợ ủ ủ 

nghĩa Mác-Lênin, c a ch  nghĩa xã h i.ủ ủ ộ

c. S  xu t hi n xu h ng đi lên ch  nghĩa xã h i  các n c M  Latinhự ấ ệ ướ ủ ộ ở ướ ỹ

Cùng v i nh ng thành công c a công cu c c i cách, đ i m i c a Trung Qu c và Vi t Nam,ớ ữ ủ ộ ả ổ ớ ủ ố ệ  

s  h i ph c c a các Đ ng C ng s n  các n c xã h i ch  nghĩa tr c đây,  M  Latinh đã xu tự ồ ụ ủ ả ộ ả ở ướ ộ ủ ướ ở ỹ ấ  

hi n xu h ng thiên t  t  nh ng năm 90 c a th  k  XX và hi n nay không ng ng l n m nh.ệ ướ ả ừ ữ ủ ế ỷ ệ ừ ớ ạ

Tóm l i, tình hình th  gi i đang v n đ ng r t ph c t p, nh ng di n bi n t  sau cách m ngạ ế ớ ậ ộ ấ ứ ạ ữ ễ ế ừ ạ  

Tháng M i Nga đ n nay càng ch ng tá dù ph i tr i qua nh ng b c quanh co ph c t p nh ng loàiườ ế ứ ả ả ữ ướ ứ ạ ư  

ng i nh t đ nh ti n t i ch  nghĩa xã h i, đó càng chính là quy lu t v n đ ng khách quan c a l chườ ấ ị ế ớ ủ ộ ậ ậ ộ ủ ị  

s .ử

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. S  ra đ i h  th ng xã h i ch  nghĩa và nh ng thành t u c a nó?ự ờ ệ ố ộ ủ ữ ự ủ

2. Nguyên nhân d n đ n kh ng ho ng và s p  đ  c a mô hình ch  nghĩa xã h i Xôvi t?ẫ ế ủ ả ụ ổ ủ ủ ộ ế
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